 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết của dự án
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác sử dụng của con người. Đất đai, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố và nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh và quốc phòng.  Do vậy, việc sử dụng đất cần phải hết sức tiết kiệm và hợp lý.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 tại Chương III Điều 54 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật ”. Luật Đất đai năm 2013 (Chương IV) khẳng định rõ nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo ngành, theo cấp lãnh thổ hành chính và được cụ thể hóa tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Trong thời kỳ đổi mới, cùng với chuyển biến mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp nông thôn theo chương trình nông thôn mới; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực sản xuất ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên việc sử dụng nguồn tài nguyên đất. Chính vì vậy, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là một vấn đề hết sức cần thiết và giữ một vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài, nó giúp cho các cấp, các ngành sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo gây lãng phí, hủy hoại môi trường đất, tránh được sự phá vỡ môi trường sinh thái hoặc kìm hãm quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời quy hoạch sử dụng đất còn là công cụ để quản lý và phát triển bền vững.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp trên và thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp xã.
Xác định được tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trước đây Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây đến năm 2020. Để có căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sơn Tây trong thời gian tới, nhằm sử dụng quỹ đất đai phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đầy đủ hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất thì việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây là rất cần thiết.
2. Mục đích và yêu cầu lập quy hoạch sử dụng đất:
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nhằm nghiên cứu lập quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện Sơn Tây trong bối cảnh chung của toàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Phân bố quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các địa phương cấp dưới cụ thể đến năm 2030 và trong tương lai xa;
- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các cấp phải được cân đối trên cơ sở các nhu cầu sử dụng đất đã được điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo không bị chồng chéo, khắc phục những bất hợp lý trong việc sử dụng đất;

- Đảm bảo cho các mục đích sử dụng đất ổn định, lâu dài;

- Đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội;

- Tạo sơ sở pháp lý và khoa học cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất;
- Các nhu cầu sử dụng đất phải được tính toán chi tiết đến từng công trình phù hợp với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như định hướng phát triển của cấp trên;

- Bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội với sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

Để đáp ứng các yêu cầu và khắc phục kịp thời những hạn chế nảy sinh, tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cụ thể hóa một cách phù hợp trên địa bàn huyện, đáp ứng những đòi hỏi về quản lý và sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn nhằm quản lý sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm và hiệu quả.
3. Căn cứ pháp lý 
- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng đất lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch đất lúa tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Công văn số 3641/BNV-CQĐP ngày 10/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công nhận đưa vào lưu trữ, quản lý sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quản lý sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tây;
- Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt đề cương và dự toán Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030; Địa điểm thực hiện: huyện Sơn Tây  - tỉnh Quảng Ngãi

- Công văn số 4745/UBND-NNTN ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 trong khi Quy hoạch tỉnh chưa phê duyệt;
- Nghị quyết số 01-NQ/ĐB ngày 22/10/2020 Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX;

- Chương trình hành động của tỉnh ủy số 01-CTr/TU ngày 27/11/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;

- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 27/11/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;

- Văn bản số 2874/UBND-NNTN ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai chỉ tiêu sử dụng đất để lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021 – 2030;

- Quyết định số 14/QĐ-TNMT ngày 12/4/2021 của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Địa điểm thực hiện: Huyện Sơn Tây;
- Hợp đồng tư vấn số 08/2021/HĐ-TV ngày 14/4/2021 giữa Phòng TN&MT huyện Sơn Tây và Công ty TNHH Kỹ thuật Đo đạc Địa chính Quảng Ngãi về việc thực hiện Gói thầu số 2: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Địa điểm thực hiện: Huyện Sơn Tây.
- Thông báo số 632/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện về việc lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030;

- Thông báo thẩm định số 3971/TBTĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc kết quả thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây;

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây.
4. Những tài liệu, thông tin, tư liệu, bản đồ:
- Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp;

- Nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện Sơn Tây;

- Số liệu thống kê đất đai huyện Sơn Tây qua các năm;

- Báo cáo tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng huyện Sơn Tây qua các năm;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây;
- Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 Đô thị Sơn Tây;

- Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tây Giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Tây;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm năm 2019 huyện Sơn Tây;

- Số liệu thống kê đất năm 2020 huyện Sơn Tây;
- Niên giám thống kê năm 2019 huyện Sơn Tây;

- Bản đồ địa chính, bản đồ đất lâm nghiệp các tỷ lệ đã được đo vẽ qua các năm ở các xã;

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

5. Cấu trúc của báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây
Báo cáo gồm các mục sau:

- I: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội;

- II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai;

- III: Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây;

- IV: Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất;
- V: Giải pháp thực hiện;

- Kết luận và kiến nghị;

- Biểu số liệu. 
Phần I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.1.  Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Sơn Tây là một huyện miền núi, nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 80km, được giới hạn trong tọa độ địa lý từ 14014’00” đến 14046’00” vĩ độ Bắc và 108004’00” đến 108024’00” kinh độ Đông.
Địa giới hành chính huyện giáp tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp: huyện Trà Bồng và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

- Phía Đông giáp: Huyện Sơn Hà.

- Phía Tây giáp: huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Phía Nam giáp: huyện Sơn Hà và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 
Huyện Sơn Tây có 9 đơn vị hành chính cấp xã (xã Sơn Dung, xã Sơn Tân, xã Sơn Màu, xã Sơn Tinh, xã Sơn Lập, xã Sơn Long, xã Sơn Liên, xã Sơn Mùa và xã Sơn Bua), đều thuộc diện các xã vùng cao, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng. 

Địa bàn huyện Sơn Tây nằm ở phía Đông dãy Trường Sơn, đường Trường Sơn Đông chạy ngang qua trung tâm huyện theo hướng Bắc - Nam, là vùng đầu nguồn của lưu vực sông Trà Khúc - con sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, là vùng đệm giáp ranh giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Trung bộ. Vì vậy huyện Sơn Tây có vị trí rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy cung cấp nước tưới và năng lượng điện cho vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi.
1.1.2. Địa hình, địa mạo
Địa hình huyện Sơn Tây khá phức tạp, đồi núi cao, hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối.
- Dãy núi cao ngăn cách giữa huyện Sơn Tây với các huyện Sơn Hà và huyện Tây Trà. Đỉnh cao nhất 1.606,3 m các đỉnh thấp dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, các hướng núi theo 2 chiều chủ đạo là Đông Bắc - Tây Nam và Tây Bắc - Đông Nam, quan hệ chặt chẽ với các đứt gãy của các sông Đakđrinh, sông Đak Ba và các suối Nước Min, Nước Lác.
- Dãy núi cao phía Tây Bắc, đỉnh cao nhất 1.518,4 m, thấp dần từ Bắc xuống Nam, các hướng núi theo nhiều chiều, quan hệ chặt chẽ với các đứt gãy của các sông Đak Ba, sông Đak T’Meo, sông Đakđrinh.

- Dãy núi cao trên 1000 mét: Đỉnh cao nhất là núi Va Rầy 1.483,8 mét thấp dần theo hướng Nam Bắc, là dãy núi ngăn cách (địa giới) các xã Sơn Dung (phía Tây núi), Sơn Tinh, Sơn Tân (phía Đông) và xã Sơn Lập; hướng núi dốc về hướng Nam đổ ra sông Đak Xà Lò; hướng Đông đổ ra Suối Ba Mao; hướng Tây đổ ra suối Huy Măng, đổ về sông Đakđrinh. Các dãy núi này có độ dốc trên 250 tạo ra các thung lũng hẹp, dốc.
- Núi thấp đỉnh tương đối bằng, độ cao trung bình khoảng 700 mét, đỉnh cao nhất 866,7 mét (đỉnh I Mang), các hướng núi theo nhiều chiều, quan hệ chặt chẽ với các đứt gãy của các sông Đakđrinh, suối Huy Măng.

- Địa hình vùng thung lũng chia 3 dạng cấu trúc gồm thung lũng thượng lưu, trung lưu và hạ lưu các sông suối chảy trên địa bàn. Các thung lũng hẹp này tạo ra các bồn trũng lòng chảo có địa hình tương đối bằng phẳng dọc theo các sông. Đây là nơi cư dân sinh sống, canh tác. Tổng diện tích khoảng 700 ha.

Nhìn chung, địa hình ở đây rất dốc, hiểm trở, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Sông suối nhiều, độ dốc lớn, thuận lợi cho phát triển thủy điện. Tuy nhiên rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

1.1.3. Khí hậu
Khí hậu ở Sơn Tây có sự khác biệt rõ rệt so với vùng đồng bằng ven biển Quảng Ngãi. Mưa sớm hơn so với đồng bằng, bắt đầu từ cuối tháng 8 dương lịch. Lượng mưa hàng năm khá cao với khoảng 2.700mm. Nhiệt độ thấp hơn so với đồng bằng. Độ ẩm trung bình hàng năm là 88 - 90%. Hạn hán, lũ lụt thường gây nhiều tác hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Chế độ nhiệt: Các tháng mùa hạ (từ tháng 4 đến tháng 7) có nhiệt độ cao, các tháng mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau) có nhiệt độ thấp.

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm lớn nhưng phân bố không                                                                                                                                                                                                                                                             đều, mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau; tập trung nhiều nhất vào tháng 10 và tháng 11 chiếm 70% lượng mưa cả năm. Mưa lớn thường gây sạt lở núi ảnh hưởng đến các công trình giao thông và khu dân cư, gây lũ quét ở miền núi và ngập lụt ở thung lũng.

- Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân 2,2mm/ngày. Các tháng mùa mưa lượng bốc hơi 3 - 3,5 mm/ngày.

- Gió: hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc - Tây Nam, gió và bão ít ảnh hưởng đến địa bàn huyện Sơn Tây.

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trong năm có sự chênh lệch lớn, về mùa khô độ ẩm rất thấp, mùa mưa độ ẩm tăng cao, những tháng có độ ẩm cao thường bắt đầu từ tháng 9 và duy trì đến tháng 2 năm sau.

- Ánh sáng: Số giờ nắng bình quân trong năm là 1.981 giờ, số giờ nắng trung bình trong ngày là 5,5 giờ.

- Sương mù: Thường xuất hiện từ tháng 01 đến tháng 04 hàng năm, thường gây ra tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp như: Tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, làm giảm cường độ quang hợp của cây trồng nên năng suất cây trồng bị giảm sút.
1.1.4. Thủy văn
- Sơn Tây có mạng lưới sông suối khá nhiều và phân bố với mật độ cao, các sông suối có đặc điểm chung là ngắn, dốc, chảy trên vùng đồi núi cao nên khả năng khai thác nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Hai sông chính chảy qua địa phận Sơn Tây là sông Đakđrinh và sông Đak Xà Lò. 
- Sông Đakđrinh và sông Đak Xà Lò đổ về phía Đông, hợp nước với sông Rhe ở đoạn Hải Giá (địa phận huyện Sơn Hà) chảy tiếp về Đông, tạo thành sông Trà Khúc, con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi; có vị trí vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nước chính cho công trình thủy lợi Thạch Nham, đồng thời cũng có dòng chảy rất lớn, thường gây ra lũ lụt về mùa mưa.

+ Sông Đak Xà Lò phát nguyên từ núi Azin hợp nước với suối Xà Ruông chảy theo hướng Đông Bắc, làm ranh giới tự nhiên giữa hai xã Sơn Lập, Sơn Tinh với xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà). Đây là con sông lớn trong huyện, nguồn nước dồi dào nhưng do dòng chảy dốc, khả năng khai thác nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống dân cư rất hạn chế. Chiều dài sông đi qua huyện Sơn Tây dài trên 15 km chủ yếu đi qua ranh giới của xã Sơn Lập và một phần ranh giới của xã Sơn Tinh.

+ Sông Đakđrinh là nhánh sông lớn nhất của hệ thống sông Trà Khúc, bắt nguồn từ dãy núi cao phía Bắc huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum và phía Nam tỉnh Quảng Nam, chảy qua trung tâm huyện Sơn Tây theo hướng Tây – Đông, chiều dài sông Đakđrinh đi huyện Sơn Tây dài 19 km, dòng sông dốc, có nhiều thác ghềnh, lưu lượng dòng chảy lớn có thể xây dựng các công trình thủy điện cung cấp năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 
1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất

Tài nguyên đất của huyện Sơn Tây có 3 nhóm đất với 6 đơn vị đất. Diện tích, đặc điểm và địa bàn phân bổ các nhóm, loại đất như sau:

* Nhóm đất phù sa: Diện tích 127 ha, nhóm đất phù sa có 3 đơn vị đất, bao gồm: 
- Đất phù sa không được bồi, chua: Diện tích 30 ha, phân bố dọc theo sông Đakđrinh, trên địa bàn xã Sơn Tân. Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, phản ứng chua, hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp. Đất phù sa không được bồi chua thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau như các loại đậu đỗ, hoa màu lương thực, lúa nước cũng như cây ăn quả lâu năm.

- Đất phù sa ngòi suối: Diện tích 42 ha, phân bố dọc theo sông Đakđrinh, khu vực Đồng Bà Cầu của xã Sơn Dung. Đất có thành phần cơ giới cát pha, phản ứng chua, hàm lượng hữu cơ trong đất trung bình. Đất phù sa ngòi suối rất thích hợp cho các loại cây hoa màu, lương thực, đậu đỗ.

- Đất phù sa có tầng loang lổ: Diện tích 55 ha, phân bố khu vực trung tâm xã Sơn Mùa. Đất có thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, cấu trúc hạt rời, viên, cục rời bé nhẵn cạnh, phản ứng chua, hàm lượng chất hữu cơ trung bình. Đất phù sa có tầng loang lổ thích hợp với nhiều loại cây trồng đặc biệt là đối với cây lúa nước. Do đất chua, nghèo lân và kali cho nên ngoài việc bón phân đạm cần chú ý bón phân lân và kali.

* Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích 31.132 ha. Nhóm đất đỏ vàng có 2 đơn vị đất, bao gồm:

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét: Diện tích 4.841 ha, phân bố tập trung nhiều ở các xã Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Bua. Đất được hình thành và phát triển trên đá sét hoặc biến chất. Đất có màu đỏ vàng, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, kết cấu tươi xốp, viên, cục bé, hàm lượng các chất hữu cơ trung bình, phản ứng chua đến rất chua. Đất đỏ màu vàng trên phiến sét có độ phì trung bình đến khá, thích hợp với nhiều loại cây trồng nông nghiệp cũng như lâm nghiệp.

- Đất đỏ màu vàng trên đá macma axit: Diện tích 26.291 ha, phân bố đều khắp trên địa bàn toàn huyện. Đất được hình thành và phát triển trên đá macma axit, chủ yếu là đá granit, trong điều kiện nhiệt đới ẩm, quá trình rửa trôi diễn ra mạnh, quá trình tích lũy sắt nhôm diễn ra phổ biến. Đất có màu vàng đỏ có nhiều đá lẫn và đá lộ đầu. Phần lớn đất có tầng  mỏng < 50 cm, thành phần cơ giới tầng mặt từ cát pha đến thịt nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ từ thấp đến trung bình tuỳ thuộc vào thảm thực vật che phủ. Đất có độ phì thấp, phần lớn phân bố ở địa hình cao dốc nên khả năng thích nghi cho sản xuất nông nghiệp rất nhiều hạn chế.
* Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: Diện tích 6.234 ha, phân bổ ở vùng núi cao trên 1.000 mét. Đất mùn vàng đỏ trên núi được hình thành từ đá macma axit. Đất ít có khả năng sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Việc bảo vệ rừng và tái tạo rừng là biện pháp sử dụng loại đất này có hiệu quả nhất.

1.2.2. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: Nhờ có lượng mưa lớn, nhiều sông suối, thảm thực vật che phủ còn chiếm tỷ lệ cao nên nguồn nước mặt ở Sơn Tây khá phong phú. Tuy nhiên do lượng mưa tập trung trong khoảng 3 - 4 tháng, địa hình dốc nên thường gây ra lũ quét, về mùa khô dòng chảy kiệt. Để khai thác nguồn nước mặt có hiệu quả đòi hỏi phải đầu tư lớn để xây dựng các hồ chứa cho thủy điện và điều hoà nước cho nông nghiệp, chống lũ.

- Nguồn nước ngầm: Do nguồn nước mặt khá phong phú, khai thác cho nhu cầu sinh hoạt khá thuận lợi nên việc khai thác nguồn nước ngầm ở huyện Sơn Tây ít được quan tâm.

1.2.3. Tài nguyên rừng

Theo số liệu thống kê đất đai 31/12/2020 diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 24.777,77 ha. Trong đó:

Đất rừng sản xuất: 7.666,76 ha.

Đất rừng phòng hộ: 17.111,01 ha.

Trên địa bàn huyện có nhiều đỉnh núi cao như Hoăn Plây, Rét, Gò Tăng, Hà Neng, Vá Rẫy, Azin đều cao từ 1.000m trở lên. Mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có độ ẩm cao, bức xạ nhiệt đầy đủ là điều kiện thuận lợi để các cây nhiệt đới phát triển thành nhiều kiểu rừng có ưu thế rõ rệt. Thực vật rừng của huyện có các loại cây có giá trị kinh tế như: Gõ Bông Lau, Sơn Huyết, Gò Chỉ, Chò Nâu, Giổi, Giẻ Cau, Giẻ Đỏ, …; nhóm có giá trị dược liệu quí như Sa Nhân, Trầm Hương, Hà Thủ Ô, …; có nhiều loại động vật, thú rừng như sơn dương, trăn, khỉ.... Tuy nhiên, thảm thực vật ngày càng giảm sút đã làm mất đi tính tự nhiên của thảm thực vật nhiệt đới nhiều tầng, nhiều loại cây quí bị giảm đáng kể về số lượng lẫn chất lượng.
1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Nhìn chung tài nguyên khoáng sản của huyện không nhiều, có một số loại khoáng sản sau:

- Đá Granít dùng cho xây dựng, trữ lượng khoảng 2,5 triệu m3, nằm rải rác khắp nơi, tập trung nhiều ở xã Sơn Dung.

- Đất sét để làm gạch ngói rất cần thiết cho việc xây dựng.

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tây giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025).

1.2.5. Tài nguyên nhân văn
Dân số trung bình của huyện Sơn Tây là 21.432 người, mật độ dân số trung bình 55,58 người/km2. Cộng đồng các dân tộc trong huyện với những truyền thống, bản sắc riêng đã hình thành một nền văn hoá phong phú, có nhiều nét độc đáo và giàu bản sắc dân tộc.

Huyện Sơn Tây với lợi thế có nhiều sông suối như sông Đakđrinh, sông Đak Xà Lò, các suối Ra Manh, suối Huy Măng, suối Lát, suối Xà Ruông, ..., những khu rừng nguyên sinh tạo ra nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, từng là căn cứ Cách Mạng của tỉnh. Vì vậy, nguồn tài nguyên du lịch kết hợp với mạng lưới giao thông hợp lý sẽ tạo nên các tuyến du lịch sinh thái thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Sơn Tây luôn là vùng đất có truyền thống cách mạng. Huyện đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dân trong huyện có tinh thần đoàn kết yêu quê hương, có đức tính cần cù, chăm chỉ, vượt qua khó khăn gian khổ để từng bước đi lên. Đó là những nhân tố cơ bản và sức mạnh tinh thần để hướng tới sự phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và chính quyền các cấp lãnh đạo nhân dân vững bước tiến lên xây dựng huyện Sơn Tây giàu, đẹp, văn minh.
1.3. Phân tích hiện trạng môi trường 
- Môi trường nước vẫn còn ở mức độ ô nhiễm nhẹ. Nguyên nhân là phần lớn các sông đều có hiện tượng tăng lưu tốc và lưu lượng dòng chảy, nước đục, tỷ lệ cát, phù sa bồi lắng cao, đặc biệt là vào mùa mưa.
- Quỹ đất và chất lượng đất giảm sút, hiện tượng thoái hóa, bạc màu xảy ra khá phổ biến do quá trình canh tác còn chưa hợp lý, đặc biệt là trên đất dốc.

- Hàng năm, đất đai bị sạt lở. Hiện tượng xói mòn, rửa trôi, khô cạn, đất bị nhiễm độc, thoái hóa do nạn chặt phá rừng, sản xuất thiếu đầu tư khoa học kỹ thuật.

- Việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý đã ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Lượng tồn dư các hóa chất này vào môi trường đất, nước đã gây ô nhiễm cục bộ, làm giảm đa dạng sinh học và xuất hiện một số loài kháng thuốc.

- Điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn chưa được cải thiện. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch còn thấp, chỉ đạt khoảng 15 - 39%. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là giếng khơi, giếng đất, sông suối. Tình trạng khan hiếm nước ở các vùng cao vào mùa khô vẫn còn xảy ra. 

- Do tập quán sinh hoạt và nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Dân cư chưa có thói quen sử dụng nhà vệ sinh; chăn nuôi gia súc, gia cầm còn thả rông dẫn đến bệnh dịch lây lan. Hiện nay tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhân dân thay đổi thói quen tập quán sinh hoạt cho hợp vệ sinh, tiến đến vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi có xử lý chất thải.
1.4. Đánh giá chung
- Vị trí đía lý: Huyện Sơn Tây là nơi giao nhau của các trục giao thông quan trọng trong tỉnh như: Trục đường số 6 (Trường Sơn Đông) và trục ngang số 2 (cảng Sa Kỳ - Trà Khúc II - TT Sơn Tịnh - TT Di Lăng - Sơn Dung) tạo điều kiện thuận lợi cho huyện giao thương với các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Địa hình tương đối phức tạp với chủ yếu là dạng địa hình núi cao chiếm 3/4 diện tích tự nhiên. Đồi núi có độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh bởi nhiều sông suối nên gây khó khăn trở ngại cho sản xuất. Tuy nhiên Sơn Tây cũng là nơi đầu nguồn của sông Trà Khúc, phù sa được bồi đắp từ các sông suối phù hợp cho phát triển cây lương thực song diện tích không lớn chủ yếu là địa hình huyện thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp lâu năm, phát triển trồng cỏ cho chăn nuôi… 

- Khí hậu Sơn Tây nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô nhiệt độ trung bình 22,50C - 25,50C  và độ ẩm trung bình 88% - 90%, lượng mưa trung bình năm 2.700 mm. Nhìn chung, khí hậu Sơn Tây tương đối thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp.

II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Giá trị sản xuất năm 2020 (giá so sánh 2010): Ước đạt 585,760 tỷ đồng,  tăng 2,0% so với năm 2019, đạt 71,6% so với kế hoạch (KH) huyện giao; trong đó: Giá trị sản xuất xủa ngành công nghiệp 224,365 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.
*Cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ cụ thể như sau:

- Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 26,7% (cùng kỳ năm 2019 là 27,1%).

- Công nghiệp - Xây dựng:  48% (cùng kỳ năm 2019 là 47,7%).

- Dịch vụ:   25,3% (cùng kỳ năm 2019 là 25,2%).

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quốc phòng, an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021)
2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành , lĩnh vực

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: Uớc đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 102,4% KH năm, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp 137,024 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019; lâm nghiệp 18,57 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2019; thủy sản 0,906 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. 
* Trồng trọt: 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.894,6 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 104,4% KH tỉnh giao và 101,6% KH huyện giao trong năm.
- Diện tích lúa nước là 1.456,6 ha, năng suất đạt 43,4 tạ/ha, sản lượng đạt 6.328,3 tấn. So với cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 1,0%; năng xuất tăng 1,7%; sản lượng tăng 2,8%. So với kế hoạch năm: diện tích đạt 101,2% KH tỉnh giao và đạt 101,1% KH huyện giao; năng suất đạt 100,3% KH tỉnh giao vả đạt 100,5% KH huyện giao; sản lượng đạt 101,6% KH tỉnh và KH huyện giao.

+ Diện tích lúa rẫy là 109,5 ha, năng suất đạt 17 tạ/ha, sản lượng đạt 186,6 tấn. So với cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 1,4%; năng suất tăng 3,3%; sản lượng tăng 4,7%. So với kế hoạch năm: diện tích đạt 99,5% KH huyện giao; năng suất đạt 100,3% KH huyện giao; sản lượng đạt 99,8% KH huyện giao.

+ Diện tích ngô là 138,8 ha, năng suất đạt 27,4 tạ/ha, sản lượng đạt 379,6 tấn. So vớí cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 2,5%; năng suất tăng 1,3%; sản lượng tăng 3,9%. So với kế hoạch năm: diện tích đạt 102,8% KH tỉnh và KH huyện giao; năng suất đạt 99,5% KH tỉnh và KH huyện giao; sản lượng đạt 102,3% KH tỉnh và KH huyện giao.

+ Mỳ (sắn): Diện tích 946 ha, năng suất đạt 175,4 tạ/ha, sản lượng đạt 16.587 tấn. So với cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 10,2%; năng suất giảm 3,4%; sản lượng tăng 6,5%. So với kế hoạch năm: Diện tích đạt 115,3% KH tỉnh giao và đạt 110,2% KH huyện giao; năng suất đạt 100,2% KH tỉnh giao và đạt 96,9% KH huyện giao; sản lượng đạt 115,6% KH tỉnh giao và đạt 106,8% KH huyện giao.

-  Rau các loại: Diện tích đã gieo tỉa 151,7 ha, năng suất đạt 67 tạ/ha, sản lượng đạt 1.016,4 tấn. So với cùng kỳ năm trước: diện tích giảm 1,8%; năng suất tăng 1 3%; sản lượng tăng 11%. So với kế hoạch năm: Diện tích đạt 99,2% KH tỉnh giao và đạt 94,8% KH huyện giao; năng suất đạt 100% KH tỉnh và KH huyện giao; sản lượng đạt 99,4% KH tỉnh giao và đạt 94,8% KH huyện giao.
- Đậu các loại: Diện tích đã gieo tỉa 74,4 ha, năng suất đạt 6,69 tạ/ha, sản lượng đạt 64,5 tấn. So với cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 1,9%; năng suất giảm 0,1%; sản lượng giảm 5%. So vớỉ kế hoạch năm: diện tích đạt 94,2% KH tỉnh giao và đạt 91,9% KH huyện giao; năng suất đạt 113,4% KH tỉnh giao và đạt 99,8% KH huyện giao; sản lượng đạt 99,7% KH tỉnh giao và đạt 85,6% KH huyện giao.
* Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 20.134 con. Trong đó: Đàn trâu 1.950 con, đàn bò 8.770 con, đàn heo 7.970 con, đàn dê 1.444 con . Nhìn chung, tổng đàn gia súc không tăng so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn Châu phi, dịch bệnh lở mồm long móng.... 
*Ngành thủy sản: Phát triển thủy sản trên địa bàn huyện chủ yếu là nuôi cá nước ngọt và đánh bắt trong môi trường tự nhiên. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 4,5 tấn, diện tích nuôi trồng 5,5 ha.

* Ngành lâm nghiệp: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớỉ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện công tác giao đất, giao rừng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý đối với diện tích được chuyển đổi từ phòng hộ sang sản xuất và mục đích khác. Tiếp tục theo dõi diễn biến, hiện trạng rừng, thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ rừng, Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2020 đạt 59,6%, đạt 99,3% kế hoạch huyện giao.

Trong năm 2020, phát hiện 43 vụ vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng (trong đó: 04 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 27 vụ vi phạm khác; 12 vụ phá rừng trái pháp luật) và 04 vụ cháy rừng (cháy rừng keo của hộ gia đình, mức độ thiệt hại từ 10 đến 30%, nguyên nhân do đốt rẫy và đốt thực bì sau khai thác gây cháy lan); đã xử lý 38 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 1.404.508.000 đồng.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Sơn Tây; tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.
2.2.2. Khu vực kinh tế Công nghiệp - xây dựng 
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng: Đạt 281,220 tỷ đồng, đạt 54,6% so với KH năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

2.2.3. Khu vực Thương mại - Dịch vụ
Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 148,04 tỷ đồng, đạt 98,7% KH năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 225,476 tỷ đồng, đạt 109,8% KH năm.
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm bình ổn giá cả, đáp ứng đủ hàng hóa cho người tiêu dùng.

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quốc phòng, an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021)

2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập
Dân số trung bình của huyện Sơn Tây là 21.432 người, mật độ dân số trung bình 55,58 người/km2. Nhưng có sự chênh lệch lớn giữa các xã, đa số tập trung với mật độ cao tại xã Sơn Dung, Sơn Mùa và nơi có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, với hệ thống hạ tầng cơ sở khá đồng bộ.  

Cùng với sự gia tăng dân số, lực lượng lao động của huyện không ngừng tăng lên. Nguồn nhân lực chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, chủ yếu là lao động phổ thông chưa được đào tạo cơ bản. Quỹ thời gian lao động sử dụng ít, không hiệu quả. Tuy nhiên, người lao động rất cần cù, chịu khó, tính cộng đồng cao.
2.4. Phân tích thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn

- Hình thức điểm dân cư phát triển theo tuyến, nằm trên các trục giao thông quan trọng hoặc ở trung tâm xã. Đây là hình thái phát triển mới, tốc độ phát triển mạnh, có ưu thế trong tương lai, khi có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nghiệp dịch vụ. 
- Ngoài các điểm dân cư tập trung và dân cư phát triển theo tuyến, các điểm dân cư nông thôn còn lại chủ yếu còn nằm dưới dạng phân tán, quy mô nhỏ (vài chục nóc nhà/điểm). Hình thái và sự phân bố các khu dân cư vì thế rất đa dạng khó xác định được ranh giới khu dân cư.

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

Trong những năm qua, huyện được Tỉnh và Trung ương tập trung hỗ trợ giải quyết một số nhu cầu bức thiết về kết cấu hạ tầng.

Việc huy động nội lực trong nhân dân để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản như kiên cố hoá trường học, kiên cố hoá kênh mương, cứng hoá đường giao thông nông thôn còn hạn chế. 

2.5.1. Giao thông 
Huyện Sơn Tây là một trong những huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, là nơi đi qua của các trục đường giao thông quan trọng của tỉnh nối liền với các tỉnh bạn như: Quảng Nam, Kon Tum. Trong những năm gần đây, nhờ được sự quan tâm đầu tư từ ngân sách Nhà nước nên mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện từng bước được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả giao thông đối nội và đối ngoại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mạng lưới đường giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tây có tổng chiều dài là 337,14 Km, trong đó: 

       + Đường Trường Sơn Đông:                                     39,00  Km       

       + Đường tỉnh (ĐT.623):                                            17,5  Km       

       + Đường đô thị (01 tuyến):                                        3,22 Km        

       + Đường huyện (11 tuyến):                                        93,95 Km        

       + Đường chuyên dùng thủy điện ĐăkRinh (6 tuyến): 20,08 Km        
       + Đường GT nông thôn :


                 163,89 Km       

· Đường xã (26 tuyến):                                         52,18 Km      

· Đường thôn, xóm (159 tuyến):                           111,71 Km      

a) Đường Trường Sơn Đông: có 01 tuyến đi qua:
- Đường Trường Sơn Đông: Đi qua địa bàn huyện thuộc các xã Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Long dài 39,00 Km, là tuyến trục dọc đi từ ranh giới xã Sơn Bua với huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đến ranh giới xã Sơn Long với huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), đã được đầu tư, phục vụ tốt cho nhu cầu giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện và khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Kết cấu mặt đường hiện trạng là bê tông xi măng, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, miền núi.
 b) Tuyến đường tỉnh: có 01 tuyến đi qua:
- Đường Tỉnh 623: (Sơn Hà – Sơn Tây) có số hiệu ĐT.623. Là tuyến giao thông huyết mạch của huyện, nối Trung tâm huyện lỵ của huyện Sơn Tây với thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà, tạo điều kiện cho huyện giao lưu đi lại với thành phố Quảng Ngãi - trung tâm tỉnh lỵ và với các huyện khác. Tuyến đường đi qua địa bàn huyện là 17,5 km, mặt đường bê tông xi măng, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV và VI miền núi. 

 c) Hệ thống đường huyện: Gồm có 11 tuyến đường hiện hữu với tổng chiều dài 93,95 km, gồm các tuyến cụ thể như sau:

- Tuyến Ngã 3 Ngọc Tem – Sơn Lập (ĐH.82): Điểm đầu giao với đường Trường Sơn Đông tại Km175i+010; điểm cuối tại UBND xã Sơn Lập, với tổng chiều dài 13,44 km; đầu tư mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi. Hiện nay tuyến mở rộng và bạt tầm nhìn tại những vị trí có góc ngoặc lớn.

- Tuyến Ngã Ba Ra Manh - Ra Manh (ĐH.82B): Điểm đầu giao với đường Trường Sơn Đông tại Km168+750, điểm cuối tại thôn Mang Lách, xã Sơn Long, với tổng chiều dài 5,66  Km; hiện đã đầu tư nền đường cấp phối.

- Tuyến Sơn Tân – Sơn Tinh – Sơn Lập (ĐH.83): Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.623 tại Km13+450; điểm cuối tiếp giáp (ĐH82, gần TT xã Sơn Lập), với tổng chiều dài 31,48 km; đã đầu tư nền mặt đường láng nhựa rộng 3,5m và 1 số đoạn gia cố bê tông xi măng, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi. Hiện nay tuyến mở rộng và bạt tầm nhìn tại những vị trí có góc ngoặc lớn.

- Tuyến UBND xã Sơn Tinh - Nước Kỉa (ĐH.83B): Điểm đầu giao với đường huyện ĐH.83 tại Km17+0,00, điểm cuối giáp với đường Sơn Thượng thuộc huyện Sơn Hà, với tổng chiều dài 6,0 Km; tuyến đã đầu tư mặt đường bê tông xi măng, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, miền núi.

- Tuyến Sơn Màu – Sơn Long (ĐH.83C): Điểm đầu giao với đường huyện ĐH.83 tại Km4+660, điểm cuối tại KDC A Panh xã Sơn Màu, với tổng chiều dài tuyến đã đầu tư 7,52 Km nền đường đất, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

- Tuyến Ngã 3 huyện – Ngã 3 huyện đội (ĐH.84): Điểm đầu tại trung tâm huyện lỵ thuộc thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, điểm cuối giao với đường Trường Sơn Đông tại Km162+18, với tổng chiều dài 0,60Km; được đầu tư mặt đường bê tông xi măng, rộng 5,5m, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, miền núi.

- Tuyến Sơn Mùa - Sơn Liên – Sơn Bua (ĐH.84B): Điểm đầu giao với đường Trường Sơn Đông tại Km160+500 (Cầu Sơn Mùa), điểm cuối giao tại xã Sơn Liên, với tổng chiều dài 16,41 km; đầu tư mặt đường láng nhựa và bê tông xi măng 11,65Km, rộng 3,5m, đoạn còn lại là đất 4,45 km. Đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

- Tuyến Trung Tâm Huyện – Khu Du Lịch Huy Măng (ĐH.85): Điểm đầu tại trung tâm huyện lỵ thuộc thôn Huy Măng xã Sơn Dung, điểm cuối tại Suối Tiên, thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, với tổng chiều dài 2,44 Km; đầu tư 1,0 mm mặt đường láng nhựa, rộng 3,5m, còn lại là đường đất. Đạt đường cấp VI, miền núi.

- Tuyến đường Sơn Tân –Sơn Mùa (ĐH.86): Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.623 tại Km13+040, điểm cuối thuộc địa phận xã Sơn Tân với tổng chiều dài 1,53 km; đã đầu tư mặt đường láng nhựa, rộng 3,5m. Đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

- Ngã ba UBND xã Sơn Dung – Đăklang – Trường Sơn Đông (ĐH.86B): Điểm đầu giao với đường Trường Sơn Đông tại Km163+09, điểm cuối giao với đường Trường Sơn Đông tại Km167+05, với tổng chiều dài 8,80 km; đầu tư 4,74 km mặt đường bê tông xi măng, rộng 3,5m và đoạn còn lại 4,06 km nền đường đất. Đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

- Tuyến đường Trường Sơn Đông – UBND xã Sơn Long (ĐH82C): Điểm đầu giao với đường Trường Sơn Đông tại Km170+250, điểm cuối tại UBND xã Sơn Long, với tổng chiều dài 0,955 km, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m. Đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

d) Hệ thống đường đô thị: 

Mạng lưới đường đô thị, nội thị được điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ có tổng chiều dài là 14,34Km gồm 29 tuyến, trong đó có 03 tuyến đã thực hiện có tổng chiều dài 3,22Km:

- ĐĐT01: ĐĐT05 - Trường Sơn Đông, có chiều dài 0,736 Km, hiện trạng là đường BTN có chiều rộng Bm=10,5m, Bn=16,5. 

- ĐĐT05: Nhà ông Giang – TSĐ (Nhà ông Tánh), có chiều dài 1,864 Km, hiện trạng là đường LN chiều rộng Bm=3,5m, Bn=5m.

- ĐĐT06: TSĐ – ĐĐT03 (TTHC xã Sơn Mùa), có chiều dài 0,616 Km; hiện trạng là đường BTXM chiều rộng Bm=3m, Bn=4m. 

e) Hệ thống đường xã: 

Các tuyến đường xã đã được đầu tư một số tuyến đường được kiên cố hóa đến trung tâm xã nhưng phần lớn giao thông là nền đường đất, chất lượng đường còn rất kém, các tuyến từ trung tâm xã đến các khu dân cư chủ yếu là đường lối mòn, đi lại tạm thời vào mùa khô, còn mùa mưa thường bị tắc đường. Tổng số Km tuyến đường xã là 52,18 km, trong đó:

- Mặt đường bê tông xi măng:

23,73 Km

- Mặt đường láng nhựa: 


  3,26 Km

- Đường cấp phối, đất:


25,41 Km
f) Hệ thống đường thôn, xóm: 

Trong địa phận xã đã có các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, xóm, ... nhưng chủ yếu là đường đất không thuộc vào cấp kỹ thuật quản lý, các tuyến đường chủ yếu là đường do người tự mở theo lối đường mòn, nên địa hình hiểm trở khó đi lại rất khó khăn vào mùa khô, còn mùa mưa thường bị tắc đường do sạt lở núi và hệ thống nước sông, suối dâng. Tổng số Km tuyến đường là 111,71 Km, trong đó: 

- Mặt đường bê tông xi măng:

13,58 Km

- Đường đất: 



 
98,13 Km

g) Hệ thống đường chuyên dụng, đường thuộc dự án thủy điện ĐăkĐrinh:
 
Có 6 tuyến thuộc đường phục vụ cho thủy điện ĐăkĐrinh với tổng chiều dài là 20,08 Km, mặt đường cấp phối rộng 3,5m. Đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.

Nhìn chung, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện hiểm trở đi lại khó khăn, về mùa mưa thường bị sạt lở gây hư hỏng, nhiều vị trí tắc đường không đi lại được và chi phí khắc phục rất lớn.

2.5.2. Thủy lợi
Cuối năm 2020 có 7,05 ha đất thủy lợi. Triển khai các biện pháp chống hạn; kiểm tra công trình thủy lợi, đập bổi, vận động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, khai thông các cống rãnh và bảo vệ rừng đầu nguồn đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất.
2.5.3. Giáo dục - đào tạo

Trước ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành đã chủ động tổ chức cho học sinh ôn tập, học tập tại nhà trong thời gian thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo khuyến cáo của ngành Y tế và các cấp, ngành trong thời gian học sinh trở lại lớp học.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình, giáo dục phổ thông, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu của Đồ án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020"; triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025; điều chỉnh xây dựng kế hoạch học kỳ II, năm học 2019-2020; xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2020. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh, tập trung phụ đạo học sinh và nâng cao chất lượng kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh bậc THCS.
Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn huyện, kết quả đậu tốt nghiệp đạt 80%. Rà soát kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 và phối hợp tổ chức Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2020 - 2021 theo đúng kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.5.4. Y tế
Duy trì thường xuyên công tác tiêm chủng mở rộng và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các trường học, chợ, cơ quan, khu vực đông dân cư; thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch; sửa chữa nhà làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo (cũ) để làm khu cách ly tập trung khi có người nghi nhiễm Covid-19 hoặc những người trở về từ vùng có công bố dịch; đồng thời tổ chức theo dõi, cách ly và tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh trong Lễ hội ăn trâu, việc cưới, việc tang, sinh nhật.... theo hướng dẫn của ngành y tế.

Kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại trụ sở làm việc cũ của Phòng GĐ&ĐT với 14 trường hợp cách ly tập trung, thành lập chốt kiểm soát liên ngành tại xã Sơn Tân; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan theo dõi bệnh nhân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung phải tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Tạm dừng thực hiện Kế hoạch “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2020 do anh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
2.5.5. Văn hóa, thể dục – thể thao
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, do thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện tạm hoãn không tổ chức theo kế hoạch.

Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2020; dự báo, định hướng tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời xây dựng các chương trình chuyên đề, văn nghệ tổng hợp phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội của người dân.
Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng; Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp như: Giải bóng đá nam, giải bóng đá nữ, phối hợp cùng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức và tham gia Liên hoan cồng chiêng, đàn và hát dân ca, hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 tại huyện và đạt giải nhất toàn đoàn.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện. Đến nay, toàn huyện có 31/35 thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, đạt 88,57%; số hộ trong toàn huyện được công nhận gia đình văn hóa là 4.047/5.617 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 83/90 “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, đạt 92,2%.
2.5.6. Năng lượng, bưu chính - viễn thông
* Năng lượng
Hiện nay trên địa bàn xã có 90% người dân đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và có 01 thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên hiện nay người dân chưa có điện để sinh hoạt.
- Đường dây 0,4KV thuộc 02 trạm biến áp 22/0,4KV Sơn Tân với dung lượng 100 KVA có tổng chiều dài đường dây hạ thế là 975 mét và trạm biến áp Sơn Dung dung lượng 100 KVA có tổng chiều dài đường dây hạ thế là 2.250 m.

- Tuyến đường điện Sơn Tân - Sơn Tinh: Đường dây trung thế dài 14.112m, gồm 02 trạm biến áp tổng dung lượng 100 KVA, tổng chiều dài đường dây hạ thế dài 1.716 m.
- Tuyến đường điện Sơn Mùa: Đường dây trung thế dài 4.348 m, đường dây hạ thế dài 3.562 m, gồm 02 trạm biến áp tổng dung lượng 112,5 KVA.
- Tuyến đường điện Sơn Mùa - Sơn Bua: Đường dây trung thế dài 11.711 m, đường dây hạ thế dài 6.520 m, gồm 08 trạm biến áp tổng dung lượng 175 KVA.

- Tuyến đường điện Sơn Tân - Sơn Tinh: Đường dây trung thế xây dựng mới dài 11.711 m, 15 trạm biến áp, tổng dung lượng 381,5 KVA, tổng chiều dài đường dây hạ thế toàn tuyến là 14.064 m.

- Tuyến đường điện Sơn Dung – Sơn Lập: Đường dây trung thế xây dựng mới dài 24.426 m, 10 trạm biến áp, tổng chiều dài đường dây hạ thế toàn tuyến là 14.064 m.

* Bưu chính – Viễn thông
Triển khai và ứng dụng tiến bộ công nghệ để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác quản lý hành chính Nhà nước.

Cùng với việc nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc trực tuyến ngành bưu chính viễn thông đã đầu tư xây dựng hệ thống điện thoại vô tuyến phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

2.5.7. Chợ
Hiện tại, trên địa bàn huyện có 1 chợ trung tâm tại xã Sơn Dung với diện tích 0,45 ha. Để giúp nhân dân trong huyện có địa điểm trao đổi hàng hóa phát huy hết tiềm năng và nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân thì trong thời gian tới huyện cần phát triển hệ thống chợ, đặc biệt là chợ trung tâm của huyện làm hạt nhân để phát triển các chợ trung tâm xã, cụm xã. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn các loại hình thương mại khác như cửa hàng buôn bán (quy mô nhỏ, loại hình truyền thống) các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân.
2.6. Đánh giá chung

- Huyện Sơn Tây có tiềm năng đất đai để phát triển cây lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như quế, tiêu, điều.. và các loại gia súc như bò, dê, lợn. Đây là điều kiện thúc đẩy nền kinh tế huyện đi lên.
- Phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa xã hội bồi dưỡng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng lao động tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư như giao thông, cấp điện, nước, bưu chính viễn thông .... Đó là điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển trong thời gian tới.
- Trên địa bàn huyện có hệ thống sông, suối đây là tiềm năng xây dựng các công trình thủy điện. Việc đầu tư khai thác hợp lý tiềm năng này sẽ góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

- Biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường gây ảnh hưởng có hại đến các hệ sinh thái tự nhiên và con người. Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt động khai thác quá mức đến các hệ sinh thái,… Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến một hay vài yếu tố sinh thái mà nó có tác động đến toàn bộ mọi hoạt động sống trên bề mặt Trái đất và con người. 

- Sơn Tây là một huyện miền núi của Quảng Ngãi, là một trong những khu vực thường xuyên chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu, làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân, đặc biệt là tác động đến việc sử dụng đất.

- Biến đổi khí hậu làm lượng mưa hàng năm biến động thất thường, khác biệt giữa 2 mùa trong năm ngày càng rõ rệt. Hạn hán, bão lũ không những gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân, mà còn gây nên các hiện tượng xói mòn, sạt lở đất làm ảnh hưởng đến chất lượng và diện tích đất sử dụng trên địa bàn huyện.

- Nhiệt độ tăng sẽ làm sông suối khô kiệt, nguồn nước bị giảm dần. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng khiến tốc độ và cường độ bốc hơi tăng mạnh gây mưa nhiều sẽ ảnh hưởng mạnh đến đời sống của nhân dân. Điều này sẽ ảnh hưởng đến diện tích canh tác, làm thay đổi mục đích sử dụng đất của địa phương.

Phần II

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT
I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.1.1. Ban hành các văn bản về quản lý sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó

* Các văn bản quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Trung Ương
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Công văn số 3641/BNV-CQĐP ngày 10/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công nhận đưa vào lưu trữ, quản lý sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

* Các văn bản của tỉnh đã ban hành
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quản lý sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

- Ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017);

- Ban hành Quy định mật độ cây trồng; đơn giá và nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; Quyết định 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017).
- Quy định về hạn mức giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019).

- Ban hành đơn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020).

- Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015)

- Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, số hóa bản đồ địa chính, trích đo thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh quảng Ngãi (Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 23/01/2014; Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 05/7/2016;  Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 18/9/2018).  

- Văn bản số 2874/UBND-NNTN ngày 23/06/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc  phân khai chi tiêu sử dụng đất để lập quy họach sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021-2030.

- Công văn 1246/UBND-TH ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Tình hình quản lý đất đai huyện Sơn Tây
Trên cơ sở các quy định của Luật đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, các văn bản quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện đã đề xuất Huyện ủy ban hành và ban hành 02 Chỉ thị, 24 Kế hoạch, 75 văn bản chỉ đạo các xã, liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên 244 Quyết định hành chính; đồng thời chủ động tổ chức tuyên truyền và tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai liên quan đến nội dung vi phạm hành chính và xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã tổ chức tuyên truyền cho người dân thông qua Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh xã và các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, thôn. 

1.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính

Thực hiện theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung được Bộ Nội vụ thống nhất đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng tại Văn bản số 3641/BNV-CQĐP ngày 10/8/2015. Huyện Sơn Tây thống nhất địa giới hành chính rõ ràng giữa các đơn vị hành chính. Hồ sơ ranh giới đã được thành lập và được các cấp có thẩm quyền công nhận.

1.1.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện cùng với công tác kiểm kê đất đai được tiến hành 5 năm một lần (2000, 2004, 2009, 2014, 2019). Hiện nay huyện đã hoàn thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện và các xã theo Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bên cạnh đó, công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cũng được huyện thực hiện nghiêm túc, đã thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2010, 2020. Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất được quan tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
1.1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Hàng năm huyện Sơn Tây đều lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 2015 đến nay) trình HDND tỉnh thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định:

- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 24/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sơn Tây;

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tây;

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Sơn Tây trong những năm qua cho thấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực hiện được vai trò quan trọng trong việc định hướng, bố trí sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. 

Việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường và nâng cao.

Mặc dù chưa thực sự đạt hiệu quả cao trong mục tiêu phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tuy nhiên, những kết quả đạt được thông qua phát triển cơ sở hạ tầng đã góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tạo diện mạo mới cho huyện, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện.

1.1.5. Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức được thực hiện qua các năm theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

1.1.6. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Trong những năm qua huyện đã thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, từng bước đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ nhiệm vụ thi công thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn toàn huyện.

Nhìn chung, diện tích đất được thu hồi đã đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường, đảm bảo tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. Việc tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý các dự án và đầu tư xây dựng bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần đáp ứng nhu cầu "đất sạch" để thực hiện các dự án đầu tư nhất là các dự án đầu tư nhằm mục đích công cộng.
1.1.7. Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công tác Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được hiện theo quy định của Pháp luật. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp để hoàn thiện hồ sơ địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
1.1.8. Về thống kê, kiểm kê đất đai

Công tác kiểm kê được thực hiện 5 năm một lần (2009, 2014, 2019). Hiện nay huyện đã hoàn thành công tác kiểm kê năm 2019 của huyện và các xã theo Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Công tác thống kê được tiến hành hàng năm một lần theo Công văn số 4767/STNMT-QLĐĐ ngày 10/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020; Công văn 1225/UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao nhiệm vụ để thực hiện thống kê đất đai năm 2020.
1.1.9. Quản lý tài chính về đất đai
Việc đầu tư xây dựng các khu dân cư để đấu giá vừa giải quyết nhu cầu về đất ở cho nhân dân, tạo nguồn thu để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, các dự án phục vụ cho công tác hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý đất đai, vừa từng bước chỉnh trang nông thôn; 


Trong những năm qua, huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính về đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Công tác quản lý tài chính về đất đai (thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuế đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất,…) được thắt chặt, tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước.
1.1.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là hoạt động được huyện tổ chức thường xuyên thông qua các biện pháp tuyên truyền để mọi người dân hiểu được các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. UBND huyện chính quyền địa phương và các ngành theo dõi sát sao tình hình sử dụng đất, đảm bảo việc sử dụng đất đúng pháp luật và có hiệu quả kinh tế cao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cũng là một biện pháp tích cực để người sử dụng đất có đủ điều kiện thực hiện các quyền của mình.
1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại, nguyên nhân.
1.2.1. Những kết quả đạt được trong quản lý nhà nước về đất đai
Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có những tiến bộ rõ rệt, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân, cải thiện môi trường sống chung, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường. Các cơ sở dữ liệu về đất đai ngày càng phong phú hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn và được chuẩn hóa, lưu giữ khoa học hơn. Thị trường bất động sản, hệ thống chính sách tài chính về đất đai bước đầu được hình thành, tuy còn sơ khai nhưng đã khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả hơn, mang về nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Có thể khái quát một số kết quả đạt được của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở những mặt chính sau:
· Chính sách đất đai đã chú ý tới các mặt kinh tế, xã hội và chính trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng và nhà đầu tư.

· Việc khai thác, sử dụng đất đã đúng mục đích hơn, đã phát huy tốt được tiềm năng, nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.

· Việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang dần đi vào ổn định.

· Đã hoàn thành cơ bản thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình và các cá nhân sử dụng, góp phần vào sự ổn định xã hội, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

· Triển khai từng bước công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng góp phần vào xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

· Trật tự trong quản lý đất đai được thiết lập theo pháp luật, bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, có chế tài nghiêm trong thực thi chính sách, pháp luật đất đai.
· Từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất, tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, khắc phục, xử lý vi phạm cũ đi đôi với ngăn chặn, phòng ngừa xử lý kịp thời vi phạm mới phát sinh, giảm thiểu tình trạng giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất trái mục đích, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông..., từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác sử dụng đất đai hợp lý tiết kiệm, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

· Bước đầu đã tăng cường cho công tác quản lý đất đai, hiệu quả kết hợp giữa UBND các cấp, các ngành với các tổ chức trong công tác quản lý đất đai ngày càng được tăng cường, đặc biệt là trong các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư...
Những kết quả trên đã góp phần tạo điều kiện cho việc sử dụng đất đai hiệu quả hơn, góp phần vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện.

1.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân khác quan:

+ Đất đai là vấn đề phức tạp, nhạy cảm và là tài sản có giá trị lớn nên dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm.
+ Luật đất đai 2013 và Nghị định 42/2012/NĐ- CP đề ra yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa, tuy nhiên cơ chế, chính sách hỗ trợ người trồng lúa còn rất thấp so với lợi nhuận thu được nếu người dân chuyển trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

· Nguyên nhân chủ quan:

+ Việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số nơi còn chậm, chưa kiên quyết.
+ Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa chính quyền các cấp để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai, có nơi chưa chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên Môi trường, nhất là cấp xã còn bất cập so với yêu cầu, vai trò tham mưu chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế.

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
- Đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành lĩnh vực sát với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp.
- Tăng cường và thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp, các ngành giữa chính quyền và các cấp tổ chức đoàn thể, thực hiện một cách đồng bộ trong toàn bộ hệ thống trong quản lý đất đai.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT.

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất

Diện tích tự nhiên của huyện Sơn Tây đến ngày 31/12/2020 là 38.563,68 ha, được phân bổ cho các mục đích sau:
2.1.1. Đất nông nghiệp
Tính đến ngày 31/12/2020 diện tích đất nông nghiệp của huyện Sơn Tây là 36.498,30 ha, chiếm 94,65% diện tích tự nhiên, cụ thể:
· Đất trồng lúa có diện tích là 740,02 ha, chiếm 2,03% diện tích đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước 740,02).
· Đất trồng cây hàng năm khác có diện tích là 1.273,84 ha, chiếm 3,49% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất trồng cây lâu năm có diện tích là 9.705,37 ha, chiếm 26,59% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất rừng phòng hộ có diện tích là 17.111,01 ha, chiếm 46,88% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất rừng sản xuất có diện tích là 7.666,76 ha, chiếm 21,01% diện tích đất nông nghiệp. Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 2.303,12 ha.
· Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích là 1,30 ha, chiếm 0,004% diện tích đất nông nghiệp.

Bảng 1: Hiện trạng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2020

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Tổng diện tích 
	Phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	Xã Sơn Bua
	Xã Sơn Dung
	Xã Sơn Lập
	Xã Sơn Liên
	Xã Sơn Long
	Xã Sơn Màu
	Xã Sơn Mùa
	Xã Sơn Tân
	Xã Sơn Tinh

	(1)
	(2)
	(4)=(5)+…(...)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Đất nông nghiệp
	36.498,30
	4.961,55
	3.972,04
	4.479,38
	2.803,74
	4.589,59
	3.869,73
	3.878,30
	3.114,30
	4.829,67

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa 
	740,02
	61,55
	85,29
	48,76
	47,29
	119,37
	62,48
	114,32
	75,25
	125,71

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	740,02
	61,55
	85,29
	48,76
	47,29
	119,37
	62,48
	114,32
	75,25
	125,71

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đất trồng lúa nương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1.273,84
	47,10
	65,79
	179,90
	248,79
	53,53
	278,65
	155,02
	176,28
	68,78

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	9.705,37
	714,19
	1.807,20
	889,33
	1.052,30
	1.159,71
	683,70
	1.179,25
	709,79
	1.509,90

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	17.111,01
	2.792,18
	1.069,05
	2.678,07
	718,05
	3.013,99
	2.040,54
	1.011,70
	1.225,96
	2.561,47

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	7.666,76
	1.346,26
	944,21
	683,20
	737,31
	242,94
	804,33
	1.417,97
	927,02
	563,52

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	2.303,12
	808,26
	30,60
	172,75
	456,83
	78,07
	188,66
	398,25
	61,48
	108,22

	 
	Đất có rừng sản xuất là rừng trồng
	
	90,70
	362,44
	35,50
	7,31
	16,40
	273,06
	572,88
	351,72
	207,04

	 
	Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất
	
	447,30
	551,17
	474,95
	273,17
	148,47
	342,61
	446,84
	513,82
	248,26

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,30
	0,27
	0,50
	0,12
	
	0,05
	0,03
	0,04
	
	0,29

	1.8
	Đất làm muối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp

Tính đến ngày 31/12/2020 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện Sơn Tây là 2.021,09 ha, chiếm 5,24% diện tích tự nhiên, cụ thể:

· Đất quốc phòng có diện tích là 6,00 ha, chiếm 0,30% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất an ninh có diện tích là 3,56 ha, chiếm 0,18% diện tích đất phi nông nghiệp.
· Đất thương mại, dịch vụ có diện tích là 0,18 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có diện tích là 1,60 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất phát triển hạ tầng có diện tích là 1.233,48 ha, chiếm 61,03% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong đó:

+ Đất giao thông có diện tích 447,83 ha, chiếm 36,31% diện tích đất phát triển hạ tầng.
+ Đất thủy lợi có diện tích 7,05 ha, chiếm 0,57% diện tích đất phát triển hạ tầng.
+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá có diện tích 0,47 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế có diện tích 3,51 ha, chiếm 0,28% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo có diện tích 23,49 ha, chiếm 1,90% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao có diện tích 5,26 ha, chiếm 0,43% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất công trình năng lượng có diện tích 676,92 ha, chiếm 54,88% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông có diện tích 1,05 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất di tích lịch sử - văn hoá có diện tích 0,06 ha, chiếm 0,005% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải có diện tích 1,23 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng có diện tích 66,16 ha, chiếm 5,36% diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất chợ có diện tích 0,45 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phát triển hạ tầng.

· Đất sinh hoạt cộng đồng có diện tích là 2,41 ha, chiếm 0,12% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất ở tại nông thôn có diện tích là 202,27 ha, chiếm 10,01% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất xây dựng trụ sở cơ quan có diện tích là 15,38 ha, chiếm 0,76% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có diện tích là 1,52 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích là 542,30 ha, chiếm 26,83% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất có mặt nước chuyên dùng có diện tích là 11,96 ha, chiếm 0,59% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất phi nông nghiệp khác có diện tích là 0,43 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 2: Hiện trạng đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	Xã Sơn Bua
	Xã Sơn Dung
	Xã Sơn Lập
	Xã Sơn Liên
	Xã Sơn Long
	Xã Sơn Màu
	Xã Sơn Mùa
	Xã Sơn Tân
	Xã Sơn Tinh

	(1)
	(2)
	(4)=(5)+…(...)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Đất phi nông nghiệp
	2.021,09
	133,85
	540,72
	158,77
	271,48
	245,92
	92,86
	186,74
	225,10
	165,65

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất quốc phòng
	6,00
	3,32
	2,68
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất an ninh
	3,56
	
	0,56
	
	
	
	
	3,00
	
	

	1.3
	Đất khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất cụm công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,18
	
	0,08
	
	
	
	
	0,01
	0,09
	

	1.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	1,60
	
	
	
	
	
	
	
	1,60
	

	1.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	1.233,48
	56,52
	420,90
	80,87
	213,90
	178,47
	24,75
	75,02
	110,81
	72,24

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất giao thông
	447,83
	39,88
	112,34
	44,74
	29,87
	56,02
	16,73
	51,66
	67,09
	29,50

	
	Đất thuỷ lợi
	7,05
	0,20
	0,73
	0,69
	0,97
	0,94
	0,31
	1,32
	0,13
	1,76

	
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	0,47
	
	0,40
	
	
	
	
	
	0,07
	

	
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	3,51
	0,49
	1,67
	0,08
	0,30
	0,24
	0,16
	0,16
	0,21
	0,20

	
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	23,49
	0,85
	5,54
	1,64
	2,56
	2,20
	1,86
	3,92
	2,12
	2,80

	
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	5,26
	0,83
	1,44
	
	0,94
	0,28
	0,76
	0,59
	0,21
	0,21

	
	Đất công trình năng lượng
	676,92
	0,01
	292,86
	28,22
	166,17
	115,14
	0,01
	6,85
	36,03
	31,63

	
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	1,05
	0,02
	0,51
	0,04
	
	0,23
	0,02
	0,02
	0,18
	0,03

	
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1,23
	
	
	
	
	
	
	
	0,47
	0,76

	
	Đất cơ sở tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	66,16
	14,24
	4,90
	5,46
	13,09
	3,42
	4,90
	10,50
	4,30
	5,35

	
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất chợ
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	2,41
	0,20
	0,51
	0,23
	0,33
	0,21
	0,22
	0,15
	0,17
	0,39

	1.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Đất ở tại nông thôn
	202,27
	15,51
	70,93
	14,73
	9,24
	14,89
	11,83
	26,12
	19,56
	19,46

	1.14
	Đất ở tại đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	15,38
	0,36
	3,48
	0,53
	0,59
	0,58
	0,43
	7,91
	0,81
	0,69

	1.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	1,52
	
	0,84
	
	
	0,02
	
	0,64
	0,02
	

	1.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Đất tín ngưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	542,30
	56,48
	40,54
	62,33
	36,77
	51,75
	55,63
	73,89
	92,04
	72,87

	1.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	11,96
	1,03
	0,20
	0,08
	10,65
	
	
	
	
	

	1.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,43
	0,43
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng

Toàn huyện còn 44,29 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể xã Sơn Bua 2,35 ha; xã Sơn Dung 2,18 ha; xã Sơn Lập 12,89 ha; xã Sơn Liên 2,46 ha; xã Sơn Long 5,62 ha; xã Sơn Màu 1,53 ha; xã Sơn Mùa 2,37 ha; xã Sơn Tân 10,7 ha; xã Sơn Tinh 4,19 ha.

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước
Kết quả thống kê, kiểm kê cho thấy biến động đất đai qua 10 năm (2010-2020) như sau: 
Bảng 3: Biến động đất đai thời kỳ (2010-2020) theo mục đích sử dụng đất

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích đến 31/12/2010
 (ha)
	So sánh biến động

	
	
	
	
	Diện tích đến 31/12/2020
(ha)
	Tăng (+),
giảm (-)
 (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	38.221,68
	38.563,68
	342,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	31.979,46
	36.498,30
	4.518,84

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	968,38
	740,02
	-228,36

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	752,52
	740,02
	-12,50

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.980,99
	1.273,84
	-707,15

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.344,68
	9.705,37
	6.360,69

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17.293,78
	17.111,01
	-182,77

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	8.382,39
	7.666,76
	-715,63

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	8,24
	1,30
	-6,94

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1,00
	 
	-1,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.466,68
	2.021,09
	554,41

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	5,10
	6,00
	0,90

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,49
	3,56
	3,07

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,10
	0,18
	-0,92

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	91,03
	 
	-91,03

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	4,39
	1,60
	-2,79

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	620,70
	1.233,48
	612,78

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,75
	2,41
	1,66

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	124,73
	202,27
	77,54

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,08
	15,38
	9,30

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,26
	1,52
	1,26

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	581,29
	542,30
	-38,99

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	30,76
	11,96
	-18,80

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	0,43
	0,43

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	4.775,54
	44,29
	-4.731,25


Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2010 và năm 2020 huyện Sơn Tây

2.2.1. Biến động tổng diện tích đất tự nhiên

Tổng diện tích theo đơn vị hành chính huyện Sơn Tây năm 2020 có 38.563,68 ha, tăng 342,00 ha so với năm 2010. Nguyên nhân là do diện tích năm 2010 được thực hiện trên cơ sở hồ sơ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tưởng Chính phủ), năm 2020 được Bộ Nội vụ thống nhất đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng tại Văn bản số 3641/BNV-CQĐP ngày 10/8/2015. Do đó có sự chênh lệch diện tích tự nhiên giữa 2 năm 2010 và năm 2020. 

2.2.2. Biến động đất nông nghiệp
Diện tích đến ngày 31/12/2010 là 31.979,46 ha, tính đến 31/12/2020 có 36.498,30 ha, tăng 4.518,84 ha so với năm 2010. Chi tiết biến động các loại đất nông nghiệp như sau:

- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa đến ngày 31/12/2020 là 740,02 ha, giảm 228,36 ha so với năm 2010. Phần diện tích giảm do chuyển mục đích sử dụng sang đất xây dựng trụ sở cơ quan để thực hiện công trình san lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 2) tại xã Sơn Mùa; chuyển sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để thực hiện công trình San lấp mặt bằng trường Tiểu học Sơn Màu; chuyển sang đất có mục đích công cộng để thực hiện công trình Thủy điện Sơn Tây tại xã Sơn Tân; đường đô thị 02 (Quảng Trường-ĐT05) tại xã Sơn Mùa; đường Trung tâm huyện Sơn Tây tại xã Sơn Mùa; chuyển sang đất ở tại nông thôn để thực hiện công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và KDC B19 (giai đoạn 1) tại xã Sơn Dung đồng thời kiểm kê lại diện tích đất lúa cho đúng với thực tế sử dụng.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 1.273,84 ha, biến động giảm 707,15 ha so với năm 2010. Phần diện tích giảm do chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn để thực hiện công trình điểm định canh, định cư tập trung I Nam tại xã Sơn Màu; Khu dân cư Đồng Bà Cầu và KDC B19 (giai đoạn 1, giai đoạn 2) tại xã Sơn Dung và chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; chuyển sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để thực hiện công trình Trạm Y tế xã Sơn Bua; trường THCS Đinh Thanh Kháng tại xã Sơn Mùa trường mầm non Hoa Pơ Niêng tập đoàn 6 tại xã Sơn Mùa; trường mầm non Sơn Tân tập đoàn 7 tại xã Sơn Tân; trường mầm non Sông Rin tập đoàn 17 tại xã Sơn Liên; công trình San lấp mặt bằng trường Tiểu học Sơn Màu; chuyển sang đất có mục đích công cộng để thực hiện công trình Điểm định canh, định cư tập trung I Nam; thủy điện Sơn Tây tại xã Sơn Tân; đường vào khu sản xuất tái định canh A Nhoi 2 tại xã Sơn Long; đường ĐX.05 (Đoạn cầu dây Nước Bua-Tang Tong) tại xã Sơn Liên; đường vào khu sản xuất tái định canh Nước Vương tại xã Sơn Liên; Cầu Nước Kỉa và đường vào 2 đầu cầu tại xã Sơn Tinh; công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và KDC B19 (giai đoạn 1) (đường giao thông trong KDC) tại xã Sơn Dung; đường vào khu sản xuất tái định canh Nước Lang tại xã Sơn Dung; đường Trung tâm huyện Sơn Tây tại xã Sơn Mùa; Hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Sơn Tây tại xã Sơn Mùa và chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng để thực hiện công trình Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Long; đồng thời kiểm kê lại diện tích đất hàng năm khác cho đúng với thực tế sử dụng.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 9.705,37 ha, tăng 6.360,69 ha so với năm 2010. Diện tích tăng chủ yếu do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đất rừng phòng hộ: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 17.111,01 ha, giảm 182,77 ha so với năm 2010. Diện tích giảm chủ yếu do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đất rừng sản xuất: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 7.666,76 ha, giảm 715,63 ha so với năm 2010. Diện tích giảm chủ yếu do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 1,30 ha, giảm 6,94 ha so với năm 2010. Diện tích giảm do chuyển sang đất an ninh (thu hồi và giao đất xây dựng Trụ sở công an huyện); đất có mục đích công cộng (thu hồi và giao đất xây dựng các tuyến đường trên địa bàn huyện); giảm khác 6,23 ha do số liệu kiểm kê, thống kê trước đây giữa bản đồ và các bảng biểu tổng hợp không đồng bộ với nhau nên có sự chênh lệch so với số liệu thực tế nên điều chỉnh lại diện tích đúng hiện trạng sử dụng đất.
- Đất nông nghiệp khác: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 0 ha, giảm 1,0 ha so với năm 2010. Do số liệu kiểm kê, thống kê trước đây giữa bản đồ và các bảng biểu tổng hợp không đồng bộ với nhau nên có sự chênh lệch so với số liệu thực tế nên điều chỉnh lại diện tích đúng hiện trạng sử dụng đất.

2.2.3. Biến động đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020 là 2.021,09 ha, tăng 554,41 ha so với năm 2010. Chi tiết biến động các loại đất phi nông nghiệp như sau:

- Đất quốc phòng: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 6,00 ha, tăng 0,90 ha so với năm 2010. Do kiểm kê lại hiện trạng sử dụng sử dụng đất.

- Đất an ninh: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 3,56 ha, tăng 3,07 ha so với năm 2010. Do kiểm kê lại hiện trạng trụ sở công an huyện Sơn Tây.

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 0,18 ha, giảm 0,92 ha so với năm 2010. Do kiểm kê lại hiện trạng sử dụng.
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 0 ha, giảm 91,03 ha so với năm 2010. Nguyên nhân do số liệu kiểm kê, thống kê trước đây giữa bản đồ và các bảng biểu tổng hợp không đồng bộ với nhau nên có sự chênh lệch so với số liệu thực tế nên điều chỉnh lại diện tích đúng hiện trạng sử dụng 
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm: Diện tích đến ngày  31/12/2020 là 1,60 ha, giảm 2,79 ha so với năm 2010. Nguyên nhân một số bãi chứa vật liệu xây dựng không còn sử dụng nên kiểm kê về đất hiện trạng.
- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đến ngày 31/12/2020 là 1.233,48 ha, tăng 612,78 ha so với năm 2010. Nguyên nhân biến động tăng do thực hiện các công trình sau: Thủy điện Sơn Tây tại xã Sơn Tân; đường đô thị 02 (Quảng Trường-ĐT05) tại xã Sơn Mùa; đường Trung tâm huyện Sơn Tây; đường vào khu sản xuất tái định canh A Nhoi 2 tại xã Sơn Long; đường vào khu sản xuất tái định canh Nước Vương tại xã Sơn Liên; đường ĐX.05 (Đoạn cầu dây Nước Bua-Tang Tong) tại xã Sơn Liên; đường vào khu sản xuất tái định canh Nước Lang tại xã Sơn Dung; hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Sơn Tây tại xã Sơn Mùa; đường vào nghĩa trang liệt sĩ huyện tại xã Sơn Dung; dự án Thủy điện Sơn Trà 1; đường Trường Sơn Đông – Ra Manh tại xã Sơn Long; Cầu Nước Kỉa và đường vào 2 đầu cầu tại xã Sơn Tinh; đường giao thông nông thôn xóm ông Me – khu dân cư Nước Toa; hố rác Sơn Tinh.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đến 31/12/2020 là 2,41 ha, tăng 1,66 ha so với năm 2010. Nguyên nhân do kiểm kê lại diện tích theo hiện trạng sử dụng.
- Đất ở tại nông thôn: Diện tích đến 31/12/2020 là 202,27 ha, tăng 77,54 ha so với năm 2010. Nguyên nhân tăng do thực hiện các công trình sau: Khu dân cư Khu dân cư Đồng Bà Cầu và KDC B19 (giai đoạn 1, 2) tại xã Sơn Dung; điểm định canh, định cư tập trung I Nam tại xã Sơn Màu; điểm định canh định cư tập trung xóm Bà Nót; chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đến 31/12/2020 là 15,38 ha, tăng 9,30 ha so với năm 2010. Do thực hiện công trình sang lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 2) tại xã Sơn Mùa và kiểm kê lại hiện trạng sử dụng.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đến 31/12/2020 là 1,52 ha, tăng 1,26 ha so với năm 2010. Do kiểm kê lại diện tích theo hiện trạng sử dụng.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đến 31/12/2020 là 542,30 ha, giảm 38,99 ha so với năm 2010. Nguyên nhân do thực hiện các công trình sau: Thủy điện Sơn Tây tại xã Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân; thủy điện Sơn Trà 1 tại xã Sơn Lập Thủy điện Sơn; đường đô thị 02 (Quảng Trường-ĐT05) tại xã Sơn Mùa; thủy điện Đăk Đrinh; đường Trường Sơn Đông và đồng thời do kiểm kê lại theo hiện trạng sử dụng.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đến 31/12/2020 là 11,96 ha, giảm 18,80 ha so với năm 2010. Nguyên nhân do kiểm kê lại diện tích theo hiện trạng sử dụng.
- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đến 31/12/2020 là 0,43 ha, tăng 0,43 ha so với năm 2010. Diện tích tăng do thực hiện công trình Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Sơn Bua.
2.2.4. Đất chưa sử dụng

Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đặc biệt khai hoang phục hóa quỹ đất chưa sử dụng là mục tiêu hàng đầu của huyện. Đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng là 44,29 ha, giảm 4.731,25 ha so với năm 2010. 
2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất 

a) Hiệu quả kinh tế, xã hội

Sau 10 năm thực hiện quy hoạch, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của huyện. UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường công tác quản lý và sử dụng đất của huyện đã đạt được hiệu quả rõ rệt, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian qua, cụ thể: 
+ Đất cho sản xuất nông nghiệp tăng, cùng với đó năng suất và hiệu quả sử dụng đất ngày càng tăng, sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế. Giá trị sản xuất nông nghiệp 137,024 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt 6.894,6 tấn.
+ Các loại đất sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp tăng đáng kể đã góp phần làm cho diện mạo huyện ngày càng khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng ngày càng hoàn thiện.

+ Quỹ đất dành cho chỉnh trang, xây dựng mới khu dân cư nông thôn vẫn tiếp tục mở rộng. Việc bố trí đất ở trong các khu dân cư gắn liền đồng bộ với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước, các công trình dịch vụ đã làm cho diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang hiện đại, thực sự tạo được nguồn vốn, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất.
b) Hiệu quả môi trường
Việc khai thác đất chưa sử dụng, diện tích đất rừng hàng năm được trồng bổ sung, trồng mới và bảo vệ, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển diện tích rừng đem lại hiệu quả kinh tế và cải thiện môi trường, chống xói mòn đất, nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng làm tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp. 

Tuy nhiên quá trình khai thác sử dụng đất với việc đầu tư tăng thêm lượng phân hóa học, các chất tăng trưởng, thuốc diệt cỏ, phòng trừ sâu bệnh,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đất.

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a) Cơ cấu sử dụng đất
Cơ cấu sử dụng đất chung của huyện đang có hướng chuyển dịch theo hướng hợp lý hơn phù hợp điều kiện tự nhiên của huyện và đáp ứng phần nào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hiện trạng năm 2020, diện tích tự nhiên của huyện Sơn Tây 38.563,68 ha, cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất nông nghiệp: 36.498,30 ha, chiếm 94,64% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất phi nông nghiệp: 2.021,09 ha chiếm 5,24% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 44,29 ha chiếm 0,12% tổng diện tích đất tự nhiên.

Về cơ bản, cơ cấu sử dụng đất chung của huyện Sơn Tây đang chuyển dịch theo hướng ngày càng hợp lý, dần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (tăng tỷ trọng đất phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng đất nông nghiệp). Tuy nhiên đất phi nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu sử dụng đất, qua đó cho thấy hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện phát triển còn chậm so với nhu cầu phát triển của huyện trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

b) Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhìn chung việc sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt được những thành quả nhất định. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện như sau:

Đối với đất nông nghiệp: Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp của huyện là 36.498,30 ha (đất lâm nghiệp: 24.777,77 và đất sản xuất nông nghiệp: 11.719,23 ha). Đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn, bao gồm cả việc trồng mới rừng trên đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đã bị tàn phá, góp phần duy trì tỷ lệ che phủ, cải thiện môi trường, chống xói mòn đất. Huyện đã thực hiện giao đất sản xuất nông nghiệp ổn định cùng với các chính sách đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đã làm cho người dân năng động hơn, bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng, vật nuôi; củng cố và phát triển mở rộng nhiều vườn cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tăng đáng kể, đất đai đang dần được khai thác đúng hướng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu.

Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 2.021,09 ha, chiếm 5,24% tổng diện tích tự nhiên. Quỹ đất phi nông nghiệp của huyện chủ yếu là đất phát triển hạ tầng và đất ở nông thôn. Đất ở và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đã phần nào đáp ứng được nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên một số loại đất như giao thông, đất dành cho hoạt động văn hóa, thể thao còn quá ít, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Điều đó chứng tỏ việc chuyển mục đích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp là phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn mới, tiếp tục quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang quỹ đất nông nghiệp đang sử dụng kém hiệu quả phục vụ cho các tiêu chuẩn phát triển kinh tế - xã hội theo hướng văn minh, hiện đại như đất dành cho hệ thống giao thông, thuỷ lợi, y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao... nhằm tạo động lực mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng còn lại của huyện là 44,29 ha, trong thời kỳ quy hoạch sẽ cần có biện pháp hữu hiệu nhằm đưa quỹ đất này vào sử dụng cho các mục đích phù hợp.

Qua thực tế hiện trạng sử dụng đất cho thấy về trước mắt cơ cấu sử dụng đất là tương đối hợp lý. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Việc cần thiết phải quy hoạch chuyển đổi phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp nhằm tới mục tiêu sử dụng đất đai tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế, xã hội và môi trường là quy luật tất yếu.
c) Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Huyện đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp t​ương đối toàn diện liên quan đến vấn đề đầu tư​ vốn, vật t​ư, khoa học kỹ thuật, đòn bẩy kinh tế... trong sử dụng đất. Mọi đối t​ượng sử dụng đất, chủ sử dụng đất đều có cơ hội nhận được sự đầu t​ư và có thể đầu tư​ đất đai theo năng lực của mình. Các hình thức khuyến khích cụ thể gồm: 

- Đầu tư vốn bằng tiền, cho vay trực tiếp đến người sử dụng đất theo các chương trình dự án và thông qua hệ thống các ngân hàng và quỹ tín dụng.

- Đầu tư ứng trước các loại vật tư nông nghiệp, con giống, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật với hệ thống các trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, giống cây trồng, thú y tại các địa phương.

- Hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo hiểm sản xuất trực tiếp đến người sử dụng đất.

- Chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đi đôi với tiến bộ kỹ thuật canh tác được xác định là khâu đột phá, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Có cơ chế khuyến khích những tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư, kinh doanh khi có đất bị thu hồi. Có chính sách giải quyết tốt vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các vấn đề xã hội liên quan; có quy hoạch và cơ chế bảo vệ vững chắc quỹ đất trồng lúa.
2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của huyện cũng như của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên quá trình sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại sau:

- Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, trong sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu các giải pháp đồng bộ như chưa giải quyết tốt giữa khai thác sử dụng với cải tạo đất, giữa sản xuất với tiêu thụ và chế biến sản phẩm, giữa mục đích kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, ... đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất.

- Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh,... chưa được khai thác sử dụng hiệu quả, một số công trình, dự án đã được giao đất nhưng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chưa được thực hiện, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. 

- Trong quá trình sử dụng đất, việc quản lý chưa chặt chẽ, nhất là cấp cơ sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, kém hiệu quả và còn sai mục đích. Chính sách bồi thường tái định cư thiếu đồng bộ, thực hiện chưa thống nhất cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt khi thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

- Nhận thức của người dân về chính sách đất đai không đồng đều, ý thức của người sử dụng đất chưa cao, một số chưa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai.

* Để khắc phục những tồn tại nêu trên cần quan tâm một số vấn đề cơ bản sau:

- Các cấp, các ngành cần phải tăng cường công tác chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, đối với những trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm. Công tác phối hợp giữa địa phương và các cấp, các ngành phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, có như vậy công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn mới phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phù hợp với tiềm năng đất đai của từng khu vực, thực hiện đầu tư thâm canh theo chiều sâu, sản xuất tập trung tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

- Đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tăng cường sức hút đầu tư phát triển kinh tế bằng những chính sách hợp lý cũng như ưu tiên đầu tư vốn cho các công trình, dự án trọng điểm.

- Xây dựng quy hoạch thống nhất trên địa bàn huyện cũng như tỉnh Quảng Ngãi, quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

- Cụ thể hóa các văn bản pháp luật đất đai Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý đất đai cấp cơ sở.

- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

Bảng 4: Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28-6-2019 (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), 
giảm (-) 
(ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	35.645,10
	36.498,30
	853,20
	102,39

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	804,39
	740,02
	-64,37
	92,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	704,03
	740,02
	36,01
	105,11

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.209,56
	1.273,84
	64,28
	105,31

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5.046,00
	9.705,37
	4.659,37
	192,34

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	18.462,64
	17.111,01
	-1.351,63
	92,68

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	10.111,61
	7.666,76
	-2.444,85
	75,82

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	10,90
	1,30
	-9,60
	11,83

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.146,32
	2.021,09
	-125,23
	94,17

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	11,46
	6,00
	-5,46
	52,36

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	4,41
	3,56
	-0,85
	80,73

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	7,00
	
	-7,00
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,08
	0,18
	-2,90
	5,84

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	
	
	
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	3,21
	1,60
	-1,61
	49,84

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.475,56
	1.233,48
	-242,08
	83,59

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	424,49
	447,83
	23,34
	105,50

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	7,71
	7,05
	-0,66
	91,44

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	3,13
	0,47
	-2,66
	15,02

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,25
	3,51
	0,26
	108,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	22,80
	23,49
	0,69
	103,03

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	8,72
	5,26
	-3,46
	60,32

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	927,35
	676,92
	-250,43
	73,00

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,26
	1,05
	-0,21
	83,33

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	

	-
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	10,06
	0,06
	-10,00
	0,60

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,47
	1,23
	0,76
	261,70

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	
	
	
	

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
	NTD
	65,37
	66,16
	0,79
	101,21

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	
	
	
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,95
	0,45
	-0,50
	47,37

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1,84
	2,41
	0,57
	130,98

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	9,72
	
	-9,72
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	203,27
	202,27
	-1,00
	99,51

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	
	-
	
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16,94
	15,38
	-1,56
	90,79

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,33
	1,52
	0,19
	114,29

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	396,82
	542,30
	145,48
	136,66

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	11,68
	11,96
	0,28
	102,40

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	0,43
	0,43
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	357,81
	44,29
	-313,52
	12,38


(Nguồn: QĐ số 520/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tây và số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020 huyện Sơn Tây)

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Sơn Tây theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 38.149,23 ha. Theo số liệu kết quả thống kê đất đai năm 2020 tổng diện tích tự nhiên của huyện Sơn Tây là 38.563,68 ha. Tăng 414,45 ha so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân tăng do: Diện tích tự nhiên theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trên cơ sở hồ sơ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tưởng Chính phủ); diện tích tự nhiên theo thống kê đến năm 2020 được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung được Bộ Nội vụ thống nhất đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng tại Văn bản số 3641/BNV-CQĐP ngày 10/8/2015. Do đó có sự chênh lệch diện tích tự nhiên giữa kỳ quy hoạch và thống kê đất đai năm 2020.
3.1.1. Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 35.645,10 ha; thực hiện đến năm 2020 là 36.498,30 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 853,20 ha. cụ thể một số loại đất chính như sau:
- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu được duyệt là 804,39 ha; thực hiện đến năm 2020 là 740,02 ha, còn lại 64,37 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do kiểm kê lại hiện trạng diện tích đất lúa, bên cạnh đó còn chưa thực hiện được một số công trình có lấy đất lúa: Thủy điện Đăkba tại xã Sơn Bua và Sơn Mùa, Thủy điện Sơn Màu 1 tại xã Sơn Màu, Đất cây xanh cảnh quan, Các tuyến đường giao thông nội thị tại xã Sơn Dung và Sơn Mùa, Công viên trung tâm tại xã Sơn Mùa…

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu được duyệt là 1.209,56 ha; thực hiện đến năm 2020 là 1.273,84 ha. Nguyên nhân là do công trình có đăng ký chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp chưa thực hiện: Quy hoạch tuyến đường Măng Lăng đi Nước Đốp; cầu Nước Tang và đường vào hai đầu cầu; khu thể thao thôn Bãi Màu; điểm định canh định cư tập trung đồi Nước Nay, thôn Ra Nhua; mở rộng khu nghĩa địa xã Sơn Liên...
- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu được duyệt là 5.046,00 ha; thực hiện đến năm 2020 là 9.705,37 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 4.659,37 ha.  Nguyên nhân của sự biến động tăng này là do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đồng thời trong quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang các loại đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án nhưng chưa thực hiện được như: Quy hoạch đất cây xanh cảnh quan (Trung tâm huyện); thủy điện Đăk Ba (xã Sơn Bua và xã Sơn Mùa); cụm công nghiệp làng nghề xã Sơn Tân; nhà máy nước (Trung tâm huyện); tuyến đường Măng Lăng đi Nước Đốp; cầu Nước Tang và đường vào hai đầu cầu; mở rộng trường tiểu học - TĐ 8 thôn Măng Tu La.... 
- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu được duyệt là 18.462,64 ha; thực hiện đến năm 2020 là 17.111,01 ha, còn lại 1.351,63 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu  được duyệt. Nguyên nhân của sự biến động giảm này là do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu được duyệt là 10.111,61 ha; thực hiện đến năm 2020 là 7.666,76 ha, còn lại 2.444,85 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân của sự biến động giảm này là do Điều chỉnh loại đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu được duyệt là 10,90 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1,30 ha, còn lại 9,60 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân là quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các xã trong huyện chưa thực hiện.
3.1.2. Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đất phi nông nghiệp là 2.146,32 ha; thực hiện đến năm 2020 là 2.021,09 ha, vẫn còn 125,23 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Cụ thể qua các loại đất sau:
- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được duyệt là 11,46 ha, thực hiện đến năm 2020 là 6,00 ha, còn lại 5,46 chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình quy hoạch sân bay trực thăng cứu hộ tại xã Sơn Tinh và kiểm kê lại hiện trạng đất quốc phòng.
- Đất an ninh: Chỉ tiêu được duyệt là 4,41 ha, thực hiện đến năm 2020 là 3,56 ha, còn lại 0,85 chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân là do kỳ kiểm kê đất đai kiểm kê lại diện tích hiện trạng đất an ninh.

- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 7,00 ha, thực hiện đến năm 2020 là 0 ha, còn lại 7,0 chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình sau: Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề (Trung tâm huyện) tại xã Sơn Mùa; cụm công nghiệp làng nghề xã Sơn Tân.

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu được duyệt là 3,08 ha, thực hiện đến năm 2020 là 0,18 ha, còn lại 2,90 chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình sau: Quy hoạch đất dịch vụ thương mại (Trung tâm huyện) tại xã Sơn Mùa; nhà máy nước (Trung tâm huyện) tại xã Sơn Dung.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu được duyệt là 3,21 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1,60 ha, còn lại 1,61 chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân một số bãi chứa vật liệu xây dựng không còn sử dụng nên kiểm kê về đất hiện trạng.
- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu được duyệt là 1.475,56 ha; thực hiện đến năm 2020 là 1.233,48 ha, vẫn còn 242,08 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình sau: Quy hoạch quảng trường huyện; quy hoạch nhà bảo tàng + thư viện huyện; mở rộng trường tiểu học - TĐ 8 thôn Măng Tu La; trung tâm thể dục thể thao xã Sơn Tân; khu thể thao thôn Bãi Màu; quy hoạch chợ huyện.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu được duyệt là 1,84 ha, thực hiện đến năm 2020 là 2,41 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 0,57 ha. Nguyên nhân do kiểm kê lại hiện trạng sử dụng đất.
- Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng: Chỉ tiêu được duyệt là 9,72 ha, thực hiện đến năm 2020 là 0 ha, chưa thực hiện được so với chỉ tiêu được duyệt 9,72 ha. Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình sau: Quy hoạch đất cây xanh cảnh quan (Trung tâm huyện) tại xã Sơn Dung và xã Sơn Mùa; quy hoạch công viên trung tâm, công viên cây xanh tại xã Sơn Mùa.

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được duyệt là 203,27 ha, thực hiện đến năm 2020 là 202,27 ha, còn lại chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt 1,00 ha. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình sau: Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung đồi Nước Nay, thôn Ra Nhua tại xã Sơn Tân.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được duyệt là 16,94 ha, thực hiện đến năm 2020 là 15,38 ha, còn lại chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt 1,56 ha. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình đất trụ sở cơ quan tại xã Sơn Mùa.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 1,33 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1,52 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 0,19 ha. Nguyên nhân do kiểm kê lại hiện trạng sử dụng.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được duyệt là 396,82 ha; thực hiện đến năm 2020 là 542,30 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 145,48 ha. Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch có đăng ký chuyển đổi đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối sang các mục đích khác nhưng chưa thực hiện: Quy hoạch thủy điện Đăk Ba; thủy điện Sơn Màu và Sơn Màu 2.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được duyệt là 11,68 ha; thực hiện đến năm 2020 là 11,96 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 0,28 ha. Nguyên nhân do kiểm kê lại diện tích theo hiện trạng sử dụng.
- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu được duyệt là 0 ha; thực hiện đến năm 2020 là 0,43 ha. Nguyên nhân do kiểm kê lại diện tích theo hiện trạng sử dụng.
3.1.3. Đất chưa sử dụng 
Chỉ tiêu được duyệt huyện Sơn Tây là 357,81 ha; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 44,29 ha. Như vậy đến năm 2020 đưa thêm 313,52 ha vào sử dụng.
3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.2.1. Những mặt được

Việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của địa phương. Qua đó, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường và nâng cao góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

- Quy hoạch sử dụng đất đã bố trí hợp lý đất đai đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, xây dựng các hạ tầng kỹ thuật, đã góp phần cho sự phát triển của huyện trước mắt cũng như lâu dài, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Quy hoạch sử dụng đất đã khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái; bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng, phát triển xây dựng mới khu dân cư nông thôn. Đất phi nông nghiệp được sử dụng đúng yêu cầu mục đích sử dụng, quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp, nhất là việc sử dụng đất trồng lúa, từng bước khắc phục tình trạng chuyển đổi sử dụng đất trái phép không theo quy hoạch, hạn chế tranh chấp khiếu kiện về đất đai đảm bảo sử dụng đất bền vững; thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đất đai đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển KTXH.

- Giải quyết được nhu cầu đất ở cho người dân do dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học hoặc tái định cư khi giải tỏa để xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo điều kiện tốt hơn cho nhân dân an cư lạc nghiệp.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ pháp lý hết sức quan trọng cho quản lý Nhà nước về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiên quyết xử lý và ngăn chặn tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tăng cường quản lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp.

3.2.2. Những tồn tại

Việc thực hiện quy hoạch vừa qua ngoài những thành tựu đạt được cũng đã xuất hiện một số tồn tại như sau:

- Tình trạng một số hộ dân chuyển mục đích và xây dựng không xin phép vẫn còn diễn ra.

- Vốn đầu tư thực hiện một số dự án có sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch sử dụng đất còn hạn hẹp dẫn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa cao. Việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất của một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

- Kết quả thực hiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đạt thấp so với chỉ tiêu được duyệt, đất phi nông nghiệp thực hiện chưa đạt so với quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do:

+ Khả năng thu hút và kêu gọi đầu tư, thực hiện xã hội hóa để huy động các tổ chức kinh tế, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án còn nhiều hạn chế;

+ Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức và các cấp còn chủ quan nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện do khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

3.2.3. Nguyên nhân của tồn tại

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong sự đổi mới nền kinh tế của huyện nên trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất cũng có những phát sinh, dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện vượt hoặc chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt. Đồng thời cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho một số chỉ tiêu có kết quả thực hiện đạt còn thấp hơn so với chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt. Ngoài ra việc biến động các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện so với các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt còn do một số yếu tố khác.
* Nguyên nhân khách quan:

- Tình hình kinh tế - xã hội những năm qua của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và của huyện Sơn Tây nói riêng gặp nhiều khó khăn đã tác động lớn đến việc thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Một số dự án, công trình có trong quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư thực hiện hoặc nhà đầu tư thực hiện chậm do khó khăn về giải phóng mặt bằng.. nên ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch sử dụng đất.
- Quy hoạch sử dụng đất của huyện phụ thuộc vào phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên việc nắm bắt các thông tin và dự báo nhu cầu sử dụng đất nói chung, nhất là dự báo nhu cầu đất cho các dự án phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội chưa sát, nhiều dự án đăng ký quy hoạch sử dụng đất nhưng không có khả năng thực hiện.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Một số các công trình có trong đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có vốn hoặc chưa có nhà đầu tư nên không thực hiện được làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt. Vì vậy mặc dù dự án đã lập quy hoạch chi tiết nhưng vẫn chưa thực hiện hoặc chỉ thực hiện được một phần cũng là nguyên nhân làm cho kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với các loại đất trên đạt tỷ lệ thấp.
- Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự gắn kết. Phần lớn các ngành còn lúng túng trong việc gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây khu dân cư nông thôn.

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch đất sau khi được phê duyệt ở các cấp chưa được thường xuyên và chặt chẽ. Những bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

- Công tác lập quy hoạch sử dụng đất chưa tính hết khả năng về tài chính bởi phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng đầu tư của xã hội và Nhà nước dẫn đến một số dự án, công trình không triển khai thực hiện được.
3.3 Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước có thể rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện quy hoạch hoạch sử dụng đất kỳ tới như sau:

- Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng... theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, hiệu quả đất đai, việc dự báo nhu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án phát triển kinh tế phải gắn với nguồn vốn đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch về vốn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng như tạo môi trường, chính sách thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào huyện để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tạo nguồn vốn đầu tư phát triển từ quỹ đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó cần đẩy mạnh công tác đấu giá đất để tăng nguồn thu cho ngân sách.
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện để tạo điều kiện thu hút đầu tư và để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công khai toàn bộ tài liệu của phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến tất cả các đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong huyện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dung đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật.

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

Việc đánh giá đúng tiềm năng đất đai về lượng và chất theo khả năng thích hợp với từng mục đích sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra những căn cứ xác định nhằm đinh hướng cho việc sử dụng đất trên cơ sở khai thác sử dụng quỹ đất đai hợp lý, có hiêu quả cao, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiềm năng đất đai không chỉ là khả năng khai thác đất chưa sử dụng mà còn là khả năng khai thác chiều sâu đối với đất đang sử dụng bằng việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Toàn huyện Sơn Tây hiện có 38.563,68 ha đất tự nhiên, trong đó:

- Đất đang sử dụng 38.519,39 ha, chiếm 99,88% diện tích tự nhiên.

+ Đất nông nghiệp: 36.498,30 ha, chiếm 94,64% diện tích tự nhiên.

+ Đất phi nông nghiệp: 2.021,09 ha, chiếm 5,24% diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng 44,29 ha, chiếm 0,12% diện tích tự nhiên.

Để phát triển các ngành kinh tế - xã hội, đáp ứng mục tiêu, với định hướng phát triển lâu dài và bền vững, theo kết quả điều tra thực trạng về nền kinh tế và hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu so sánh với các tiêu chí xác định khả năng sử dụng đất cho từng mục đích sử dụng cho thấy tiềm năng đất đai của huyện Sơn Tây nằm ngay trong diện tích đất đang sử dụng và được thể hiện thông qua mức độ thích hợp cũng như khả năng chuyển đổi giữa các mục đích sử dụng khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để sử dụng đất hợp lý hơn, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá cho thấy để phù hợp với thực trạng điều kiện đất đai hiện nay cũng như định hướng phát triển của các ngành trong những năm tới, tiềm năng đất đai để phát triển một số lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn huyện được xác định như sau:
4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp

Quá trình sản xuất nông nghiệp liên quan chặt chẽ với các yếu tố tự nhiên như đặc điểm thổ nhưỡng, tính chất nông hóa của đất và khí hậu của huyện. Tuy nhiên hiệu quả đem lại của sản xuất do việc bố trí hợp lý cây trồng - vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mùa vụ... tạo ra các vùng chuyên canh sản phẩm hàng hóa nông sản và nguyên liệu chế biến còn phụ thuộc nhiều vào các điều kiện khác như: Chế độ nước, khả năng tưới tiêu, địa hình, vị trí phân bố, mức độ tập trung đất đai trong không gian, vốn, lao động, cũng như yếu tố thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đất đai trên địa bàn huyện khá đa dạng, có nhiều thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp
Tiềm năng đất trồng cây lâu năm: Điều kiện đất đai, khí hậu và địa hình phù hợp với nhiều loại cây ăn quả. Tiềm năng đất trồng cây lâu năm phân bố trên hầu hết các loại đất của huyện.
Đối với đất lâm nghiệp tiềm năng đất đai được xác định trên cơ sở duy trì và bảo vệ đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ, hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác (trừ những trường hợp bất khả kháng vì mục đích quốc phòng, an ninh).

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp

Dựa vào tiềm năng đất đai của từng vùng để xây dựng và phát triển hợp lý nền kinh tế. Đối với Sơn Tây quy hoạch phát triển công nghiệp - điện năng là thế mạnh được Trung Ương và tỉnh Quảng Ngãi hết sức quan tâm.

Đất đai cho phát triển công nghiệp - điện năng là các loại đất sông suối; đất sản xuất nông nghiệp; đất lâm nghiệp. Khả năng đất sản xuất nông nghiệp giảm nhiều để chuyển sang đất điện năng.

Gắn liền với phát triển công nghiệp - điện năng, cần phát triển kết cấu hạ tầng; cụ thể là: Mạng lưới giao thông bao gồm: giao thông cấp tỉnh, huyện, xã đều được nâng cấp, mở rộng vừa phục vụ dân sinh; phát triển nông thôn mới; phục vụ phát triển công nghiệp - điện năng; thương mại - dịch vụ. Tiềm năng đất đai dành cho đất giao thông cũng nằm ngay trong các loại đất sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp và một ít đất phi nông nghiệp khác.

Phần III

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN SƠN TÂY 
I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

Từ những tiềm năng và lợi thế so sánh, thời cơ và thách thức đối với huyện Sơn Tây, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030 và xa hơn như sau:

- Phát huy đồng bộ sức mạnh tổng hợp, khai thác nội lực, các thế mạnh của huyện là nhân tố quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng. Xây dựng hệ thống kinh tế mở theo định hướng xã hội chủ nghĩa cả về cơ chế quản lý, cơ cấu kinh tế gắn với thị trường nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, hiệu quả và bền vững. Phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội của huyện phải gắn liền phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh để tạo sự phân công hợp tác chặt chẽ trong một cơ cấu thống nhất. Phát triển nhanh nền kinh tế phải đi kèm với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động phòng chống thiên tai, thích nghi và ứng phó với biến đối khí hậu.
- Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện heo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp để tạo mức tăng trưởng kinh tế đột phá cao, gắn với sự phát triển chung của tỉnh, phát triển mạnh và đa dạng khu vực dịch vụ trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng du lịch.
- Xây dựng hệ thống các trung tâm kinh tế phát triển, đầu mối giao lưu quan trọng với chức năng là hạt nhân thúc đẩy các vùng nông thôn phát triển. 

- Kết hợp hài hòa, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất, kết hợp giải quyết các vấn đề trước mắt và thực hiện các mục tiêu cơ bản lâu dài. Xác định đúng trọng tâm các khâu, các nghành kinh tế có tính chất đột phá; xác định đúng các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
- Đẩy mạnh giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đủ sức thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển y tế, văn hóa, cung cấp nước nước sạch và vệ sinh môi trường, tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng và giữa các tầng lớp dân cư toàn huyện.

1.2. Quan điểm sử dụng đất

Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện đất đai và thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng, tiềm năng, lợi thế và thời cơ, thách thức của huyện, để góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới thì những quan điểm về sử dụng đất dưới đây cần phải được nhận thức rõ, thực hiện thống nhất và đầy đủ:
- Khai thác sử dụng đất theo hướng giải phóng được năng lực sản xuất các ngành kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng – vật nuôi, ưu tiên phân bổ đất đai cho các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, thúc đẩy kinh tế phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng đất đai gắn với biến đổi khí hậu.

- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo độ che phủ thực vật của các hệ sinh thái bền vững. Phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường, đặc biệt chú ý hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường trong sử dụng đất nhất là ở các khu vực khai thác sản xuất.
- Quy hoạch sử dụng đất phải ưu tiên đất dành cho bố trí dân cư, đất sản xuất và đất sử dụng cho xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Bố trí đủ đất cho xây dựng các khu thương mại, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

- Khai thác tối đa diện tích đất có thể đưa vào sử dụng, gắn khai thác sử dụng với nhiệm vụ bồi bổ tái tạo, làm tăng độ phì cho đất... chống suy thoái đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm sử dụng đất bền vững lâu dài.

- Khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo vấn đề quốc phòng, an ninh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và các quan điểm sử dụng đất, để đáp ứng đượng phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới, định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Tây đến năm 2030 như sau:

1.3.1. Khu vực rừng phòng hộ

- Quan điểm phát triển cơ bản và định hướng dài hạn trong việc sử dụng đất: 

+ Duy trì bảo vệ nghiêm ngặt diện tích các khu vực rừng phòng hộ xung yếu nhằm phòng chống thiên tai và hạn chế tác động xấu của biến động khí hậu.

+ Phát triển rừng phòng hộ không chỉ là vấn đề môi trường mà cần sử dụng đất kết hợp với du lịch sinh thái để phát triển kinh tế.

- Định hướng sử dụng đất: Dự kiến đến năm 2030 toàn huyện có khoảng  17.076,86 ha đất rừng phòng hộ.

1.3.2. Khu vực rừng sản xuất
Tập trung trồng rừng sản xuất (cây keo, bạch đàn) trên phần diện tích quy hoạch rừng hiện có, khoanh nuôi, tái sinh rừng, vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

1.3.3. Khu đô thị 

Định hướng sử dụng đất: Dự kiến đến năm 2030 sử dụng đất để phát triển khu đô thị trên địa bàn huyện như sau: Xây dựng khu tâm huyện lỵ xã Sơn Dung 290,08 ha; xã Sơn Mùa 246,09 ha.

1.3.4. Khu du lịch

Trong kỳ quy hoạch huyện Sơn Tây xác định phát triển đồng bộ ngành dịch vụ từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Phát triển mạnh du lịch, hình thành các tuyến du lịch gắn với các di tích lịch sử của huyện. Dự kiến đến năm 2030 huyện Sơn Tây có khoảng 329,35 ha phát triển du lịch, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư khai thác các khu du lịch, các dịch vụ vui chơi, giải trí xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.
II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 5,5-6%/năm.

- Tỷ trọng các ngành kinh tế trong tổng giá trị sản xuất đến năm 2025: Nông - lâm nghiệp và thủy sản 18,5 – 19%; Công nghiệp - Xây dựng 64-65%; Dịch vụ 15,5 - 1,6%.
- Đến năm 2025, giá trị bình quân đầu người đạt 65-70,5 triệu đồng/người/năm.
- Sản lượng lương thực cây có hạt phấn đấu đến năm 2025 đạt 7.040 tấn. Đàn gia súc, gia cầm tăng từ 1-2% so với năm 2020.

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế:

a/ Phát triển nông – lâm nghiệp:
Chuyển dịch cơ cấu nông - lâm nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng của lâm nghiệp, giảm tỷ trọng của nông nghiệp trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, Phát triển mạnh mô hình nông - lâm kết hợp như trồng cây công nghiệp dài ngày, cây đặc sản, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc. Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 19%.

Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, chú trọng công tác chọn giống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đế đạt hiệu quả và năng suất cao. Tạo cơ chế thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới. Thực hiện mô hình điểm về chăn nuôi gia súc tập trung ở những nơi có điều kiện. Có kế hoạch phát triển việc nuôi cá lồng, cả bè trên lòng hồ thủy điện Đăkđrinh.

Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân để sản xuất, có kế hoạch khai thác hợp lý nguồn tài nguyên rừng và đất rừng để phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế. Phấn đấu tăng diện tích trồng rừng hàng năm, đến năm 2025 độ che phủ đạt 60,5%.

b/ Phát triển công nghiệp-xây dựng

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có nguồn nguyên liệu tại chỗ và thu hút nhiều lao động như ngành chế biến nông - lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng... tạo tiền đề ổn định vùng nguyên liệu, thúc đẩy phát triển nông, lâm nghiệp và nông thôn. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – Xây dựng 65%.
Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề trong huyện góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với chủ đầu tư các dự án thủy điện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đưa vào vận hành tạo thêm bước phát triển về công nghiệp của huyện.

c/ Phát triển thương mại – dịch vụ

Đẩy mạnh phát triển thương mại trên địa bàn huyện, tiếp tục thực hiện chính sách thương mại ưu đãi, tiêu thụ hàng hóa nông, lâm sản và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 là 16%.
Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tham gia vào hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện để giao thương, mua bán hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ nông sản.

Quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện, kêu gọi vốn đầu tư, quy hoạch phát triển du lịch sinh thái ở Thác Lụa, xã Sơn Tinh. Đầu tư xây dựng đường, bến bãi khu vực lòng hồ Thủy điện Đăkđrinh phục vụ giao thông và du lịch. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển du lịch, các hình 
thức phục vụ giải trí để thu hút khách du lịch.

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng:
2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ phương án phân bổ sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã.

Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện 

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Loại đất
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	36.208,35

	 
	Trong đó:
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	738,65

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	738,65

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	9.586,07

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17.111,01

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.508,64

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	2.441,22

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,02

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.314,91

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	5,99

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,58

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.472,59

	 
	Trong đó:
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	597,36

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	8,03

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	2,47

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,51

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	23,16

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	10,63

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	825,93

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,05

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 

	-
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	2,36

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,23

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
	NTD
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	211,00

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	40,42

	II 
	 Khu chức năng
	 
	 

	1
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	 

	2
	Đất khu kinh tế
	KKT
	 

	3
	Đất đô thị
	KDT
	474,94

	4
	Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
	KNN
	 

	5
	Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng dặc dụng, rừng sản xuất)
	KLN
	 

	6
	Khu du lịch
	KDL
	 

	7
	Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	KBT
	 

	8
	Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)
	KPT
	 

	9
	Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)
	DTC
	 

	10
	Khu thương mại - dịch vụ
	KTM
	 

	11
	Khu đô thị - thương mại - dịch vụ
	KDV
	 

	12
	Khu dân cư nông thôn
	DNT
	 

	13
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn
	KON
	 


Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

(Theo công văn số 2874/UBND-NNTN ngày 23/6/2021 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
a. Đất nông nghiệp: 

Diện tích đất nông nghiệp của huyện được tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 36.208,35 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 738,65 ha; đất trồng cây lâu năm 9.586,07 ha; đất rừng phòng hộ 17.111,01 ha; đất rừng sản xuất 7.508,64 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,02 ha. 

b. Đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện được tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.314,91 ha. Trong đó: Đất quốc phòng 5,99 ha; đất an ninh 3,58 ha; đất phát triển hạ tầng 1.472,59 ha (trong đó: Đất giao thông 597,36 ha; đất thủy lợi 8,03 ha; đất xây dựng cơ sở văn hoá 2,47 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 3,51 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 23,16 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 10,63 ha; đất công trình năng lượng 825,93 ha; đất công trình bưu chính viễn thông 1,05 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 2,36 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,23 ha); đất ở tại nông thôn 211,00 ha.

c. Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng của huyện được cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 40,42 ha.

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, thực trạng phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, hiện trạng và xu hướng biến động sử dụng đất; căn cứ vào các mục tiêu, định hướng phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2030; trên cơ sở các dự báo, tính toán về nhu cầu, định hướng sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và tiềm năng đất đai có thể đáp ứng (về số lượng, chất lượng) trên các địa bàn cụ thể... Phương án quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030 của huyện được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu về đất đai (đảm bảo sử dụng tiết kiệm, khoa học, hợp lí và có hiệu quả) cho hiện tại và tương lai để phát triển các ngành kinh tế (với biện pháp ưu tiên phát triển các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn, có ưu thế); là cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; phục vụ cho công tác thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu được các mục tiêu kinh tế- xã hội (đạt hiệu quả đồng bộ cả 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường). Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây được xây dựng với tinh thần luôn bám sát và chuẩn bị sẵn việc đáp ứng các nhu cầu về đất đai khi cần thiết.
Với các cơ sở và mục tiêu nêu trên, phương án quy hoạch phân bố sử dụng đất đai cụ thể cho từng mục đích sử dụng trên địa bàn huyện đến năm 2030 được xây dựng như sau:

a) Đất nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng đổi mới cây trồng vật nuôi gắn với áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch gắn với thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng nông phẩm.
Đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của huyện là 35.933,43 ha, cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: Diện tích đến năm 2030 là 689,85 ha; (trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước 689,85 ha); phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 55,84 ha; xã Sơn Dung 73,62 ha; xã Sơn Lập 48,50 ha; xã Sơn Liên 46,63 ha; xã Sơn Long 118,22 ha; xã Sơn Màu 59,15 ha; xã Sơn Mùa 93,34 ha; xã Sơn Tân 73,25 ha; xã Sơn Tinh 121,30 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đến năm 2030 là 1.248,75 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 46,0 ha; xã Sơn Dung 64,43 ha; xã Sơn Lập 179,23 ha; xã Sơn Liên 245,27 ha; xã Sơn Long 53,14 ha; xã Sơn Màu 274,68 ha; xã Sơn Mùa 146,49 ha; xã Sơn Tân 168,11 ha; xã Sơn Tinh 71,40 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đến năm 2030 là 9.356,56 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 648,92 ha; xã Sơn Dung 1.752,52 ha; xã Sơn Lập 877,28 ha; xã Sơn Liên 1.032,32 ha; xã Sơn Long 1.115,16 ha; xã Sơn Màu 671,87 ha; xã Sơn Mùa 1.103,47 ha; xã Sơn Tân 670,69 ha; xã Sơn Tinh 1.484,33 ha.
- Đất rừng phòng hộ: Diện tích đến năm 2030 là 17.076,86 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 2.789,68 ha; xã Sơn Dung 1.065,78 ha; xã Sơn Lập 2.678,05 ha; xã Sơn Liên 718,05 ha; xã Sơn Long 3.013,38 ha; xã Sơn Màu 2.037,44 ha; xã Sơn Mùa 1.009,21 ha; xã Sơn Tân 1.225,86 ha; xã Sơn Tinh 2.539,41 ha.   

- Đất rừng sản xuất: Diện tích đến năm 2030 là 7.559,73 ha; (trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 2.286,41 ha);  phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 1.313,38 ha; xã Sơn Dung 927,77 ha; xã Sơn Lập 678,09 ha; xã Sơn Liên 733,60 ha; xã Sơn Long 241,01  ha; xã Sơn Màu 793,57 ha; xã Sơn Mùa 1.398,36 ha; xã Sơn Tân 910,43 ha; xã Sơn Tinh 563,52 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đến năm 2030 là 1,02 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Dung 0,49 ha; xã Sơn Lập 0,12 ha; xã Sơn Long 0,05 ha; xã Sơn Màu 0,03 ha; xã Sơn Mùa 0,04 ha; xã Sơn Tinh 0,29 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích đến năm 2030 là 0,66 ha (xã Sơn Màu).

b) Đất phi nông nghiệp:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, giải quyết nhu cầu đất ở, đất phát triển cơ sở hạ tầng..., phương án quy hoạch sử dụng đất xác định nhu cầu đất phi nông nghiệp đến năm 2030 của huyện là 2.593,10 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Diện tích đến năm 2030 là 46,78 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 33,56 ha; xã Sơn Dung 13,22 ha.

- Đất an ninh: Diện tích đến năm 2030 là 4,38 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Dung 0,56 ha; xã Sơn Lập 0,10 ha; xã Sơn Liên 0,10  ha; xã Sơn Long 0,10 ha; xã Sơn Màu 0,20 ha; xã Sơn Mùa 3,10 ha; xã Sơn Tân 0,10 ha; xã Sơn Tinh 0,12 ha.   

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 5,0 ha (xã Sơn Tân).

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích đến năm 2030 là 5,83 phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Dung 3,22 ha; xã Sơn Màu 0,60 ha; xã Sơn Mùa  0,92 ha; xã Sơn Tân 0,86 ha; xã Sơn Tinh 0,23 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 1,11            ha (xã Sơn Dung).

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích đến năm 2030 là   59,76 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 13,70 ha; xã Sơn Dung 19,07 ha; xã Sơn Long 17,00 ha; xã Sơn Mùa 3,00 ha; xã Sơn Tân 6,99 ha.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Diện tích đến năm 2030 là 1.607,89  ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua   119,46 ha; xã Sơn Dung 458,67 ha; xã Sơn Lập 103,06 ha; xã Sơn Liên 229,59 ha; xã Sơn Long 197,70 ha; xã Sơn Màu 57,15 ha; xã Sơn Mùa 158,20 ha; xã Sơn Tân 178,83 ha; xã Sơn Tinh 105,23 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đến năm 2030 là 3,64 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 0,29 ha; xã Sơn Dung 0,65 ha; xã Sơn Lập 0,31 ha; xã Sơn Liên 0,53 ha; xã Sơn Long 0,31 ha; xã Sơn Màu 0,27 ha; xã Sơn Mùa 0,52 ha; xã Sơn Tân 0,26 ha; xã Sơn Tinh 0,50 ha.

- Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng: Diện tích đến năm 2030 là 18,43 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Dung 8,45 ha; xã Sơn Mùa 9,38 ha; xã Sơn Tân 0,10 ha; xã Sơn Tinh 0,50 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích đến năm 2030 là 306,66 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 22,69 ha; xã Sơn Dung 75,18 ha; xã Sơn Lập 23,50 ha; xã Sơn Liên 21,22 ha; xã Sơn Long 27,93 ha; xã Sơn Màu 23,22 ha; xã Sơn Mùa 30,98 ha; xã Sơn Tân 45,93 ha; xã Sơn Tinh 36,01 ha.

- Đất ở tại đô thị: Diện tích đến năm 2030 là 9,77 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Dung 4,75 ha; xã Sơn Mùa 5,02 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đến năm 2030 là 24,30 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 1,08 ha; xã Sơn Dung 3,49 ha; xã Sơn Lập 0,73 ha; xã Sơn Liên 0,49 ha; xã Sơn Long 0,58 ha; xã Sơn Màu 1,29     ha; xã Sơn Mùa 11,98 ha; xã Sơn Tân 3,40 ha; xã Sơn Tinh 1,26 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là   2,06 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 0,01 ha; xã Sơn Dung 0,72 ha; xã Sơn Lập 0,10 ha; xã Sơn Long 0,02 ha; xã Sơn Mùa 0,99 ha; xã Sơn Tân 0,22 ha.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đến năm 2030 là 451,75 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 49,61 ha; xã Sơn Dung 34,52 ha; xã Sơn Lập 52,33 ha; xã Sơn Liên 36,77 ha; xã Sơn Long 50,87 ha; xã Sơn Màu 43,07 ha; xã Sơn Mùa 64,01 ha; xã Sơn Tân 49,37 ha; xã Sơn Tinh 71,20 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đến năm 2030 là 11,96 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 1,03 ha; xã Sơn Dung 0,20 ha; xã Sơn Lập 0,08 ha; xã Sơn Liên 10,65 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đến năm 2030 là 33,78 ha; phân bố trên địa bàn các xã như sau: Xã Sơn Bua 0,45 ha; xã Sơn Dung 5,40 ha; xã Sơn Long 0,11 ha; xã Sơn Mùa 27,80 ha; xã Sơn Tinh 0,02 ha.
2.2.3 Tổng hợp cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

2.2.3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất:
Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, căn cứ mục tiêu phát triển - kinh tế xã hội của huyện đến năm 2030, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh phân bổ và cấp huyện xác định thêm như sau:
Bảng 6: Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây 
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	Tổng diện tích (ha)
	So với hiện trạng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(7)-(5)
	(7)
	(8) = (7) - (4)

	I
	Loại đất
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	36.498,30
	36.208,35
	-274,92
	35.933,43
	-564,87

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	740,02
	738,65
	-48,80
	689,85
	-50,17

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	740,02
	738,65
	-48,80
	689,85
	-50,17

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.273,84
	
	1.248,75
	1.248,75
	-25,09

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	9.705,37
	9.586,07
	-229,51
	9.356,56
	-348,81

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17.111,01
	17.111,01
	-34,15
	17.076,86
	-34,15

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.666,76
	7.508,64
	51,09
	7.559,73
	-107,03

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	2.303,12
	2.441,22
	-154,81
	2.286,41
	-16,71

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,30
	1,02
	
	1,02
	-0,28

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	0,66
	0,66
	0,66

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.021,09
	2.314,91
	278,19
	2.593,10
	572,01

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	6,00
	5,99
	40,79
	46,78
	40,78

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,56
	3,58
	0,80
	4,38
	0,82

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	
	5,00
	5,00
	5,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,18
	
	5,83
	5,83
	5,65

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	
	
	1,11
	1,11
	1,11

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	1,60
	
	59,76
	59,76
	58,16

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.233,48
	1.472,59
	135,30
	1.607,89
	374,41

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	447,81
	597,36
	-42,24
	555,12
	107,31

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	7,05
	8,03
	26,86
	34,89
	27,84

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	0,47
	2,47
	1,45
	3,92
	3,45

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,51
	3,51
	0,21
	3,72
	0,21

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	23,49
	23,16
	2,72
	25,88
	2,39

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	5,26
	10,63
	1,39
	12,02
	6,76

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	676,92
	825,93
	42,76
	868,69
	191,77

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,05
	1,05
	0,16
	1,21
	0,16

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	

	-
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	0,06
	2,36
	21,60
	23,96
	23,90

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,24
	1,23
	3,56
	4,79
	3,55

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	
	
	
	
	

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	66,17
	
	71,51
	71,51
	5,34

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	
	
	
	
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,45
	
	2,18
	2,18
	1,73

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2,41
	
	3,64
	3,64
	1,23

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	
	
	18,43
	18,43
	18,43

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	202,27
	211,00
	95,66
	306,66
	104,39

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	
	
	9,77
	9,77
	9,77

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,38
	
	24,30
	24,30
	8,92

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,52
	
	2,06
	2,06
	0,54

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	542,30
	
	451,75
	451,75
	-90,55

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	11,96
	
	11,96
	11,96
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,43
	
	33,78
	33,78
	33,35

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	44,29
	40,42
	-3,27
	37,15
	-7,14



a/ Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 36.498,30 ha.

- Diện tích quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2030 là 35.933,43 ha, chiếm 93,18% tổng diện tích tự nhiên, giảm so với năm 2020 là 564,87 ha. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 36.208,35 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 274,92 ha;

Bao gồm các loại đất sau:
a.1/ Đất trồng lúa:

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 740,02 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 689,85 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 689,85 ha), giảm 50,17 ha so với hiện trạng năm 2020, trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 738,65 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 738,65 ha);

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 48,80 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 689,85 ha, giảm 50,17 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 10,70 ha; đất quốc phòng 1,61 ha; đất thương mại dịch vụ 0,47 ha; phát triển hạ tầng 18,12 ha (đất giao thông 8,77 ha; đất thủy lợi 0,41 ha; đất cơ sở văn hóa 1,02 ha;đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,96 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 0,21 ha; đất năng lượng 4,89 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 0,35 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,43 ha; đất chợ 1,08 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,11 ha; đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng 7,94 ha; đất ở tại nông thôn 2,25 ha; đất ở tại đô thị 1,60 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,87 ha; đất phi nông nghiệp khác 5,50 ha.

a.2/ Đất trồng cây hàng năm khác:

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1.273,84 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.248,75 ha, giảm 25,09 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1.238,05 ha, giảm 35,79 ha do chuyển sang đất an ninh 0,26 ha; đất cụm công nghiệp 5,0 ha; đất thương mại dịch vụ 0,07 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,27 ha; đất phát triển hạ tầng 24,69 ha (đất giao thông 2,00 ha; đất cơ sở văn hóa 0,04 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 1,37 ha; đất cơ sở thể dục – thể thao 2,09 ha; đất năng lượng 15,30 ha; đất công trình bưu chính viễn thông 0,02 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 0,02 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 2,12 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 1,33 ha; đất chợ 0,40 ha); đất ở tại nông thôn 3,85 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,65 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 10,7 ha do lấy từ đất trồng lúa. Diện tích tăng nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu tại xã Sơn Mùa, xã Sơn Bua, xã Sơn Tinh.

a.3/ Đất trồng cây lâu năm

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 9.705,37 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 9.356,56 ha, giảm 348,81 ha so với hiện trạng năm 2020.Trong đó:
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 9.586,07 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 299,51 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 9.356,56  ha, giảm 348,81 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,66 ha; đất quốc phòng 33,20 ha; đất an ninh 0,26 ha; đất thương mại, dịch vụ 3,57 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,48 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 40,28 ha; đất phát triển hạ tầng 128,37 ha (đất giao thông 49,50 ha; đất thủy lợi 20,41 ha; đất cơ sở văn hóa 0,16 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,10 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 1,47 ha; đất cơ sở thể dục – thể thao 3,89 ha; đất năng lượng 48,44 ha; đất công trình bưu chính viễn thông 0,04 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 4,11 ha; đất chợ 0,25 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,60 ha; đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng 10,20 ha; đất ở tại nông thôn 99,01 ha; đất ở đô thị 0,35 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 6,82 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,41 ha; đất phi nông nghiệp khác 24,60 ha.

a.4/ Đất rừng phòng hộ

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 17.111,01 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 17.076,86 ha, giảm 34,15 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 17.111,01 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 34,15 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 17.076,86 ha, giảm 34,15 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 34,15 ha (đất giao thông 12,26 ha; đất năng lượng 0,11 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 21,78 ha).
a.5/ Đất rừng sản xuất

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 7.666,76 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 7.559,73 ha, giảm 107,03 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 7.508,64 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng 51,09 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 7.559,73 ha, giảm 107,03 ha do chuyển sang đất quốc phòng 5,97 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,95 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,63 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 16,61 ha; đất phát triển hạ tầng 67,03 ha (đất giao thông 30,14 ha; đất thủy lợi 4,14 ha; đất cơ sở văn hóa 0,01 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,31 ha; đất cơ sở thể dục – thể thao 0,35 ha; đất năng lượng 30,98 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 0,10 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,00 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha; đất ở tại nông thôn 11,83 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,86 ha; đất phi nông nghiệp khác 3,10 ha.
a.6/ Đất nuôi trồng thuỷ sản

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1,30 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1,02 ha, giảm 0,28 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1,02 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định thêm 0,0 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,02 ha, giảm 0,28 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (đất năng lượng).
a.6/ Đất nông nghiệp khác

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,0 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 0,66 ha, tăng 0,66 ha so với hiện trạng năm 2020. 
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,66 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch trang trại thôn Hà Lên tại xã Sơn Màu.

b/ Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 2.021,09 ha.

- Diện tích quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 2.593,10 ha, chiếm 6,72% tổng diện tích tự nhiên, tăng 572,01 ha so với năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.314,91 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 278,19 ha;

Bao gồm các loại đất sau:

b.1/ Đất quốc phòng:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 6,00 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 
46,78 ha, tăng 40,78 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 5,99 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 40,79 ha;
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 6,00 ha
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 40,78 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,61 ha; đất trồng cây lâu năm 33,20 ha; đất rừng sản xuất 5,97 ha. Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

Bảng 7:  Danh mục công trình đất quốc phòng

	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	40,78
	

	1
	QH Khu căn cứ chiến đấu giả định
	3,53
	xã Sơn Dung

	2
	QH Trận địa SMPK 12,7 mm
	0,09
	xã Sơn Dung

	3
	QH Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện và Bãi đỗ trực thăng cứu nạn, cứu hộ
	6,92
	xã Sơn Dung

	4
	QH Khu căn cứ hậu phương
	30,24
	xã Sơn Bua


b.2/ Đất an ninh

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 3,56 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 4,38 ha, tăng 0,82 ha so với năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3,58 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 0,80 ha;
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,56 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,82 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,26 ha; đất trồng cây lâu năm 0,26 ha; đất phát triển hạ tầng 0,09 ha (đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao); đất ở tại nông thôn 0,01 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,20 ha. Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

Bảng 8: Danh mục công trình đất an ninh

	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	0,82
	

	1
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Mùa
	0,10
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Lập
	0,10
	xã Sơn Lập

	3
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Tân
	0,10
	xã Sơn Tân

	4
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Màu
	0,20
	xã Sơn Màu

	5
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Tinh
	0,12
	xã Sơn Tinh

	6
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Liên
	0,10
	xã Sơn Liên

	7
	QH Trụ sở làm việc công an xã Sơn Long
	0,10
	xã Sơn Long


b.3/ Đất cụm công nghiệp 


-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 5,00 ha, tăng 5,00 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 5,00 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề xã Sơn Tân. Cụm công nghiệp tại xã Sơn Tân được UBND tỉnh cho phép Công văn số 538/UBND-CNXD của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập cụm công nghiệp Sơn Tân, huyện Sơn Tây và xác định chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp. 

b.4/ Đất thương mại, dịch vụ:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,18 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 5,83 ha, tăng 5,65 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,18 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 5,65 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,47 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,07 ha; đất trồng cây lâu năm 3,57 ha; đất rừng sản xuất 0,95 ha; đất ở tại nông thôn 0,59 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 9: Danh mục công trình đất thương mại, dịch vụ
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	5,65
	

	1
	QH Đất thương mại dịch vụ dự kiến
	0,46
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Đất thương mại dịch vụ 4
	0,23
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Đất thương mại dịch vụ 5
	0,22
	xã Sơn Mùa

	4
	QH Đất thương mại dịch vụ 9
	0,2
	xã Sơn Dung

	5
	QH Đất thương mại dịch vụ 10
	0,81
	xã Sơn Dung

	6
	QH Đất thương mại dịch vụ
	0,15
	xã Sơn Dung

	7
	QH Đất thương mại dịch vụ 7
	0,43
	xã Sơn Dung

	8
	QH đất thương mại dịch vụ thôn Đăk Lang
	1,5
	xã Sơn Dung

	9
	QH đất thương mại dịch vụ thôn Huy Măng
	0,05
	xã Sơn Dung

	10
	QH đất thương mại dịch vụ xã Sơn Tân
	0,77
	xã Sơn Tân

	11
	QH đất thương mại dịch vụ xã Sơn Màu
	0,6
	xã Sơn Màu

	12
	QH đất thương mại dịch vụ xã Sơn Tinh
	0,23
	xã Sơn Tinh


b.5/ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,0 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1,11 ha, tăng 1,11 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 1,11 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,48 ha; đất rừng sản xuất 0,63 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 10: Danh mục công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	1,11
	

	1
	QH nhà máy nước
	0,63
	xã Sơn Dung

	2
	QH Cơ sở sản xuất Chén, Đĩa từ Mo Cau
	0,48
	xã Sơn Dung


b.6/ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1,60 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 59,76 ha, tăng 58,16 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,60 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 58,16 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,27 ha; trồng cây lâu năm 40,28 ha; đất rừng sản xuất 16,61 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 11: Danh mục công trình đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	58,16
	 

	1
	QH Mỏ đất xã Sơn Mùa
	3,00
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Mỏ đá Ka Lin thôn Huy Măng
	9,70
	xã Sơn Dung

	3
	QH Mỏ đất thôn Huy Măng
	8,43
	xã Sơn Dung

	4
	QH Mỏ đất thôn Đăk Trên
	0,94
	xã Sơn Dung

	5
	QH Mỏ đất thôn Bãi Màu
	1,79
	xã Sơn Tân

	6
	QH Mỏ đất thôn Ra Nhua (2 vị trí)
	3,60
	xã Sơn Tân

	7
	QH mỏ đất thôn Mang He
	13,70
	xã Sơn Bua

	8
	QH Mỏ cát thôn Ra Manh
	1,00
	xã Sơn Long

	9
	QH Mỏ đất thôn Ra Pân
	10,00
	xã Sơn Long

	10
	QH Mỏ đá thôn Ra Pân
	6,00
	xã Sơn Long


b.7/ Đất phát triển hạ tầng

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1.233,48 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.607,89 ha, tăng 374,41 ha so với hiện trạng năm 2020, trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.472,59 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 135,30 ha.

Được bố trí cho các loại đất sau:

* Đất giao thông:

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 447,81 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 555,12 ha, tăng 107,31 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 597,36 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 42,24 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 446,77 ha, giảm 1,04 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,77 ha (đất cơ sở văn hóa 0,06 ha; đất cơ sở giáo dục, đào tạo 0,01 ha; đất cơ sở thể dục, thể thao 0,01 ha; đất năng lượng 0,61 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 0,08 ha); đất ở tại nông thôn 0,22 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 108,35 ha do lấy từ đất trồng lúa 8,77 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,00 ha; đất trồng cây lâu năm 49,50 ha; đất rừng phòng hộ 12,26 ha; đất rừng sản xuất 30,14 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,02 ha; đất ở tại nông thôn 3,87 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,45 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,27 ha và đất chưa sử dụng 0,07 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau: 

Bảng 12: Danh mục công trình đất giao thông
	STT
	Danh mục công trình
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	156,11
	47,76
	108,35
	

	1
	QH Tuyến đường ĐT02
	1,54
	1,54
	
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Tuyến đường ĐT03
	0,14
	0,07
	0,07
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Tuyến đường ĐT04
	1,23
	0,43
	0,80
	xã Sơn Mùa

	4
	QH Tuyến đường ĐT05
	2,50
	2,00
	0,50
	xã Sơn Mùa

	5
	QH Tuyến đường ĐT06
	0,30
	
	0,30
	xã Sơn Mùa

	6
	QH Tuyến đường ĐT07
	0,30
	
	0,30
	xã Sơn Mùa

	7
	QH Tuyến đường ĐT08
	0,74
	0,74
	
	xã Sơn Mùa

	8
	QH Tuyến đường ĐT09
	0,59
	
	0,59
	xã Sơn Mùa

	9
	QH Tuyến đường ĐT10
	1,20
	
	1,20
	xã Sơn Mùa

	10
	QH Tuyến đường ĐT11
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Mùa

	11
	QH Tuyến đường ĐT12
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Mùa

	12
	QH Tuyến đường ĐT14
	0,17
	
	0,17
	xã Sơn Mùa

	13
	QH Tuyến đường ĐT15
	0,25
	
	0,25
	xã Sơn Mùa

	14
	QH Tuyến đường ĐT16
	0,48
	
	0,48
	xã Sơn Dung

	15
	QH Tuyến đường ĐT17
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Mùa

	16
	QH Tuyến đường ĐT18
	0,30
	
	0,30
	xã Sơn Mùa

	17
	QH Tuyến đường ĐT19
	0,40
	
	0,40
	xã Sơn Mùa

	18
	QH Tuyến đường ĐT21
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Mùa

	19
	QH Tuyến đường ĐT23
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Mùa

	20
	QH Tuyến đường ĐT25
	1,50
	0,50
	1,00
	xã Sơn Mùa

	21
	QH Đường Cầu Sông Rinh-Ngã 3 Sơn Liên (ĐT.04)
	2,20
	
	2,20
	xã Sơn Mùa

	22
	QH đất giao thông nội thị (Trung tâm huyện)
	24,64
	20,50
	4,14
	xã Sơn Mùa

	23
	QH đất giao thông nội thị (Trung tâm huyện)
	13,62
	8,1
	5,52
	xã Sơn Dung

	24
	QH Đường ĐH83C (xã Sơn Màu - xã Sơn Long)
	3,27
	
	3,27
	xã Sơn Dung

	25
	QH Đường ĐH83C (xã Sơn Màu - xã Sơn Long)
	2,57
	
	2,57
	xã Sơn Long

	26
	QH Đường ĐH83C (xã Sơn Màu - xã Sơn Long)
	4,65
	
	4,65
	xã Sơn Màu

	27
	QH Đường ĐH 86 (Đường Sơn Mùa - Sơn Tân)
	3,15
	
	3,15
	xã Sơn Mùa

	28
	QH Đường ĐH 86 (Đường Sơn Mùa - Sơn Tân)
	1,72
	
	1,72
	xã Sơn Tân

	29
	QH Tuyến đường từ TĐ8 - Mang Vang (nối tiếp)
	1,30
	
	1,30
	xã Sơn Mùa

	30
	QH Đường từ UBND xã - Huy Ra Lung
	1,76
	
	1,76
	xã Sơn Mùa

	31
	QH Đường TĐ1 - Núi Rả
	0,90
	
	0,90
	xã Sơn Mùa

	32
	QH Đường TĐ5 - Ngọc Rết
	2,11
	
	2,11
	xã Sơn Mùa

	33
	QH Đường TĐ3 - Goi Ha Gân
	2,25
	
	2,25
	xã Sơn Mùa

	34
	QH Đường TĐ8 - Trà Xinh
	3,51
	
	3,51
	xã Sơn Mùa

	35
	QH Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu
	1,00
	
	1,00
	xã Sơn Mùa

	36
	QH Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu
	1,50
	
	1,50
	xã Sơn Dung

	37
	QH Tuyến đường dân sinh ông Thiếu đi Nước Ka Chin, Hạng mục: Thông tuyến
	1,40
	
	1,40
	xã Sơn Mùa

	38
	QH Đường xóm ông Nhứt - ông Đó
	0,60
	
	0,60
	xã Sơn Mùa

	39
	QH Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Mùa
	0,35
	
	0,35
	xã Sơn Mùa

	40
	QH Đường vào xóm ông Di
	0,08
	
	0,08
	xã Sơn Mùa

	41
	QH Đường vào xóm ông Choi, Tập đoàn 5
	0,26
	
	0,26
	xã Sơn Mùa

	42
	QH Đường từ nhà ông Húy đi Mang Đậu (giai đoạn 1)
	0,70
	
	0,70
	xã Sơn Mùa

	43
	QH tuyến đường Tu Ka Nhỗ - Tập đoàn 17; Hạnh mục: Thông tuyến
	0,31
	
	0,31
	xã Sơn Mùa

	44
	QH tuyến đường Tu Ka Nhỗ - Tập đoàn 17 (giai đoạn 2)
	0,62
	
	0,62
	xã Sơn Mùa

	45
	QH Đường từ nhà ông Minh đi nhà ông Xanh
	0,09
	
	0,09
	xã Sơn Mùa

	46
	QHMR Đường vào trung tâm hành chính mới
	0,52
	
	0,52
	xã Sơn Mùa

	47
	QH đất bãi đỗ xe
	0,48
	
	0,48
	xã Sơn Dung

	48
	QH mới Đường từ Tubroi - Gò Lã
	1,26
	
	1,26
	xã Sơn Dung

	49
	QH mới Đường KDC Ngọc Long Roan - Lòng Hồ
	1,62
	
	1,62
	xã Sơn Dung

	50
	QHMR Đường BTXM Trường Mầm non Đăkđrinh - Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Dung
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Dung

	51
	QH tuyến đường ĐH85 (Trung tâm huyện - KDC Đồng Bà Cầu)
	2,00
	
	2,00
	xã Sơn Dung

	52
	QH Đường từ Nhà văn hóa Ka Xim - Gò Lã
	0,28
	
	0,28
	xã Sơn Dung

	53
	QH Tuyến đường TT y tế - Gò Lã (nối dài)
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Dung

	54
	QH Đường BTXM Đăk Lang - Đăk Trên
	2,40
	
	2,40
	xã Sơn Dung

	55
	QHMR Đường đi KSX Đăk Lang
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Dung

	56
	QH Cầu Huy Măng 2
	0,75
	
	0,75
	xã Sơn Dung

	57
	QHMR Đường BTXM Cà Rá - KDC Ka Xim
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Dung

	58
	QHMR Đường vào nghĩa trang nhân dân xã Sơn Lập
	0,39
	0,25
	0,14
	xã Sơn Lập

	59
	QH Đường vào KDC I Lách, thôn Tà Dô
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Tân

	60
	QH Đường dân sinh từ trạm y tế xã đến đồi Nước Răng, thôn Bãi Màu
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Tân

	61
	QH Đường vào trung tâm TDTT xã
	0,06
	
	0,06
	xã Sơn Tân

	62
	QHMR Đường ĐX 08 (Ngầm Ra Nhua - Đăk Rổ), thôn Ra Nhua
	1,25
	
	1,25
	xã Sơn Tân

	63
	QH Đường vào khu sản xuất Mang Rít, thôn ĐăkBe
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Tân

	64
	QHMR Đường ĐH83C - xóm ông Buông thôn Đăk Pao
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Màu

	65
	QH Đường KDC Đăk Dép - đồi Ngọc Đi Bồ
	0,08
	
	0,08
	xã Sơn Màu

	66
	QH Cầu Tà Âu và Đường vào 2 đầu cầu
	1,63
	0,93
	0,70
	xã Sơn Màu

	67
	QH Nối dài tuyến Đường ông Phân - ông Né- ông Gành
	0,12
	
	0,12
	xã Sơn Màu

	68
	QH Đường vào NSHCĐ thôn Mang Tà Bể
	0,02
	
	0,02
	xã Sơn Bua

	69
	QH Đường KDC Nước Niêm đi Nước Ngãi
	1,40
	
	1,40
	xã Sơn Bua

	70
	QH Đường xóm ông Thăm đi KDC Nước Đót
	0,31
	
	0,31
	xã Sơn Bua

	71
	QH Đường dốc ông Mừng - xóm ông Me
	0,34
	
	0,34
	xã Sơn Bua

	72
	QH Đường xóm ông Me - KDC Nước Toa
	0,47
	
	0,47
	xã Sơn Bua

	73
	QH Cầu treo Nước Nêm đi Mang Kít
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Bua

	74
	QH Cầu treo và Đường KDC Mang He đi Mang Zet
	0,26
	
	0,26
	xã Sơn Bua

	75
	QH Cầu treo Tukapan, thôn Mang Tà Bể
	0,07
	
	0,07
	xã Sơn Bua

	76
	QH Cầu Nước Bua và đường vào 2 đầu cầu
	1,00
	
	1,00
	xã Sơn Bua

	77
	Quy hoạch đường Trường Sơn Đông, phân đoạn km 140-142
	2,50
	2,5
	
	xã Sơn Bua

	78
	QH Đường Sơn Liên - Tà Meo - Sơn Bua
	14,00
	
	14,00
	xã Sơn Bua

	79
	QH đường Sơn Liên - Tà Meo - Sơn Bua
	3,70
	
	3,70
	xã Sơn Liên

	80
	QH Đường Tân Bơ - Ngọc Lên
	2,17
	
	2,17
	xã Sơn Liên

	81
	QH Đường vào khu sản xuất Mang Lây - đồi Nước Xen
	0,17
	
	0,17
	xã Sơn Liên

	82
	QH Đường vào KSX Tân Bơ - Nước Lin
	0,29
	
	0,29
	xã Sơn Liên

	83
	QHMR Đường nhà ông Nhựt đến KDC Tu Mít
	2,23
	1,69
	0,54
	xã Sơn Liên

	84
	QHMR Đường vào KDC Đăk Rây
	0,12
	0,07
	0,05
	xã Sơn Liên

	85
	QH Đường đi khu sản xuất Nước Nít
	0,60
	
	0,60
	xã Sơn Liên

	86
	QHMR Đường KDC Ngọc Lên - Mang Rẫy
	0,25
	0,15
	0,10
	xã Sơn Liên

	87
	QHMR Đường xóm ông Minh thôn Tang Tong
	0,35
	0,12
	0,23
	xã Sơn Liên

	88
	QH Đường xóm ông Nò
	0,22
	
	0,22
	xã Sơn Liên

	89
	QHMR Đường từ NVH thôn Tang Tong đến xóm ông Lên
	1,02
	0,65
	0,37
	xã Sơn Liên

	90
	QH Kè chống sạt lở tuyến Trường tiểu học đến UB xã
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Liên

	91
	QHMR Đường vào SVĐ xã Sơn Liên
	0,28
	0,23
	0,05
	xã Sơn Liên

	92
	QH Đường vào KSX từ xóm ông Rò đến Nước Nân
	0,18
	
	0,18
	xã Sơn Liên

	93
	QHMR Đường từ cầu Tà Meo đến xóm ông Rò
	1,02
	0,79
	0,23
	xã Sơn Liên

	94
	QHMR Đường từ xóm ông Rò đến xóm Mang Ve
	1,31
	0,95
	0,36
	xã Sơn Liên

	95
	QH Nối dài Đường vô trường MN Sông Rin
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Liên

	96
	Đường cầu Tà Meo - Đăk Doa
	2,00
	
	2,00
	xã Sơn Liên

	97
	QH Đường đội 9 thôn Bà He đi xóm ông Hanh thôn Ka Năng
	0,75
	
	0,75
	xã Sơn Tinh

	98
	QH Đường ông Nhớ - ông Ron
	0,63
	
	0,63
	xã Sơn Tinh

	99
	QHMR Đường lên Thác Lụa
	1,85
	0,85
	1,00
	xã Sơn Tinh

	100
	QH Đường nhà bà Buông đi nhà ông Mót
	0,07
	
	0,07
	xã Sơn Tinh

	101
	QH Cầu Đội 10 qua đội 8 thôn Bà He
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Tinh

	102
	QH Cầu bê tông Nước Mót lên Thác Lụa
	0,07
	
	0,07
	xã Sơn Tinh

	103
	QH Đường thôn BTXM tuyến ĐH 83- xóm ông Heo, Thôn Xà Ruông
	0,21
	
	0,21
	xã Sơn Tinh

	104
	QH Đường BTXM Nhà ông Hiền - Ông Nghên, thôn Bà He
	0,17
	
	0,17
	xã Sơn Tinh

	105
	QHMR Đường BTXM Nhà bà Thúy - Ông Hia, thôn Nước Kỉa
	0,60
	0,25
	0,35
	xã Sơn Tinh

	106
	QHMR Đường thôn BTXM GTNT nhà ông Trung đi nhà ông Ôn, thôn Ra Tân 
	0,10
	0,01
	0,09
	xã Sơn Tinh

	107
	QH Đường BTXM xóm ông K Chết - ông Mữi thôn Ka Năng
	0,21
	
	0,21
	xã Sơn Tinh

	108
	QHMR Đường BTXM trung tâm thôn Ra Tân 
	0,65
	0,49
	0,16
	xã Sơn Tinh

	109
	QHMR Đường BTXM ĐH83 - ông Thành thôn Xà Ruông
	0,08
	0,01
	0,07
	xã Sơn Tinh

	110
	QH Đường BTXM ĐH83- ông Bân thôn Xà Ruông 
	0,09
	
	0,09
	xã Sơn Tinh

	111
	QHMR Đường BTXM ĐH83 - nghĩa trang nhân dân thôn Xà Ruông
	0,18
	0,06
	0,12
	xã Sơn Tinh

	112
	QH MR Đường BTXM xóm ông Tăng - bà Phượng thôn Nước Kỉa
	0,06
	0,03
	0,03
	xã Sơn Tinh

	113
	QHMR Đường BTXM xóm ông Lỏ - ông Liên thôn Nước Kỉa
	0,07
	0,03
	0,04
	xã Sơn Tinh

	114
	QH Đường từ ĐH82B đến Đường TSĐ - Thôn Mang Hin
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Long

	115
	QH Nối dài Đường KDC Mang Hin - TSĐ
	0,46
	
	0,46
	xã Sơn Long

	116
	QH Đường đi cánh đồng Nước Ri thôn Tà Vây
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Long

	117
	QH Đường BTXM nối dài  KDC Ha Tin - TSĐ
	0,07
	
	0,07
	xã Sơn Long

	118
	QHMR Đường xóm ông Trà - TSĐ
	0,18
	0,09
	0,09
	xã Sơn Long

	119
	QH Đường Ha Tin đi Huy Duỗi
	0,90
	
	0,90
	xã Sơn Long

	120
	QH Đường Măng Lăng đi Huy Duỗi
	0,22
	
	0,22
	xã Sơn Long

	121
	QH Đường A Nhoi 2 đi xóm bà Liên
	0,03
	
	0,03
	xã Sơn Long

	122
	QH Đường từ Khu dân cư Ra Pân đến khu dân cư Long Vót
	2,79
	2,32
	0,47
	xã Sơn Long

	123
	QH Cầu Nước Tang và Đường vào hai đầu cầu
	1,58
	1,06
	0,52
	xã Sơn Long

	124
	QH Đường Măng Lăng đi Nước Đốp
	0,51
	
	0,51
	xã Sơn Long

	125
	QH Đường Nước Đốp - Mang Lách (ĐH 82B)
	1,12
	
	1,12
	xã Sơn Long

	126
	QH BTXM Tuyến từ xóm ông Sinh - Ông Lượm
	0,46
	0,31
	0,15
	xã Sơn Long

	127
	QH BTXM Tuyến TSĐ - xóm ông Trú
	0,07
	0,04
	0,03
	xã Sơn Long

	128
	QH Đường xóm ông Trôi đi KDC A Nhoi 2
	0,34
	
	0,34
	xã Sơn Long

	129
	QH Đường KDC Ra Pân đi Măng Lăng
	0,65
	
	0,65
	xã Sơn Long

	130
	QH Đường ven lòng hồ thủy điện Đăk Drinh
	2,00
	
	2,00
	xã Sơn Long

	131
	QH Trường Sơn Đông - Xóm ông Hói
	0,55
	
	0,55
	xã Sơn Long

	132
	QH Đường KDC Ra Pân đi xóm ông Điếu
	0,32
	
	0,32
	xã Sơn Long



* Đất thủy lợi:

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 7,05 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 34,89 ha, tăng 27,84 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 8,03 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 26,86 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 7,05 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 27,84 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,41 ha; đất trồng cây lâu năm 20,41 ha; đất rừng sản xuất 4,14 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2,88 ha. Diện tích tăng nhằm thực hiện các công trình sau:

Bảng 13: Danh mục công trình đất thủy lợi

	STT
	Danh mục công trình
	Tổng diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	27,84
	 

	1
	QH Kè chống sạt lở trung tâm huyện
	4,00
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Kè chống sạt lở suối Nước Lát
	3,00
	xã Sơn Mùa

	3
	Công trình tích trữ nước
	1,00
	xã Sơn Dung

	4
	QH Đập Nước Chít
	0,10
	xã Sơn Dung

	5
	QH Đập Đồng Nước Toan
	0,10
	xã Sơn Dung

	6
	QH Đập Đồng Tà Pôi
	0,10
	xã Sơn Dung

	7
	QH Công trình Nước sinh hoạt KDC Ngọc Long Tỉa, thôn Huy Măng
	0,35
	xã Sơn Dung

	8
	QH Công trình Nước sinh hoạt KDC Ka Xim, thôn Gò Lã
	0,35
	xã Sơn Dung

	9
	QH Công trình Nước sinh hoạt Tập trung KDC Ngọc Long Rôn-Ngọc Long Rin
	0,35
	xã Sơn Dung

	10
	QH Công trình Nước sinh hoạt KDC Ha Tăng, thôn Gò Lã
	0,35
	xã Sơn Dung

	11
	QH Công trình Nước sinh hoạt KDC Ka Nung
	0,35
	xã Sơn Dung

	12
	QH Công trình Hệ thống nước sinh hoạt xóm ông Đó, thôn Huy Em
	0,35
	xã Sơn Mùa

	13
	QH Công trình Hệ thống nước sinh hoạt KDC Mố Góc (Nước Min)
	0,35
	xã Sơn Mùa

	14
	QH Đập Thủy lợi Nước Beo, thôn Mang Rễ
	0,10
	xã Sơn Lập

	15
	QH Đập Thủy lợi suối Ka Lăng, thôn Tà Ngàm
	0,10
	xã Sơn Lập

	16
	QH Nước sinh hoạt xóm A Em
	0,05
	xã Sơn Lập

	17
	QH Nước sinh hoạt tập trung thôn Bãi Màu
	0,35
	xã Sơn Tân

	18
	QH Nước sinh hoạt tập trung KDC Tà Vô
	0,35
	xã Sơn Tân

	19
	QH Nước sinh hoạt tập trung KDC Đăk Rổ, thôn Ra Nhua
	0,35
	xã Sơn Tân

	20
	QH Nước sinh hoạt tập trung KDC Đăk Leo
	0,35
	xã Sơn Tân

	21
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Vã Leo
	0,07
	xã Sơn Tân

	22
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Nước Cách
	0,07
	xã Sơn Tân

	23
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Hà Rò
	0,07
	xã Sơn Tân

	24
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Đăk Be
	0,05
	xã Sơn Tân

	25
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Mang Ghên, thôn Ra Nhua
	0,05
	xã Sơn Tân

	26
	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Nước Vương
	0,17
	xã Sơn Tân

	27
	QH Hồ chứa nước Ra Pân, xã Sơn Long
	5,00
	xã Sơn Long

	28
	QH Đập thủy lợi Măng Nông, thôn Tà Vây
	0,10
	xã Sơn Long

	29
	QH Đập thủy lợi và kênh tưới Mang Lố
	0,10
	xã Sơn Long

	30
	QH Đập thủy lợi và kênh tưới Anh Nhoi II
	0,08
	xã Sơn Long

	31
	QH Đập thủy lợi và kênh tưới Ra Manh
	0,10
	xã Sơn Long

	32
	QH Đập thủy lợi và kênh tưới A Tẻ
	0,10
	xã Sơn Long

	33
	QH Đập thủy lợi và kênh tưới Man Hin
	0,10
	xã Sơn Long

	34
	QH Hệ thống nước sinh hoạt Ra Pân
	0,10
	xã Sơn Long

	35
	QH Hệ thống nước sinh hoạt Ra Mun
	0,10
	xã Sơn Long

	36
	QH Hệ thống nước sinh hoạt Nước Đốp
	0,10
	xã Sơn Long

	37
	QH Hệ thống nước sinh hoạt Long Vót
	0,10
	xã Sơn Long

	38
	QH Hệ thống nước sinh hoạt Long Dất
	0,10
	xã Sơn Long

	39
	QH Hồ chứa nước Xà Ruông, xã Sơn Tinh
	3,00
	xã Sơn Tinh

	40
	QH Xây dựng Công trình Nước sinh hoạt đội 2 + Đội 3, thôn Nước Kỉa
	0,05
	xã Sơn Tinh

	41
	QH Xây dựng Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Xoa, thôn Xà Ruông
	0,05
	xã Sơn Tinh

	42
	QH Xây dựng Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Rằm, thôn Xà Ruông
	0,05
	xã Sơn Tinh

	43
	QH Nâng cấp Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Tân, thôn Ka Năng
	0,05
	xã Sơn Tinh

	44
	QH Nâng cấp Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Hiệp, thôn Ka Năng
	0,05
	xã Sơn Tinh

	45
	QH Nâng cấp Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Lâm, thôn Ra Tân
	0,05
	xã Sơn Tinh

	46
	QH Nâng cấp Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Tư, thôn Nước Kỉa
	0,05
	xã Sơn Tinh

	47
	QH Nâng cấp Công trình Nước sinh hoạt xóm ông Vút, ông Đoàn, thôn Nước Kỉa
	0,05
	xã Sơn Tinh

	48
	QH Xây dựng đập Ka Rơn II, thôn Nước Kỉa
	0,05
	xã Sơn Tinh

	49
	QH Xây dựng Đập thủy lợi cánh đồng ông Lọa - ông Tụy, thôn Ka Năng
	0,05
	xã Sơn Tinh

	50
	QHMR Kênh mương cánh đồng Mang Danh, xã Sơn Bua
	0,08
	xã Sơn Bua

	51
	QH Hồ chứa nước, xã Sơn Bua
	3,00
	xã Sơn Bua

	52
	QH Hệ thống nước sinh hoạt thôn Mang Tà Bể
	0,35
	xã Sơn Bua

	53
	QH Đập thủy lợi đồng Tà Vó, KDC A Pao - thôn Đăk Pao
	0,10
	xã Sơn Màu

	54
	QH Đập thủy lợi cánh đồng Tà Vanh - thôn Đăk Pao
	0,10
	xã Sơn Màu

	55
	QH Công trình NSH KDC Đăk Dép + Tang Cốt, thôn Hà Lên
	0,35
	xã Sơn Màu

	56
	QH Công trình NSH KDC I Rất, thôn Tà Vinh
	0,35
	xã Sơn Màu

	57
	QH Công trình NSH xóm ông Đỏ, thôn Đăk Pao
	0,35
	xã Sơn Màu

	58
	QH Công trình NSH KDC A Panh, thôn Đăk Panh
	0,35
	xã Sơn Màu

	59
	QH Nước sinh hoạt trung tâm xã Sơn Liên
	0,35
	xã Sơn Liên


* Đất cơ sở văn hóa:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,47 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 3,92 ha, tăng 3,45 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2,47 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 1,45 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,47 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 3,45 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,02 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,04 ha; đất trồng cây lâu năm 0,16 ha; đất rừng sản xuất 0,01 ha; đất giao thông 0,06 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 0,09 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,14 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,74 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,15. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 14: Danh mục công trình cơ sở văn hóa
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	3,50
	0,05
	3,45
	 

	1
	QH Quảng trường huyện
	1,74
	 
	1,74
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Đất văn hóa dự kiến
	0,95
	 
	1,0
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong huyện Sơn Tây
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Mùa

	4
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong xã Sơn Mùa
	0,10
	 
	0,10
	xã Sơn Mùa

	5
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong, thôn Tu La (thu hồi trường MN Hoa Pơ Niêng điểm trường TĐ 7 thôn Tu La)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Mùa

	6
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong xã Sơn Dung
	0,05
	0,05
	 
	xã Sơn Dung

	7
	QH Bảng tuyên truyền tại điểm giáp ranh tỉnh Kon Tum
	0,01
	 
	0,01
	xã Sơn Lập

	8
	QH Bảng tuyên truyền tại điểm giáp ranh tỉnh Quảng Nam
	0,01
	 
	0,01
	xã Sơn Bua

	9
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong xã Sơn Tân
	0,05
	 
	0,05
	xã Sơn Tân

	10
	QHMR Tượng đài chiến thắng Bãi Màu
	0,10
	 
	0,1
	xã Sơn Tân

	11
	QH Nhà trưng bày truyền thống của dân tộc Ca Dong xã Sơn Long
	0,05
	 
	0,1
	xã Sơn Long

	12
	QH Đài tưởng niệm Liệt sĩ, xã Sơn Màu
	0,02
	 
	0,0
	xã Sơn Màu

	13
	QH xây dựng Mô hình Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thôn Ka Năng
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Tinh

	14
	QH xây dựng Mô hình Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thôn Bà He
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Tinh

	15
	QH xây dựng Mô hình Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thôn Ra Tân
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Tinh

	16
	QH xây dựng Mô hình Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thôn Xà Ruông
	0,07
	 
	0,07
	xã Sơn Tinh

	17
	QH xây dựng Mô hình Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thôn Nước Kỉa
	0,07
	 
	0,07
	xã Sơn Tinh


* Đất cơ sở y tế:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 3,51 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 3,72 ha, tăng 0,21 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3,51 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 0,21 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,41 ha, giảm 0,10 ha do chuyển sang đất công trình bưu chính viễn thông.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,31 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất ở tại nông thôn 0,21 ha. 

Bảng 15: Danh mục công trình cơ sở y tế
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	0,51
	0,2
	0,31
	

	1
	QHMR Trạm y tế xã Sơn Liên
	0,21
	
	0,2
	xã Sơn Liên

	2
	QHMR Trạm y tế xã Sơn Tinh (Xây dựng hệ thống xử lý chất thải độc hại trạm y tế xã Sơn Tinh)
	0,30
	0,2
	0,1
	xã Sơn Tinh


* Đất cơ sở giáo dục đào tạo:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 23,49 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 25,88 ha, tăng 2,39 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 23,16 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 2,72 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 20,74 ha giảm 2,75 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,58 ha (đất cơ sở văn hóa 0,02 ha; đất cơ sở thể thao 0,56 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,12 ha; đất ở tại nông thôn 1,46 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,44 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,15 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 5,14 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,96 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,37 ha; đất trồng cây lâu năm 1,47 ha; đất rừng sản xuất 0,31 ha; đất giao thông 0,01 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,95 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,01 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 16: Danh mục công trình đất cơ sở giáo dục đào tạo
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	10,58
	5,44
	5,14
	 

	1
	QH Đất giáo dục dự kiến 1
	0,41
	 
	0,41
	xã Sơn Mùa

	2
	QHMR Trường mầm non Hoa Pơ Niêng (San lấp mặt bằng kiên cố hóa trường lớp học)
	0,43
	0,23
	0,20
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Trường PTDTBT TH & THCS Đinh Thanh Kháng (CS1)
	2,12
	2,12
	 
	xã Sơn Mùa

	4
	QHMR Trường MN Sơn Dung (Điểm trường chính)
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Dung

	5
	QHMR PTDTBT TH và THCS Sơn Dung (Điểm trường chính, thôn Đăk Trên)
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Dung

	6
	QHMR PTDTBT TH và THCS Sơn Dung (Điểm trường thôn Đăk Lang)
	0,01
	 
	0,01
	xã Sơn Dung

	7
	QHMR Trường Đinh Tiên Hoàng
	0,20
	0,2
	 
	xã Sơn Dung

	8
	QHMR Trường PTDTBT TH&THCS xã Sơn Lập (Điểm trường chính)
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Lập

	9
	QHMR Trường mầm non Nước Hoa
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Lập

	10
	QHMR Trường mầm non Nước Hoa (Điểm trường MN 12B)
	0,10
	 
	0,10
	xã Sơn Lập

	11
	QHMR Trường Mầm non Sơn Tân (Điểm trường Tập đoàn 21, thôn Tà Dô
	0,18
	 
	0,18
	xã Sơn Tân

	12
	QHMR trường Mầm non Sơn Tân (điểm trường chính)
	0,36
	 
	0,36
	xã Sơn Tân

	13
	QHMR Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tân (Điểm trường mới xây dựng)
	0,36
	 
	0,36
	xã Sơn Tân

	14
	QHMR Điểm trường MN&TH KDC I Lách, thôn Tà Dô
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Tân

	15
	QHMR Điểm trường MN&TH KDC Pơ Ry, thôn Tà Dô
	0,10
	 
	0,10
	xã Sơn Tân

	16
	QHMR Trường MN Bãi Màu (Điểm trường chính)
	0,35
	0,17
	0,18
	xã Sơn Màu

	17
	QHMR Trường MN Bãi Màu (Điểm trường Đăk Panh)
	0,03
	0,02
	0,01
	xã Sơn Màu

	18
	QHMR Trường MN Bãi Màu (Điểm trường Đăk Pao)
	0,17
	0,07
	0,10
	xã Sơn Màu

	19
	QHMR Trường PTDTBT TH&THCS xã Sơn Màu
	1,70
	1,3
	0,40
	xã Sơn Màu

	20
	QHMR Trường Mầm non Tukapan (Điểm trường chính)
	0,41
	0,08
	0,33
	xã Sơn Bua

	21
	QHMR Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Bua
	1,13
	0,58
	0,55
	xã Sơn Bua

	22
	QHMR Trường Mầm non Sông Rin (Điểm trường chính)(Trường mầm non Sơn Liên)
	0,07
	 
	0,07
	xã Sơn Liên

	23
	QHMR Trường PTDTBT TH&THCS (Điểm trường tiểu học)
	0,37
	 
	0,37
	xã Sơn Liên

	24
	QHMR Điểm trường TH Tang Tong
	0,08
	 
	0,08
	xã Sơn Liên

	25
	QHMR Trường TH Đăk Doa
	0,07
	 
	0,07
	xã Sơn Liên

	26
	QHMR Trường Mầm non xã Sơn Tinh (Điểm trường chính)
	0,52
	0,45
	0,07
	xã Sơn Tinh

	27
	QHMR Trường Mầm non xã Sơn Tinh (Điểm trường Ka Năng)
	0,06
	0,02
	0,04
	xã Sơn Tinh

	28
	QHMR Trường THCS xã Sơn Tinh (Xây dựng Nhà công vụ)
	0,10
	 
	0,10
	xã Sơn Tinh

	29
	QHMR Trường Mầm non Đăk Ra Pân
	0,30
	0,2
	0,10
	xã Sơn Long


* Đất cơ sở thể dục thể thao:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 5,26 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 12,02 ha, tăng 6,76 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 10,63 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 1,39 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 4,66 ha, giảm 0,60 ha do chuyển sang đất an ninh 0,09 ha; đất cơ sở văn hóa 0,09 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha; đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng 0,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,11 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 7,36 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,21 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,09 ha; đất trồng cây lâu năm 3,89 ha; đất rừng sản xuất 0,35 ha; đất giao thông 0,01 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,56 ha; đất ở tại nông thôn 0,23 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,02 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 17: Danh mục công trình đất cơ sở thể dục thể thao
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	9,36
	2,0
	7,36
	 

	1
	QH Sân vận động xã Sơn Mùa
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Mùa

	2
	QH sân thể thao thôn Huy Ra Long
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Mùa

	3
	QH sân thể thao thôn Tu La
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Mùa

	4
	QH sân thể thao thôn Nước Min
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Mùa

	5
	QH Sân vận động và khu liên hợp văn hóa, thể thao huyện 
	1,29
	 
	1,29
	xã Sơn Dung

	6
	QH Sân thể thao thôn Gò Lã
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Dung

	7
	QH Sân thể thao thôn Tan Via
	0,86
	0,86
	 
	xã Sơn Dung

	8
	QH Sân thể thao thôn Huy Măng
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Dung

	9
	QH mở rộng Sân thể thao thôn Đăk Trên
	0,15
	0,08
	0,07
	xã Sơn Dung

	10
	QH Sân thể thao thôn Mang Rễ
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Lập

	11
	QH Sân thể thao thôn Tà Ngàm
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Lập

	12
	QH Sân thể thao thôn Tà Dô
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Tân

	13
	QH Khu trung tâm TDTT xã Sơn Tân
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Tân

	14
	QH Khu trung tâm TDTT thôn Bãi Màu
	0,62
	 
	0,62
	xã Sơn Tân

	15
	QH Sân thể thao thôn Đăk Be
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Tân

	16
	QH Sân vận động xã Sơn Màu
	0,40
	 
	0,40
	xã Sơn Màu

	17
	QH Sân thể thao thôn Đăk Panh
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Màu

	18
	QH Sân thể thao thôn Đăk Pao
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Màu

	19
	QH Sân vận động xã Sơn Liên
	1,06
	1,06
	 
	xã Sơn Liên

	20
	QH xây dựng TTVH-TT xã Sơn Liên
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Liên

	21
	QH Xây dựng TTVH-TT xã Sơn Tinh
	0,38
	 
	0,38
	xã Sơn Tinh

	22
	QH Sân thể thao thôn Tà Vây
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Long

	23
	QH Sân thể thao thôn Ra Manh
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Long


* Đất năng lượng:

- Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 676,92 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 868,69 ha, tăng 191,77 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 676,92 ha. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 191,77 ha do lấy từ đất trồng lúa 4,89 ha; đất trồng cây hàng năm khác 15,30 ha; đất trồng cây lâu năm 48,44 ha; đất rừng phòng hộ 0,11 ha; đất rừng sản xuất 30,98 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,28 ha; đất giao thông 0,61 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,08 ha; đất ở tại nông thôn 0,21 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 84,47 ha; đất chưa sử dụng 6,40 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 18: Danh mục công trình đất năng lượng

	Stt
	Danh mục công trình
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	652,20
	460,43
	191,77
	

	1
	QH Thủy điện Đăk Ba
	9,40
	
	9,40
	xã Sơn Mùa

	
	QH Thủy điện Đăk Ba
	41,13
	
	41,13
	xã Sơn Bua

	2
	QH Đường dây 110kv thủy điện Đăk Ba
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Mùa

	
	QH Đường dây 110kv thủy điện Đăk Ba
	0,34
	
	0,34
	xã Sơn Tân

	
	QH Đường dây 110kv thủy điện Đăk Ba
	0,30
	
	0,30
	xã Sơn Dung

	3
	QH Đường dây 22kv thủy điện Đăk Ba
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Mùa

	
	QH Đường dây 22kv thủy điện Đăk Ba
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tân

	
	QH Đường dây 22kv thủy điện Đăk Ba
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	4
	QH Dự án Thủy điện Thượng Sơn Tây
	24,13
	
	24,13
	xã Sơn Mùa

	
	QH Dự án Thủy điện Thượng Sơn Tây
	11,36
	
	11,36
	xã Sơn Dung

	5
	QH Thủy điện Thượng Sơn Tây (Hạng mục: Trụ điện đường dây đấu nối 110 kV dự án Thuỷ điện Thượng Sơn Tây)
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Mùa

	
	QH Thủy điện Thượng Sơn Tây (Hạng mục: Trụ điện đường dây đấu nối 110 kV dự án Thuỷ điện Thượng Sơn Tây)
	0,26
	0,02
	0,24
	xã Sơn Tân

	6
	QH Trường Trung học cơ sở Sơn Dung (Hạng mục: Hố trụ, mố néo và hành lang an toàn đường dây điện)
	0,14
	
	0,14
	xã Sơn Dung

	7
	QH Đường điện 0.4Kv khu Ha Tăng, thôn Gò Lã
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	
	QH Đường điện 0.4Kv khu Ha Tăng, thôn Gò Lã
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	8
	QH Thủy điện ĐăkĐrinh
	220,08
	220,08
	
	xã Sơn Dung

	
	QH Thủy điện ĐăkĐrinh
	125,87
	125,87
	
	xã Sơn Liên

	
	QH Thủy điện ĐăkĐrinh
	114,45
	114,45
	
	xã Sơn Long

	9
	QH Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp - Long Vót
	0,15
	
	0,15
	xã Sơn Long

	10
	QH Đường điện 0,4Kv tuyến UBND xã Sơn Long - Măng Lăng
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Long

	11
	QH Đường điện 0,4Kv KDC Ra Mun, thôn Ra Manh
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Long

	12
	QH Đường điện 0,4kv tuyến Ngã ba huyện đội - Nhà ông Đinh Văn Hai
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Dung

	13
	QH Đường điện 0,4kv tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang liệt sĩ
	0,20
	
	0,20
	xã Sơn Dung

	14
	QH Đường điện 0,4kv tuyến Đường ĐH86 - Đăk Lang
	0,30
	
	0,30
	xã Sơn Dung

	
	QH Tuyến 110Kv Thủy điện Nam Vao 2
	0,19
	
	0,19
	xã Sơn Dung

	
	QH Tuyến 110Kv Thủy điện Nam Vao 2
	0,17
	
	0,17
	xã Sơn Mùa

	
	QH Tuyến 110Kv Thủy điện Nam Vao 2
	0,22
	0,01
	0,21
	xã Sơn Tân

	15
	QH Tuyến 110Kv Thủy điện Nam Vao 2
	0,29
	
	0,29
	xã Sơn Liên

	16
	QH Thủy điện Sơn Trà 1C
	21,00
	
	21,00
	xã Sơn Lập

	17
	QH Thủy điện Sơn Trà 1 (Hạng mục: Trụ điện đường dây 110Kv)
	0,27
	
	0,27
	xã Sơn Lập

	18
	QH Thủy điện xã Sơn Màu 1
	7,95
	
	7,95
	xã Sơn Màu

	
	QH Thủy điện xã Sơn Màu 2
	14,00
	
	14,00
	xã Sơn Màu

	19
	QH Thủy điện xã Sơn Màu 2
	22,23
	
	22,23
	xã Sơn Tân

	20
	QH Thủy điện ĐăkDrinh 2
	36,06
	
	36,06
	xã Sơn Tân

	21
	QH Di dời Đường dây điện 22 Kv (Thủy điện Đakđrinh)
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Tân

	22
	QH Đường điện 0,4Kv UBND xã về xóm ông Tâm
	0,04
	
	0,04
	xã Sơn Tân

	23
	QH Đường điện 0,4 Kv xóm ông Lập KDC số 4
	0,03
	
	0,03
	xã Sơn Bua

	24
	QH Đường điện thắp sáng tuyến xóm ông Ngang - KDC Mang Ve
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Liên

	25
	QH Đường điện khu TĐC tập trung xã Sơn Long
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	26
	Quy hoạch đường điện tuyến ĐH 83-xóm ông Diêm, thôn Xà Ruông
	0,02
	
	0,02
	xã Sơn Tinh

	27
	Quy hoạch đường điện tuyến từ KDC Ngọc Răng-Alu, Mố Góc
	0,50
	
	0,50
	xã Sơn Mùa

	28
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Mùa

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Liên

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Bua

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Lập

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tinh

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Màu

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tân

	29
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Mùa

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Liên

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Bua

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Lập

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tinh

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Màu

	
	Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tân

	30
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Mùa

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Liên

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Bua

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Lập

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tinh

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Màu

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tân

	31
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Mùa

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Dung

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Liên

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Bua

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Long

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Lập

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tinh

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Màu

	
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
	0,01
	
	0,01
	xã Sơn Tân


* Đất công trình bưu chính viễn thông:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1,05 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1,21 ha, tăng 0,16 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1,05 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 0,16 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,05 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,16 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha; đất trồng cây lâu năm 0,04 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,10 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 19: Danh mục công trình đất bưu chính viễn thông
	Stt
	Danh mục công trình
	Tổng diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	0,16
	 

	1
	QH Bưu điện xã Sơn Liên
	0,02
	xã Sơn Liên

	2
	QH Bưu điện xã Sơn Long
	0,02
	xã Sơn Long

	3
	QH Bưu điện xã Sơn Màu
	0,02
	xã Sơn Màu

	4
	QH Bưu điện xã Sơn Bua
	0,10
	xã Sơn Bua


* Đất di tích lịch sử văn hóa:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,06 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 23,96 ha, tăng 23,96 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2,36 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 21,60 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,06 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 23,90 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,35 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha; rừng phòng hộ 21,78 ha; đất rừng sản xuất 0,1 ha; đất giao thông 0,08 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,57 ha.Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 20: Danh mục công trình đất di tích lịch sử văn hóa
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	23,90
	 

	1
	QH địa điểm Bia di tích lịch sử Mang Blóoc
	0,02
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Đất di tích lịch sử Trạm giao liên quân bưu số 8 (Trạm Chín Cô) xã Sơn Màu
	0,10
	xã Sơn Màu

	3
	QH Thắng cảnh Thác Lụa
	23,78
	xã Sơn Tinh


* Đất bãi thải, xử lý chất thải:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1,24 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 4,79 ha, tăng 3,55 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1,23 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 3,56 ha.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,24 ha, giữ nguyên hiện trạng so với năm 2020.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 3,55 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,43 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,12 ha; đất rừng sản xuất 1,00 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 21: Danh mục công trình đất bãi thải, xử lý chất thải
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	3,55
	 
	3,55
	 

	1
	QH trạm xử lý nước thải
	0,55
	 
	0,55
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Bãi xử lý rác thải xã Sơn Mùa
	2,00
	 
	2,00
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Bãi xử lý rác thải xã Sơn Long
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Long


* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 66,17 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 71,51 ha, tăng 5,34 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 66,07 ha, giảm 0,10 ha do chuyển sang đất giao thông 0,02 ha; đất năng lượng 0,08 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 5,44 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,33 ha; đất trồng cây lâu năm 4,11 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 22: Danh mục công trình đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	10,0
	4,53
	5,44
	 

	1
	QHMR Nghĩa trang nhân dân thôn Tà Dô
	2,23
	0,9
	1,33
	xã Sơn Tân

	2
	QH Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tân
	0,95
	0,95
	 
	xã Sơn Tân

	3
	QH Nghĩa trang nhân dân thôn Đăk Pao
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Màu

	4
	QH Nghĩa trang nhân dân thôn Hà Lên
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Màu

	5
	QHMR Nghĩa trang nhân dân thôn Tà Vinh
	1,70
	1,2
	0,50
	xã Sơn Màu

	6
	QH Nghĩa địa thôn Tang Tong
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Liên

	7
	QHMR Nghĩa trang nhân dân thôn Đăk Doa
	1,50
	1,0
	0,50
	xã Sơn Liên

	8
	QH Nghĩa trang nhân dân thôn Nước Vương
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Liên

	9
	QH Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Long
	0,25
	0,25
	 
	xã Sơn Long

	10
	QHMR Nghĩa trang nhân dân thôn Ka Năng
	0,34
	0,23
	0,11
	xã Sơn Tinh

	11
	QH Nghĩa trang nhân dân thôn Nước Kỉa
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Tinh


* Đất chợ:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,45 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 2,18 ha, tăng 1,73 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,45 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 1,73 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,08 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,40 ha; đất trồng cây lâu năm 0,25 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 23: Danh mục công trình đất chợ
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	1,73
	

	1
	QH Chợ trung tâm huyện
	1,01
	xã Sơn Mùa

	2
	QH chợ xã Sơn Tân
	0,15
	xã Sơn Tân

	3
	QH chợ xã Sơn Tinh
	0,32
	xã Sơn Tinh

	4
	QH chợ xã Sơn Long
	0,25
	xã Sơn Long


b.8/ Đất sinh hoạt cộng đồng

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 2,41 ha.


- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 3,64 ha, tăng 1,23 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 2,26 ha, giảm 0,15 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,15 ha (đất cơ sở văn hóa 0,14 ha; đất cơ sở giáo dục – đào tào 0,01 ha).
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 1,38 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,11 ha; đất trồng cây lâu năm 0,60 ha; đất rừng sản xuất 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 0,22 ha (đất cơ sở giáo dục 0,12 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao 0,10 ha); đất ở tại nông thôn 0,38 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 24: Danh mục công trình đất sinh hoạt cộng đồng
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	1,90
	0,52
	1,38
	

	1
	QHMR Nhà văn hóa xã Sơn Mùa
	0,40
	0,05
	0,35
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Nhà văn hóa thôn Huy Ra Long
	0,03
	0,01
	0,02
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Đất nhà văn hóa thôn (KDC Đồng Bà Cầu)
	0,06
	
	0,06
	xã Sơn Dung

	4
	QHMR NSHCĐ thôn Huy Măng
	0,06
	
	0,06
	xã Sơn Dung

	5
	QHMR NSHCĐ thôn Đăk Trên
	0,05
	0,03
	0,02
	xã Sơn Dung

	6
	QHMR NSHCĐ thôn Mang Rễ
	0,03
	
	0,03
	xã Sơn Lập

	7
	QHMR NSHCĐ thôn Tà Ngàm
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Lập

	8
	QH Điểm SHCĐ KDC Tu Ka La, thôn Đăk Be (Thu hồi trường Mầm non Sơn Tân, Điểm trường TĐ9 thôn Đăk Be chuyển sang làm NSH CĐ)
	0,02
	
	0,02
	xã Sơn Tân

	9
	QH NSHCĐ thôn Đăk Be (Thu hồi trường PTDTBT TH&THCS điểm trường thôn Đăk Be chuyển sang NSHCĐ)
	0,08
	
	0,08
	xã Sơn Tân

	10
	QH NSHCĐ thôn Đăk Panh
	0,04
	0,04
	
	xã Sơn Màu

	11
	QH Điểm SHCĐ KDC A Panh
	0,02
	
	0,02
	xã Sơn Màu

	12
	QH NSHCĐ thôn Hà Lên
	0,04
	0,04
	
	xã Sơn Màu

	13
	QHMR NSHCĐ thôn Tà Vinh
	0,07
	0,04
	0,03
	xã Sơn Màu

	14
	QH NSHCĐ thôn Đăk Pao
	0,10
	0,1
	
	xã Sơn Màu

	15
	QH NSHCĐ thôn Mang Tà Bể
	0,09
	
	0,09
	xã Sơn Bua

	16
	QH NSHCĐ thôn Ra Manh
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Long

	17
	QH NSHCĐ thôn Tà Vây
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Long

	18
	QHMR NSHCĐ Tang Tong
	0,04
	
	0,04
	xã Sơn Liên

	19
	QHMR NSHCĐ Nước Vương
	0,05
	
	0,05
	xã Sơn Liên

	20
	QHMR NSHCĐ Đăk Doa
	0,11
	
	0,11
	xã Sơn Liên

	21
	QHMR nhà SHCĐ thôn Ra Tân
	0,1
	0,06
	0,04
	xã Sơn Tinh

	22
	QHMR nhà SHCĐ thôn Xà Ruông
	0,06
	0,02
	0,04
	xã Sơn Tinh

	23
	QHMR nhà SHCĐ thôn Bà He
	0,10
	0,05
	0,05
	xã Sơn Tinh

	24
	QHMR nhà SHCĐ thôn Ka Năng
	0,10
	0,05
	0,05
	xã Sơn Tinh

	25
	QHMR nhà SHCĐ thôn Nước Kỉa
	0,10
	0,03
	0,07
	xã Sơn Tinh


b.9/ Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 18,43 ha, tăng 18,43 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 18,43 ha do lấy từ đất trồng lúa 7,94 ha; đất trồng cây lâu năm 10,20 ha; đất phát triển hạ tầng 0,21 ha (đất cơ sở thể dục - thể thao); đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 25: Danh mục công trình đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	18,43
	 

	1
	QH Công viên trung tâm
	1,49
	xã Sơn Mùa

	2
	QH công viên cây xanh
	1,44
	xã Sơn Mùa

	3
	QH đất cây xanh cảnh quan (Trung tâm huyện)
	6,45
	xã Sơn Mùa

	4
	QH đất cây xanh cảnh quan (Trung tâm huyện)
	8,45
	xã Sơn Dung

	5
	QH công viên cây xanh xã Sơn Tân
	0,10
	xã Sơn Tân

	6
	QH Công viên cây xanh xã Sơn Tinh
	0,50
	xã Sơn Tinh


b.10/ Đất ở tại nông thôn:

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 202,27 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 306,66 ha, tăng 104,39 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 211,00 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 95,66 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 187,78 ha, giảm 14,49 ha do chuyển sang đất an ninh 0,01 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,59 ha; đất phát triển hạ tầng 5,49 ha (đất giao thông 3,87 ha; đất cơ sở văn hóa 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,21 ha; đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,95 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao 0,23 ha; đất năng lượng 0,21 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,38 ha; đất ở tại đô thị 7,82 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,03 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 118,88 ha do lấy từ đất trồng lúa 2,25 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,85 ha; đất trồng cây lâu năm 99,01 ha; đất rừng sản xuất 11,83 ha; đất phát triển hạ tầng 1,68 ha (đất thủy lợi 0,22 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 1,46 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,12 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,06 ha; đất chưa sử dụng 0,06 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 26: Danh mục công trình đất ở tại nông thôn
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	118,99
	0,11
	118,88
	 

	1
	Thu hồi Trường MN Hoa Pơ Niêng (Điểm trường TĐ2, thôn Huy Ra Lung chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Mùa

	2
	Thu hồi Trường MN Hoa Pơ Niêng (Điểm trường TĐ5, thôn Huy Em chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Mùa

	3
	Thu hồi Trường MN Hoa Pơ Niêng (Điểm trường TĐ8, thôn Tu La chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Mùa

	4
	Thu hồi Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng (Điểm trường TĐ7 chuyển sang đất ONT)
	0,12
	 
	0,12
	xã Sơn Mùa

	5
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Mùa
	2,30
	 
	2,30
	xã Sơn Mùa

	6
	QH Điểm ĐCĐC tập trung KDC Tu Ka Nhổ, thôn Huy Em
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Mùa

	7
	QH Khu tái định cư tập trung KDC Tu Ngót, thôn Huy Em
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Mùa

	8
	Thu hồi Nhà kho dự trữ (chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Dung

	9
	Thu hồi Trụ sở làm việc (Nguyên là Nhà làm việc Đài Truyền Thanh - PLTH chuyển sang đất ONT) 
	0,12
	 
	0,12
	xã Sơn Dung

	10
	Thu hồi Điểm trường xóm Bệnh Viện (chuyển sang đất ONT)
	0,08
	 
	0,08
	xã Sơn Dung

	11
	Thu hồi Điểm trường Xóm Ông Thang, thôn Huy Măng (chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Dung

	12
	Thu hồi Điểm trường Xóm Nghèo - thôn Đăk Trên (chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Dung

	13
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Dung
	2,00
	 
	2,00
	xã Sơn Dung

	14
	QH Bố trí sắp xếp ổn định dân cư (Tái định canh định cư) Điểm KDC Ta Gân, Đăk Lang
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Dung

	15
	QH Bố trí sắp xếp mở rộng dân cư Điểm KDC Tu Ta Mang, thôn Huy Măng
	1,40
	 
	1,40
	xã Sơn Dung

	16
	QH Khu TĐC A Em, thôn Mang Rễ
	2,53
	 
	2,53
	xã Sơn Lập

	17
	QH Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC tập trung tại xã Sơn Lập
	4,50
	 
	4,50
	xã Sơn Lập

	18
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Lập
	1,50
	 
	1,50
	xã Sơn Lập

	19
	Thu hồi Trường PT DT BT TH&THCS xã Sơn Lập (Điểm trường xóm ông Hoạch, thôn Mang Trẫy chuyển sang đất ONT)
	0,04
	 
	0,04
	xã Sơn Lập

	20
	Thu hồi Trường MN 12A (chuyển sang đất ONT)
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Lập

	21
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Tân
	2,22
	 
	2,22
	xã Sơn Tân

	22
	QH Điểm ĐCĐC tập trung Tà Dô
	3,06
	 
	3,06
	xã Sơn Tân

	23
	QH Điểm ĐCĐC tập trung Đồi Nước Vương, thôn Tà Dô
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Tân

	24
	QH Khu tái định cư tập trung tại Nước Nay, thôn Ra Nhua
	4,50
	 
	4,50
	xã Sơn Tân

	25
	QH Điểm ĐCĐC Đồi Hà Nũ, thôn Bãi Màu
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Tân

	26
	QH Điểm ĐCĐC tập trung Tu Ka La, thôn Đăk Be
	3,43
	 
	3,43
	xã Sơn Tân

	27
	QH Điểm ĐC xen ghép KDC Ngọc Răng, thôn Bãi Màu
	1,40
	 
	1,40
	xã Sơn Tân

	28
	QH Điểm ĐC xen ghép Đồi Nước Mốc, thôn Ra Nhua
	1,20
	 
	1,20
	xã Sơn Tân

	29
	Thu hồi trường PTDTBT TH&THCS (Điểm trường xóm Tà Vô, thôn Tà Dô chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Tân

	30
	Thu hồi trường MN&TH (Điểm trường KDC ĐăkLeo, thôn Tà Dô, chuyển sang đất ONT)
	0,70
	 
	0,70
	xã Sơn Tân

	31
	Thu hồi trường MN&TH (Điểm trường KDC Y Ry, thôn Ra Nhua, chuyển sang đất ONT)
	0,04
	 
	0,04
	xã Sơn Tân

	32
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Màu 
	1,40
	 
	1,40
	xã Sơn Màu

	33
	QH Điểm ĐCĐC tập trung đồi Ngọc Đí Bô, thôn Hà Lên
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Màu

	34
	QH Điểm ĐCĐC tập trung xóm ông Gành, thôn Đăk Panh
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Màu

	35
	Thu hồi trường PTDT bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Màu (Điểm trường thôn Ha Lên, chuyển sang đất ở)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Màu

	36
	Thu hồi trường MN Bãi Màu (điểm trường TĐ12, thôn Tà Vinh chuyển sang đất ở)
	0,03
	 
	0,03
	xã Sơn Màu

	37
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Bua
	1,65
	 
	1,65
	xã Sơn Bua

	38
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Bua

	39
	QH Điểm ĐCĐC tập trung xóm ông Núi, KDC Nước Lao, Mang Tà Bể
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Bua

	40
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Liên
	2,00
	 
	2,00
	xã Sơn Liên

	41
	QH Điểm ĐCĐC thôn Tang Tong
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Liên

	42
	QH Điểm ĐC xen ghép Mang Tăng, thôn Đăk Doa
	1,78
	 
	1,78
	xã Sơn Liên

	43
	Thu hồi Trường PTDTBT TH&THCS (Điểm trường Xóm ông Du, chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Liên

	44
	Thu hồi Trường PTDTBT TH&THCS (Điểm trường Xóm ông Đang, chuyển sang đất ONT)
	0,05
	 
	0,05
	xã Sơn Liên

	45
	QH đất ở để giãn dân - thôn Nước Vương
	4,00
	 
	4,00
	xã Sơn Liên

	46
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Tinh
	2,00
	 
	2,00
	xã Sơn Tinh

	47
	QH Điểm ĐCĐC tập trung thôn Bà He
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Tinh

	48
	QH Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung xã Sơn Tinh
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Tinh

	49
	QH Khu Tái định cư Nước Lăng - thôn Nước Kỉa
	5,00
	 
	5,00
	xã Sơn Tinh

	50
	Thu hồi trường mầm non Sơn Tinh (Điểm trường đội 1 thôn Nước Kỉa chuyển sang đất ở)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Tinh

	51
	Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Long
	2,00
	 
	2,00
	xã Sơn Long

	52
	Thu hồi điểm trường TĐ21 thôn Tà Vây (chuyển sang đất ONT)
	0,02
	 
	0,02
	xã Sơn Long

	53
	QH Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
	5,52
	0,11
	5,41
	xã Sơn Long

	54
	QH Khu TĐC Man Hin
	6,00
	 
	6,00
	xã Sơn Long


b.11/ Đất ở tại đô thị 

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 9,77 ha, tăng 9,77 ha so với hiện trạng năm 2020. 
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 9,77 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,60 ha; đất trồng cây lâu năm 0,35 ha; đất ở tại nông thôn 7,82 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 27: Danh mục công trình đất ở tại đô thị
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	9,77
	

	1
	QH Đất ở đô thị
	5,02
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Đất ở đô thị
	4,75
	xã Sơn Dung


b.12/ Đất xây dựng trụ sở cơ quan

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 15,38 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 24,30 ha, tăng 8,92 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 12,56 ha, giảm 2,82 ha do chuyển sang đất an ninh 0,20 ha; đất phát triển hạ tầng 2,24 ha (đất giao thông 0,45 ha; đất cơ sở văn hóa 1,74 ha; đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,05 ha); đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; đất khu vui chơi giải trí 0,08 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,26 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 11,74 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,87 ha; đất trồng cây hàng năm 0,65 ha; đất trồng cây lâu năm 6,82 ha; đất rừng sản xuất 0,86 ha; đất phát triển hạ tầng 0,60 ha (đất giao thông 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,44 ha; đất xây dựng cơ sơ thể dục - thể thao 0,11 ha); đất ở tại nông thôn 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,12 ha và đất chưa sử dụng 0,61 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau: 

Bảng 28: Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	14,40
	2,66
	11,74
	 

	1
	QH Trung tâm hành chính - chính trị tập trung
	2,31
	2,31
	 
	xã Sơn Mùa

	2
	QHMR UBND xã Sơn Mùa
	0,15
	0,15
	 
	xã Sơn Mùa

	3
	QH đất hành chính, chính trị dự kiến 5
	0,34
	 
	0,34
	xã Sơn Mùa

	4
	QH Viện kiểm sát
	0,34
	 
	0,34
	xã Sơn Mùa

	5
	QH đất hành chính, chính trị dự kiến 3
	0,63
	 
	0,63
	xã Sơn Mùa

	6
	QH Đất cơ quan dự kiến
	0,17
	 
	0,17
	xã Sơn Mùa

	7
	QH Đất cơ quan 5
	0,05
	 
	0,05
	xã Sơn Mùa

	8
	QH BCHQS xã Sơn Mùa
	0,17
	0,05
	0,12
	xã Sơn Mùa

	9
	QH xây dựng trụ sở kho bạc nhà nước Sơn Tây
	0,41
	 
	0,41
	xã Sơn Mùa

	10
	QH Đất hành chính, chính trị dự kiến 1
	0,24
	 
	0,24
	xã Sơn Mùa

	11
	QH Đất hành chính, chính trị dự kiến 4
	0,46
	 
	0,46
	xã Sơn Mùa

	12
	QH Đất hành chính, chính trị dự kiến 9
	0,06
	 
	0,06
	xã Sơn Mùa

	13
	QH Khu đất trụ sở cơ quan dự kiến 3
	0,44
	 
	0,44
	xã Sơn Mùa

	14
	QH Khu đất trụ sở cơ quan dự kiến
	1,64
	 
	1,64
	xã Sơn Mùa

	15
	QH Phòng giáo dục
	0,58
	 
	0,58
	xã Sơn Mùa

	16
	QH Trung tâm hành chính mới
	1,00
	 
	1,00
	xã Sơn Mùa

	17
	QH Đất cơ quan dự kiến
	0,08
	 
	0,08
	xã Sơn Dung

	18
	QH Nhà công vụ UBND xã Sơn Lập
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Lập

	19
	QH Trụ sở làm việc UBND xã Sơn Tân
	0,34
	 
	0,34
	xã Sơn Tân

	20
	QH Thao trường huấn luyện xã Sơn Tân
	2,40
	 
	2,40
	xã Sơn Tân

	21
	QHMR Nhà làm việc BCH Quân sự xã Sơn Màu
	0,10
	0,05
	0,05
	xã Sơn Màu

	22
	QH Thao trường huấn luyện xã Sơn Màu
	0,61
	 
	0,61
	xã Sơn Màu

	23
	QHMR Khu trung tâm hành chính xã Sơn Màu
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Màu

	24
	QHMR Trụ sở UBND xã Sơn Bua
	0,23
	 
	0,23
	xã Sơn Bua

	25
	QH Nhà làm việc Công an và BCH Quân sự xã Sơn Bua
	0,50
	 
	0,50
	xã Sơn Bua

	26
	QH nhà công vụ UBND xã Sơn Bua
	0,10
	0,10
	 
	xã Sơn Bua

	27
	QHMR trụ sở UBND xã Sơn Tinh
	0,45
	 
	0,45
	xã Sơn Tinh

	28
	QH Nhà công vụ UBND xã Sơn Tinh
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Tinh


b.13/ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 1,52 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 2,06 ha, tăng 0,54 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,36 ha, giảm 0,16 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,12 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,70 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,41 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha. Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 29: Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa Điểm

	
	Tổng
	1,10
	0,40
	0,70
	 

	1
	QH Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tây
	0,20
	 
	0,20
	xã Sơn Mùa

	2
	QH Nhà làm việc điện lực Sơn Tây
	0,11
	 
	0,11
	xã Sơn Mùa

	3
	QH Trạm bảo vệ rừng
	0,10
	0,02
	0,08
	xã Sơn Mùa

	4
	QH Trung tâm truyền thông văn hóa, thể thao
	0,38
	0,38
	 
	xã Sơn Dung

	5
	QH Trạm bảo vệ rừng
	0,10
	 
	0,10
	xã Sơn Lập

	6
	QH Trạm bảo vệ rừng
	0,15
	 
	0,15
	xã Sơn Tân

	7
	QH Trụ sở Hợp tác xã Sơn Tân
	0,05
	 
	0,05
	xã Sơn Tân

	8
	QH Trạm bảo vệ rừng
	0,01
	 
	0,01
	xã Sơn Bua


b.14/ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 542,30 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 451,75 ha, giảm 90,55 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 451,75 ha, giảm 90,55 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 90,37 ha (đất giao thông 1,27 ha; đất thủy lợi 2,88 ha; đất cơ sở văn hóa 0,15 ha; đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,01 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao 0,02 ha; đất năng lượng 84,47 ha; đất di tích lịch sử - văn hoá 1,57 ha); đất ở tại nông thôn 0,06 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12 ha.

b.15/ Đất có mặt nước chuyên dùng

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 11,96 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 11,96 ha, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2020.

b.16/ Đất phi nông nghiệp khác

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 0,43 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 33,78 ha, tăng 33,35 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,43 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 33,35 ha do lấy từ đất trồng lúa 5,50 ha; đất trồng cây lâu năm 24,60 ha; đất rừng sản xuất 3,10 ha; đất phát triển hạ tầng 0,15 ha (đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo). Diện tích tăng thêm nhằm quy hoạch các công trình sau:
Bảng 30: Danh mục công trình đất phi nông nghiệp khác
	Stt
	Danh mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	33,35
	 

	1
	QH đất dự phòng phát triển
	27,80
	xã Sơn Mùa

	2
	QH đất dự phòng phát triển
	5,40
	xã Sơn Dung

	3
	Thu hồi điểm trường PTDTBT TH&THCS thôn Ra Pân
	0,11
	xã Sơn Long

	4
	Thu hồi trường mầm non Tukapan (Điểm trường TĐ11 Mang Krin)
	0,02
	xã Sơn Bua

	5
	Thu hồi điểm trường PTDTBT TH&THCS thôn Bà He)
	0,02
	xã Sơn Tinh


c/ Quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng

-  Diện tích hiện trạng đến ngày 31/12/2020 là 44,29 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 37,15 ha, giảm 7,14 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 40,42 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định giảm thêm 3,27 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 37,15 ha; giảm 7,14 ha do chuyển sang  đất phát triển hạ tầng 6,47 ha (đất giao thông 0,07 ha; đất năng lượng 6,40 ha); đất ở tại nông thôn 0,06 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,61 ha. 

2.2.3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch
* Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 564,87 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa: 39,47 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 35,79 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 348,15 ha;

- Đất rừng phòng hộ: 34,15 ha;

- Đất rừng sản xuất: 107,03 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,28 ha;

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,88 ha;

2.2.3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch
Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch đến năm 2030 là 7,14  ha. Trong đó: 

- Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:

+ Đất phát triển hạ tầng: 6,47 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 0,06 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,61 ha.

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng
2.3.1. Khu lâm nghiệp

- Khu vực đất rừng phòng hộ: Đến năm 2030 đất rừng phòng hộ có 17.076,86 ha, chiếm 44,28% diện tích tự nhiên phân bố ở 9 xã trong huyện.

- Khu vực đất rừng sản xuất: Đến năm 2030 đất rừng sản xuất có 7.559,73 ha, chiếm 19,60% diện tích tự nhiên phân bố ở 9 xã trong huyện.

2.3.2. Khu đô thị

Trong kỳ quy hoạch huyện Sơn Tây xác định vùng phát triển đô thị huyện lỵ tại 2 xã Sơn Mùa và xã Sơn Dung với tổng diện tích 536,17 ha.

2.3.3. Khu dân cư nông thôn

Hướng phát triển dân cư nông thôn theo chương trình phát triển nông thôn mới với mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp. 
Trong phương án quy hoạch các tuyến dân cư tập trung sẽ phân bốp dọc theo các tuyến đường giao thông liên xã. Các điểm dân cư nông thôn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội có định hướng, dự báo đến năm 2030 diện tích đất khu dân cư nông thôn là 3.829,03 ha.

2.3.4. Khu du lịch

Đến năm 2030, diện tích đất khu du lịch của huyện là 329,35 ha, bao gồm 

- QH Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả ven lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh là 45,16 ha tại xã Sơn Liên;

- QH Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả ven lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh là 45,19 tại xã Sơn Long;

- QH Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả Mang Lố là 40,0  tại xã Sơn Long;

- QH Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả ven lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh là 70,0 tại xã Sơn Dung;

- QH Khu du lịch sinh thái thôn Gò Lã là 17,00 tại xã Sơn Dung;

- QH Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ là 70,0 ha tại xã Sơn Tinh;

- QH phát triển du lịch sinh thái KDC Nước Toa là 42,0 ha tại xã Sơn Bua.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG.

3.1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Sơn Tây đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, theo đó cũng tạo ra nguồn thu từ đất cho ngân sách địa phương từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong phương án quy hoạch đã xác định được các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những đối tượng được nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn huyện. 

Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện cho thấy về chỉ tiêu sử dụng đất các cấp, các ngành là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Về phương diện kinh tế, thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất, giá trị của đất được nâng lên, thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, thị trường lao động, tạo ra nguồn vốn, nguồn lực vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phương án quy hoạch đã tạo ra quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch, đất ở nông thôn.

Theo đó phương án quy hoạch của huyện được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ tạo nhiều nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giao đất, đấu giá đất ở nông thôn, giao đất cho thuê đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Đồng thời, song hành với việc thu từ công tác giao đất, huyện cũng cần tính đến phương án, chi phí đền bù cho việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đất ở… để tạo sự phát triển ổn định và bền vững.

3.2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng đảm bảo an ninh lương thực.

Nhằm đảm bảo an ninh lương thực của cả tỉnh nói chung và của huyện Sơn Tây  nói riêng, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã bố trí diện tích đất trồng lúa là 689,85 ha. Với việc quỹ đất trồng lúa của huyện đến năm 2030 còn khá lớn, kết hợp với những giải pháp tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sẽ là đảm bảo đầy đủ tính oan toàn lương thực cho huyện trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, dự kiến đến năm 2030 toàn huyện Sơn Tây có 1.248,75 ha đất trồng cây hàng năm với các mục đích trồng ngô, khoai, sắn, rau màu các loại cũng sẽ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong vùng.
3.3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc giải quyết quỹ đất ở cho dân cư được xem xét kỹ trong phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất huyện đã định hướng giải quyết quỹ đất ở theo nhu cầu gia tăng dân số cho khu vực nông thôn để đảm bảo phát triển ổn định đời sống dân cư và huyện có những giải pháp cụ thể như: Hỗ trợ ổn định đời sống, vốn để sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ đào tạo nghề cho các lao động…
Khuyến khích đầu tư khai hoang tạo thêm đất sản xuất để bù lại diện tích bị chuyển mục đích; đầu tư mở rộng ngành nghề, dịch vụ để tạo thêm việc làm mới cho nông thôn; tăng cường công tác đào tạo nghề để thúc đẩy sự phân công lại lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

3.4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng. 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phương án quy hoạch sử dụng đất đã tính toán đầy đủ quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng - kỹ thuật đồng bộ, cho xây dựng các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư,…; đồng thời giúp địa phương chủ động trong việc kiểm soát chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cân đối điều hòa mục đích sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực.

Từ nay đến năm 2030, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các cụm công nghiệp. Với tốc độ phát triển kinh tế cũng như việc thu hút lao động phục vụ các cụm công nghiệp, tỷ lệ tăng dân số cơ học lớn nên đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa của huyện. 

Về phát triển hạ tầng huyện sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hạ tầng có tầm quan trọng như đường Trường Sơn Đông,… vì những công trình này góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của khu vực.

3.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc.

Trong phương án quy hoạch cũng đã thể hiện rõ những mục tiêu, nhiệm vụ và quan điểm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch và hoạt động thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hóa trong công chúng. Giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang được xếp hạng, không để xuống cấp, tổn thất hoặc bị hủy hoại.

Phương án quy hoạch cũng đã tính toán đầy đủ quỹ đất nhằm đáp ứng được việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 

3.6. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ.

Trong phương án quy hoạch bố trí 689,85 ha đất trồng lúa, 1.248,75 ha đất trồng cây hàng năm khác và 9.356,56 ha đất trồng cây lâu năm, 24.636,59 ha đất lâm nghiệp là phù hợp với truyền thống và trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực.

Việc phát triển các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ); phát triển nông thôn;…theo hướng phát triển bền vững, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu, gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, phương án quy hoạch cũng đã bố trí khoảng 4,79 ha đất bãi thải, xử lý chất thải. 
PHẦN IV

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

(Được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 02/3/2021)

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1.1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sơn Tây trong năm 2021 cụ thể như sau:

a. Đất nông nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 là 36.453,87 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 738,79 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1.266,61 ha; đất trồng cây lâu năm 9.679,98 ha; đất rừng phòng hộ 17.110,91 ha; đất rừng sản xuất 7.656,56 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,02 ha. Diện tích đất nông nghiệp phân bổ cho các xã sau: Xã Sơn Liên 2.803,20 ha; Sơn Dung 3.971,81 ha; Sơn Long 4.589,68 ha; Sơn Tân 3.110,26 ha; Sơn Lập 4.483,27 ha; Sơn Mùa 3.868,61 ha; Sơn Tinh 4.829,76 ha; Sơn Màu 3.868,66 ha; Sơn Bua 4.928,62 ha.

b. Đất phi nông nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 là 2.067,89 ha. Trong đó: Đất quốc phòng 5,99 ha; đất an ninh 3,56 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,17 ha; đất phát triển hạ tầng 1.213,12 ha; đất có di tích, lịch sử văn hóa 0,06 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,23 ha; đất ở tại nông thôn 206,54 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 16,09 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,52 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 67,78 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,60 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 2,41 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 535,43 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 11,96 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,43 ha. Diện tích đất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã sau: Xã Sơn Liên 272,02 ha; Sơn Dung 540,95 ha; Sơn Long 245,80 ha; Sơn Tân 229,15 ha; Sơn Lập 154,88 ha; Sơn Mùa 196,47 ha; Sơn Tinh 165,56 ha; Sơn Màu 93,93 ha; Sơn Bua 169,13 ha.
c. Đất chưa sử dụng

Đến năm 2021 đất chưa sử dụng huyện Sơn Tây còn 41,92 ha. Diện tích đất chưa sử dụng được phân bổ cho các xã sau: Xã Sơn Liên 2,46 ha; Sơn Dung 2,18 ha; Sơn Long 5,65 ha; Sơn Tân 10,69 ha; Sơn Lập 12,89 ha; Sơn Mùa 2,33 ha; Sơn Tinh 4,19 ha; Sơn Màu 1,53 ha.

1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

a. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 36.503,23 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 36.453,87 ha (chiếm 94,53% tổng diện tích tự nhiên), giảm 49,36 ha so với hiện trạng, bao gồm:

a.1. Đất trồng lúa

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 740,78 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 738,79 ha, chiếm 2,03% diện tích đất nông nghiệp (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 738,79 ha), giảm 1,99 ha so với diện tích năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 738,79 ha, giảm 1,99 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,29 ha (đất giao thông: 0,16 ha; đất năng lượng 1,13 ha); đất ở tại nông thôn: 0,30 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,40 ha.

a.2. Đất trồng cây hàng năm khác

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.274,28 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.266,61 ha, chiếm 3,47% diện tích đất nông nghiệp, giảm 7,67 ha so với diện tích năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1.266,61 ha; giảm 7,67 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 7,30 ha (đất năng lượng 7,23 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao: 0,07 ha); đất ở tại nông thôn 0,37 ha.
a.3. Đất trồng cây lâu năm

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 9.709,09 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 9.679,53 ha, chiếm 26,55% diện tích đất nông nghiệp; giảm 29,56 ha so với diện tích năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 9.679,53 ha, giảm 29,56 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 26,79 ha (đất giao thông: 0,22 ha; đất năng lượng 26,47 ha; đất cơ sở thể dục – thể thao 0,10 ha); đất ở tại nông thôn 1,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,06 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,67 ha.

a.4. Đất rừng phòng hộ

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 17.111,01 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 17.110,91 ha, chiếm 46,94% diện tích đất nông nghiệp, giảm 0,10 ha so với năm 2020.

 - Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 17.110,91 ha, giảm 0,10 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,10 ha (đất năng lượng) 

a.5. Đất rừng sản xuất

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 7.666,78 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 7.656,66 ha, chiếm 21,00% diện tích đất nông nghiệp; giảm 10,12 ha so với năm 2020. 
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 7.656,66 ha, giảm 10,12 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 7,03 ha (đất giao thông: 0,81 ha; đất năng lượng: 6,22 ha); đất ở tại nông thôn 3,09 ha.

a.6. Đất nuôi trồng thủy sản

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,29 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1,02 ha, giảm 0,27 ha so với năm 2020. 
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1,02 ha, giảm 0,27 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (đất đất năng lượng). 

b. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 2.016,13 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021, đất phi nông nghiệp là 2.067,89 ha, chiếm 5,36 % diện tích tự nhiên, tăng 51,76 ha so với diện tích năm 2020. Bao gồm:

b.1. Đất quốc phòng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 5,99 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 5,99 ha, chiếm 0,29% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.2. Đất an ninh

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,56 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 3,56 ha, chiếm 0,17% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.3. Đất thương mại, dịch vụ

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,17 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 0,17 ha; chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp; giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.4. Đất phát triển hạ tầng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.160,44 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.213,12 ha, chiếm 58,66 % đất phi nông nghiệp, tăng 52,68 ha so với diện tích năm 2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1.160,35 ha, giảm 0,09 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,07 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 52,77 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,29 ha; đất trồng cây hàng năm khác 7,30 ha; đất trồng cây lâu năm 26,79 ha; đất rừng phòng hộ 0,10 ha; đất rừng sản xuất 7,03 ha; đất nuôi trồng thủy sản: 0,27 ha; đất ở tại nông thôn 0,25 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,05 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7,33 ha; đất chưa sử dụng 2,36 ha. Cụ thể như sau:

* Đất giao thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 447,30 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 448,37 ha, tăng 1,07 ha so với diện tích năm 2020.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 447,01 ha, giảm 0,29 ha do chuyển sang đất năng lượng 0,21 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,06 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 1,36 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,16 ha; đất trồng cây lâu năm 0,22 ha; đất rừng sản xuất 0,81 ha; đất ở tại nông thôn 0,12 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha. Diện tích tăng nhằm thực hiện các công trình sau:

Bảng 31: Danh mục công trình đất giao thông

	Stt
	Danh mục công trình, dự án
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	4,61
	3,25
	1,36
	

	1
	Cầu Tà Âu và đường vào hai đầu cầu
	1,63
	0,93
	0,70
	Xã Sơn Màu

	2
	Đường từ Khu dân cư Ra Pân đến khu dân cư Long Vót
	2,83
	2,32
	0,51
	Xã Sơn Long

	3
	Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Mùa
	0,15
	3,25
	0,15
	Xã Sơn Dung


* Đất thủy lợi:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 7,04 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 7,03 ha, giảm 0,01 ha so với diện tích năm 2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 7,03 ha, giảm 0,01 ha do chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan.

* Đất năng lượng:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 672,05 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 723,48 ha, tăng 51,43 ha so với diện tích năm 2020.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 672,05 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 51,43 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,13 ha; đất trồng cây hàng năm khác 7,23 ha; đất trồng cây lâu năm 26,47 ha; đất rừng phòng 0,10 ha; đất rừng sản xuất 6,22 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,27 ha; đất giao thông 0,21 ha; đất ở tại nông thôn 0,11 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,05 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7,28 ha; đất chưa sử dụng 2,36 ha. Diện tích tăng nhằm thực hiện các công trình sau:

Bảng 32: Danh mục công trình đất năng lượng

	Stt
	Danh mục công trình, dự án
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	85,49
	34,06
	51,43
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Sơn Dung(Hạng mục: Hố trụ, mố néo và hành lang an toàn đường dây điện)
	0,14
	
	0,14
	Xã Sơn Dung

	2
	Đường điện 0,4Kv UBND xã về xóm ông Tâm
	0,04
	
	0,04
	Xã Sơn Tân

	3
	Thủy điện Thượng Sơn Tây (Hạng mục: Đường dây đấu nối 110 kV dự án Thuỷ điện Thượng Sơn Tây)
	0,11
	
	0,11
	Xã Sơn Mùa

	4
	Thủy điện Thượng Sơn Tây (Hạng mục: Đường dây đấu nối 110 kV dự án Thuỷ điện Thượng Sơn Tây)
	0,26
	0,02
	0,24
	Xã Sơn Tân

	5
	Thủy điện Đăk Ba
	9,40
	
	9,40
	Xã Sơn Mùa

	6
	Thủy điện Đăk Ba
	41,13
	
	41,13
	Xã Sơn Bua

	7
	Thủy điện Sơn Trà 1 (Hạng mục: Đường dây 110Kv)
	0,27
	
	0,27
	xã Sơn Lập

	8
	Thủy điện Đăkrinh 2 (Công trình đã đăng ký vào danh mục phải thu hồi đất năm 2019)
	0,10
	
	0,10
	xã Sơn Tân

	9
	Thủy điện Sơn Trà 1 (Hạng mục: Hành lang đường dây 110Kv)
	6,54
	6,54
	
	Xã Sơn Lập

	10
	Thủy điện Thượng Sơn Tây (Hạng mục: Hành lang đường dây đấu nối 110 kV dự án Thuỷ điện Thượng Sơn Tây)
	6,80
	6,80
	
	Xã Sơn Mùa và Sơn Tân

	11
	Thủy điện Đăk Ba (Hạng mục: Hành lang đường dây 110Kv nhà máy Thủy điện ĐăkBa)
	20,70
	20,70
	
	Xã Sơn Mùa, Sơn Dung, Sơn Tân


* Đất bưu chính viễn thông

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,05 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1,05 ha, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

* Đất cơ sở văn hóa

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,47 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 0,47 ha, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

* Đất cơ sở y tế

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,51ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 3,51 ha, giữ nguyên diện tích so với năm 2020. 

* Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 23,30 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 23,32 ha, tăng 0,02 ha so với diện tích năm 2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 23,30 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 0,02 ha do lấy từ  đất ở tại nông thôn. Diện tích tăng nhằm thực hiện công trình sau:

Bảng 33: Danh mục công trình đất cơ sở giáo dục – đào tạo

	Stt
	Danh mục công trình, dự án
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	2,28
	2,26
	0,02
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Sơn Bua
	0,02
	
	0,02
	Xã Sơn Bua

	2
	Trường mầm non và tiểu học Sơn Long (Điểm trường Nước Đốp)
	0,14
	0,14
	
	Xã Sơn Long

	3
	Trường trung học cơ sở Đinh Thanh Kháng
	2,12
	2,12
	
	Xã Sơn Mùa


* Đất cơ sở thể dục - thể thao

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 5,27 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 5,44 ha, tăng 0,17 ha so với diện tích năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 5,27 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 0,17  ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,07 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha. Diện tích tăng nhằm thực hiện công trình sân vận động xã Sơn Màu.

* Đất chợ

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,45 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 0,45 ha, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.5. Đất di tích lịch sử văn hóa

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,06 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 0,06 ha, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.6. Đất bãi thải, xử lý chất thải

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,23 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 1,23 ha, chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với diện tích năm 2020.

b.7. Đất ở tại nông thôn

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 202,41 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 206,54 ha, chiếm 9,99% đất phi nông nghiệp, tăng 4,13 ha so với diện tích năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 202,07 ha, giảm 0,34 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,25 ha (đất giao thông 0,12 ha; đất năng lượng 0,11 ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,02 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,09 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 4,47 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,37 ha; đất trồng cây lâu năm 1,04 ha; đất rừng sảng xuất 2,74 ha; đất giao thông 0,02 ha. 
b.8. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 15,38 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 16,09 ha, chiếm 0,78% đất phi nông nghiệp, tăng 0,71 ha so với diện tích năm 2020.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 15,38 ha.
- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 0,71 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,40 ha; đất trồng cây lâu năm 0,06 ha; đất giao thông 0,06 ha; đất thủy lợi 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,09 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha; đất chưa sử dụng 0,04 ha. Diện tích tăng nhằm thực hiện công trình sau.
Bảng 34: Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan

	Stt
	Danh mục công trình, dự án
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	2,16
	1,45
	0,71
	

	1
	San lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện(Giai đoạn 2)
	0,91
	0,20
	0,71
	Xã Sơn Mùa

	2
	Huyện ủy Sơn Tây
	1,25
	1,25
	
	Xã Sơn Mùa


b.9. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,52 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1,52 ha, chiếm 0,07% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

b.10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 66,16 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 67,78 ha; chiếm 3,28% đất phi nông nghiệp, tăng 1,62 ha so với năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 66,11 ha; giảm 0,05 ha do chuyển sang đất năng lượng.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 1,67 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. Diện tích tăng nhằm thực hiện công trình sau.
Bảng 35: Danh mục công trình đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 

	Stt
	Danh mục công trình, dự án
	Tổng diện tích (ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	1,67
	

	1
	Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Bua
	1,17
	Xã Sơn Bua

	2
	Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Liên
	0,50
	Xã Sơn Màu


b.11. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,60 ha.

- Kế hoạch năm 2021 là 1,60 ha, chiếm 0,08% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

b.12. Đất sinh hoạt cộng đồng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 2,41 ha.

- Kế hoạch năm 2021 là 2,41 ha, chiếm 0,12% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

b.13. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 542,81 ha.

- Kế hoạch năm 2021 là 535,43 ha, chiếm 25,89% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 7,38 ha so với năm 2020.
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 535,43 ha, giảm 7,38 ha do chuyển sang đất giao thông 0,05 ha; đất năng lượng 7,28  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha.
b.14. Đất có mặt nước chuyên dùng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 11,96 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 11,96 ha, chiếm 0,58% diện tích đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.
- b.14. Đất phi nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,43 ha.

- Kế hoạch đến năm 2021 là 0,43 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

c. Đất chưa sử dụng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 44,32 ha.

- Kế hoạch năm 2021 là 41,92 ha, chiếm 0,11% diện tích tự nhiên, giảm 2,40 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất năng lượng 2,36 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha.

1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện đến năm 2021 là 38.563,68 ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp 36.453,87 ha, chiếm 94,53%.

- Đất phi nông nghiệp 2.067,89 ha, chiếm 5,36%.

- Đất chưa sử dụng 41,92 ha, chiếm 0,11%.

Bảng 36: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Tây

Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Sơn 
Liên
	Xã Sơn 
Dung
	Xã Sơn 
Long
	Xã Sơn
 Tân
	Xã Sơn
 Lập
	Xã Sơn
 Mùa
	Xã Sơn
 Tinh
	Xã Sơn
 Màu
	Xã Sơn
 Bua

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	38.563,68
	3.077,68
	4.514,94
	4.841,13
	3.350,10
	4.651,04
	4.067,41
	4.999,51
	3.964,12
	5.097,75

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	36.453,87
	2.803,20
	3.971,81
	4.589,68
	3.110,26
	4.483,27
	3.868,61
	4.829,76
	3.868,66
	4.928,62

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	738,79
	47,29
	85,29
	119,36
	74,90
	49,45
	113,45
	125,71
	62,49
	60,85

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	738,79
	47,29
	85,29
	119,36
	74,90
	49,45
	113,45
	125,71
	62,49
	60,85

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.266,61
	248,75
	65,76
	53,54
	176,14
	180,23
	152,51
	68,73
	278,47
	42,48

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	9.679,53
	1.051,80
	1.807,00
	1.160,05
	709,14
	892,31
	1.173,04
	1.510,04
	683,34
	692,81

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17.110,91
	718,05
	1.069,05
	3.013,99
	1.225,86
	2.678,07
	1.011,70
	2.561,47
	2.040,54
	2.792,18

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.657,01
	737,31
	944,21
	242,69
	924,22
	683,09
	1.417,87
	563,52
	803,80
	1.340,30

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,02
	 
	0,50
	0,05
	 
	0,12
	0,04
	0,29
	0,02
	 

	1.8
	Đât làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.067,89
	272,02
	540,95
	245,80
	229,15
	154,88
	196,47
	165,56
	93,93
	169,13

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	5,99
	 
	2,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,31

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,56
	 
	0,56
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,17
	 
	0,08
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	DHT
	1.213,12
	200,81
	416,07
	174,92
	106,34
	70,89
	74,13
	65,99
	20,72
	83,25

	2.10
	Đất có di tích, lịch sử văn hóa
	DDT
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,23
	 
	 
	 
	0,47
	 
	 
	0,76
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	206,54
	9,28
	71,03
	14,91
	23,31
	14,86
	26,09
	19,51
	12,06
	15,49

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16,09
	0,59
	3,48
	0,58
	0,81
	0,53
	8,62
	0,69
	0,43
	0,36

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,52
	 
	0,84
	0,02
	0,02
	 
	0,64
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	67,78
	13,59
	4,90
	3,42
	4,30
	5,46
	10,50
	5,35
	4,90
	15,36

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	1,60
	 
	 
	 
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2,41
	0,33
	0,51
	0,21
	0,17
	0,23
	0,15
	0,39
	0,22
	0,20

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	535,43
	36,77
	40,54
	51,74
	92,04
	62,83
	73,34
	72,87
	55,60
	49,70

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	11,96
	10,65
	0,20
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	1,03

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	41,92
	2,46
	2,18
	5,65
	10,69
	12,89
	2,33
	4,19
	1,53
	 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Bảng 37: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng 
Đơn vị tính: ha

	STT
	CHỈ TIÊU ĐẤT SỬ DỤNG
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Sơn 
Liên
	Xã Sơn 
Dung
	Xã Sơn 
Long
	Xã Sơn
 Tân
	Xã Sơn
 Lập
	Xã Sơn 
Mùa
	Xã Sơn 
Tinh
	Xã Sơn
 Màu
	Xã Sơn
 Bua

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)+…+(13)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	NNP/PNN
	49,36
	0,54
	0,24
	0,43
	4,10
	0,27
	9,75
	0,05
	1,07
	32,91

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	1,99
	 
	 
	0,01
	0,38
	0,03
	0,87
	 
	 
	0,70

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	1,99
	 
	 
	0,01
	0,38
	0,03
	0,87
	 
	 
	0,70

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	7,67
	0,04
	0,03
	 
	0,15
	0,03
	2,57
	0,05
	0,18
	4,62

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	29,56
	0,50
	0,21
	0,14
	0,66
	0,10
	6,22
	 
	0,36
	21,37

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	0,10
	 
	 
	 
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	9,77
	 
	 
	0,28
	2,81
	0,11
	0,09
	 
	0,53
	5,95

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.     

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 49,36 ha: Bao gồm:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,99 ha. Trong đó: Xã Sơn Long 0,01 ha; Sơn Tân 0,38 ha, Sơn Lập 0,03 ha; Sơn Mùa 0,87 ha; Sơn Bua 0,70 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 7,67 ha. Trong đó: Xã Sơn Liên 0,04 ha; Sơn Dung 0,03 ha; Sơn Tân 0,15 ha; Sơn Lập 0,03 ha; Sơn Mùa 2,57 ha; Sơn Tinh 0,05 ha; Sơn Màu 0,18 ha; Sơn Bua 4,62 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 29,56 ha. Trong đó: Xã Sơn Liên 0,50 ha; Sơn Dung 0,21 ha; Sơn Long 0,14 ha; Sơn Tân 0,66 ha; Sơn Lập 0,10 ha; Sơn Mùa 6,22 ha; Sơn Màu 0,36 ha; Sơn Bua 21,37 ha.
+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,10 ha (xã Sơn Tân).

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 9,77 ha. Trong đó: Xã Sơn Long 0,28 ha; Sơn Tân 2,81 ha; Sơn Lập 0,11 ha; Sơn Mùa 0,09 ha; Sơn Màu 0,53 ha; Sơn Bua 5,95 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,27 ha tại xã Sơn Bua.

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI
Bảng 38: Diện tích các loại đất cần thu hồi

Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Sơn 
Liên
	Xã Sơn 
Dung
	Xã Sơn 
Long
	Xã Sơn 
Tân
	Xã Sơn
 Lập
	Xã Sơn
 Mùa
	Xã Sơn
 Tinh
	Xã Sơn 
Màu
	Xã Sơn 
Bua

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…+(13)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	47,95
	0,50
	0,14
	0,43
	3,40
	0,27
	9,52
	 
	0,78
	32,91

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	1,99
	 
	 
	0,01
	0,38
	0,03
	0,87
	 
	 
	0,70

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1,99
	 
	 
	0,01
	0,38
	0,03
	0,87
	 
	 
	0,70

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	7,30
	 
	0,03
	 
	0,05
	0,03
	2,50
	 
	0,07
	4,62

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	28,52
	0,50
	0,11
	0,14
	0,06
	0,10
	6,06
	 
	0,18
	21,37

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	0,10
	 
	 
	 
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	9,77
	 
	 
	0,28
	2,81
	0,11
	0,09
	 
	0,53
	5,95

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27

	1.8
	Đât làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8,07
	 
	 
	0,08
	0,04
	 
	0,81
	 
	0,09
	7,05

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	DHT
	0,30
	 
	 
	 
	0,03
	 
	0,07
	 
	 
	0,20

	2.10
	Đất có di tích, lịch sử văn hóa
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,34
	 
	 
	0,06
	0,01
	 
	0,19
	 
	0,06
	0,02

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	7,38
	 
	 
	0,02
	 
	 
	0,55
	 
	0,03
	6,78

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nông nghiệp 2,40 ha

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang  đất phát triển hạ tầng 2,36 (xã Sơn Bua).

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang  đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 (xã Sơn Mùa).

V. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH
- Tổng danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tây là 19 công trình, dự án với tổng diện tích 66,11 ha.
(Chi tiết xem biểu 10CH)

VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
6.1. Căn cứ pháp lý tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2015-2019.

- Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 26/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh.
- Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2020-2024.

- Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
6.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
Tổng thu 23.837,80 triệu đồng

Tổng chi  4.800,00 triệu đồng      

Tổng thu – Tổng chi = 23.837,80 – 4.800,00 = 19.037,80 triệu đồng.

Phần V

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Tăng cường các biện pháp bảo vệ đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ; quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất, hạn chế sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, nghiêm cấm việc dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật đã bị chỉ định không được sử dụng, hạn chế khai thác trắng đối với rừng sản xuất. Xây dựng hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư, khu dịch vụ, hình thành các khu chứa rác thải tập trung để xử lý chôn lấp.

- Trong sản xuất nông nghiệp cần áp dụng các biện pháp canh tác luân canh, xen canh, ... đầu tư cân đối các loại phân bón, trong đó chú trọng bón các loại phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo độ phì nhiêu đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Tích cực khai thác đất chưa sử dụng, có kế hoạch khai hoang, phục hóa để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng hạ tầng.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm mặt nước chuyên dùng, ô nhiễm đất.
II. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá nhằm nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động qua đào tạo và sức khoẻ người lao động;

- Có các chính sách đãi ngộ để thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi cho các ngành của huyện (như tạo điều kiện về cấp đất, nhà ở, tuyển dụng thẳng vào biên chế nhà nước, không qua tập sự. Có chính sách hỗ trợ và chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về công tác tại huyện cũng như tại các xã);

- Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý các doanh nghiệp, sắp xếp lại và nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành;

- Thực hiện việc luân chuyển và tăng cường cán bộ huyện về cấp xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt, thực hiện tốt chế độ trợ cấp ban đầu đối với cán bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương và phụ cấp, chính sách bổ nhiệm, bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Mở rộng dạy nghề, truyền nghề bằng nhiều hình thức thích hợp, có chính sách khuyến khích hỗ trợ học nghề cho lực lượng lao động; chú trọng đào tạo lao động là người địa phương, sử dụng họ vào các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.

Sau khi phương án quy hoạch của huyện được duyệt, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Huyện tạo mọi điều kiện để thu hút, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và phát huy phương tiện cơ sở vật chất hiện có trên địa bàn.

- Tăng cường thông tin đại chúng, đáp ứng các yêu cầu về thông tin cho nhân dân, đặc biệt các thông tin kinh tế, khoa học kỹ thuật, thương mại.. để nhân dân có điều kiện nâng cao hiểu biết.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các công trình lớn trên địa bàn huyện, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư cho các cơ sở dịch vụ.

- Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất các cấp đến từng xã, để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch.


- Triển khai thực hiện quản lý đất đai và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, hộ  gia đình, cá nhân theo quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định, Chỉ thị, Quyết định,… của Chính phủ và các Bộ, ngành, của Tỉnh, Huyện có liên quan đến sử dụng đất để mọi người dân biết và tránh vi phạm Luật Đất đai. 

- Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về đất, cung cấp các thông tin về đất đai trên mạng, tăng khả năng tiếp cận thông tin về đất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân liên quan đến đất đai.

- Ưu tiên quỹ đất cho các nhu cầu phát triển như: thương mại dịch vụ, khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng các lĩnh vực: giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ  khoa học kỹ thuật trong sử  dụng và khai thác tài nguyên đất đai theo hướng bền vững và có hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép; lấn chiếm đất đai bất hợp pháp; kiên quyết thu hồi diện tích đất sử dụng sai mục đích quy hoạch.

- Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án. Ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư, để ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi, tránh tình trạng nhận bồi thường nhưng phải chờ đất tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo thực hiện dự án theo quy hoạch.

IV. GIẢI PHÁP KHÁC

4.1. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Huyện Sơn Tây cần từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ quản lý công khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng công nghệ mới.
Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các cơ quan quản lý đất đai từ tỉnh xuống đến các xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là các chương trình có tác dụng nâng cao năng suất - chất lượng công tác quy hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng bộ về quy hoạch giữa các cấp.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn chỉnh hệ thống các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá việc sử dụng đất liên quan đến kinh tế - xã hội và môi trường.
4.2. Giải pháp tạo việc làm khi người dân không còn đất sản xuất nông nghiệp.

Huyện có chính sách củng cố phát triển kinh tế hợp tác, động viên những hộ nông dân không có đất hoặc ít đất sản xuất tự tạo việc làm bằng các ngành phi nông nghiệp như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại quy mô nhỏ. Bên cạnh đó phát triển và mở rộng quy mô các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở nông thôn, để thu hút thêm số lao động không có điều kiện làm thuê, tăng thu nhập.
Đào tạo nghề và tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy nghề cho con em nông dân nghèo đến tuổi lao động, tạo điều kiện cho các hộ nông dân có hợp đồng đầu ra ổn định, nhằm hạn chế số lao động dư thừa ở nông thôn và giúp các hộ nông dân nghèo không có đất thoát nghèo.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

1.1. Tính khả thi của phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây được thể hiện ở những mặt cơ bản sau:


- Trình tự, nội dung các bước trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng sử dụng đất hiện nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua và những tiềm năng hiện có về tài nguyên thiên nhiên, con người cũng như căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và các ngành đến năm 2030 trong tình hình mới.

1.2. Tổng hợp được đầy đủ các thông tin từ các phòng, ban, ngành cũng như trên địa bàn từng xã, đồng thời các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát trên địa bàn cấp xã, đến từng công trình và được cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cùng giai đoạn nên hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của từng xã cũng như của toàn huyện, đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái của huyện cả trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã trong huyện thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

- Kết quả của phương án đã tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành và địa phương... trên cơ sở cân đối hài hòa cả mặt định tính và định lượng giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai (cả về mặt chất lượng và số lượng), điều hòa được phát triển các ngành kinh tế, nhu cầu đầu tư nguồn vốn để thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án quy hoạch phù hợp với khả năng về tài chính và sức hút đầu tư của địa phương, đảm bảo tính thực tiễn và mang tính khả thi cao.

1.3. Giá trị kinh tế - xã hội – môi trường và hiệu quả của phương án được thể hiện các mặt sau:

- Xác định được sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Là căn cứ để tiến hành giao cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng pháp luật hiện hành, giúp cho các ngành có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.

- Phân phối đất đai phù hợp với khả năng quỹ đất của huyện, đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong giai đoạn từ nay đến  năm 2030.

- Việc bố trí sử dụng đất theo phương án quy hoạch đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng trong cuộc sống của tầng lớp dân cư. Phân bố hợp lý dân cư, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển đồng bộ các ngành kinh tế.

II. KIẾN NGHỊ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Sơn Tây Kính đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây để UBND huyện Sơn Tây có cơ sở triển khai thực hiện đúng tiến độ, đưa công tác quản lý và sử dụng đất của địa phương ngày càng tốt hơn. 
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